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Hiện trạng

Lại một lần nữa, cộng đồng tình báo quốc tế cho thấy khả
năng dự báo hoàn toàn sai lạc khi nhận định rằng xung đột
Trung Đông không có dấu hiệu leo thang trong khi chiến
tranh Ukraine đang tiếp diễn.

Nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phạm phải
sai lầm nghiêm trọng hơn khi thiếu chuẩn bị các biện pháp
phòng thủ cần thiết, vì ông tin tưởng tuyệt đối ưu thế quân
sự của 170.000 quân Do Thái so với 40.000 chiến binh
Hamas. Chính ông Ehud Barak, cựu Thủ tướng và Bộ
trưởng Quốc phòng Israel, cùng 80% dân chúng cũng đồng
quan điểm, cho rằng Thủ tướng Netanyahu phải chịu trách
nhiệm chính trị cho thảm hoạ hiện nay.

Chuyện khó tin sẽ xảy ra nhưng có thật: Tổ chức khủng
bố Hồi giáo Hamas bất ngờ tấn công Israel hôm thứ Bảy,
ngày 7/10. Ngay trong ngày đầu, có ít nhất 2.200 tên lửa từ
Dải Gaza đã bắn vào lãnh thổ Israel và hàng trăm tên
khủng bố Hamas đột nhập vào các ngôi làng gần biên giới
Israel. Tại Kibbutz Be’eri, miền Nam Israel, hơn 100 cư
dân bị sát hại; tại một lễ hội âm nhạc gần đó có khoảng
3.500 người Israel tham dự, có hơn 250 người bị giết; hơn
212 người bị bắt, đưa đến Dải Gaza để giam giữ.

Cuộc tấn công quy mô vào ngày 7/10 tại 20 địa điểm
khác nhau được giới quan sát so sánh với sự kiện “9/11” ở
Hoa Kỳ vào năm 2001. Hơn thế nữa, nếu tính từ thảm hoạ
Holocaust cho đến nay, chưa có ngày nào có nhiều người
Do Thái bị sát hại hơn ngày 7/10.

Bộ Quốc phòng Israel thú nhận, họ đã không kiểm soát
được tình hình ban đầu, mãi cho đến Chủ Nhật. Suốt một
tuần qua, các vụ bắn tên lửa từ Dải Gaza vào Israel vẫn còn
tiếp tục, chủ yếu ở các thành phố Sderot và Ashkelon thuộc

chống ta là thù. Cuối cùng,
chính sách đối ngoại không
thực sự có bạn hay thù. Đức
quốc trong thế chiến thứ hai
là kể thù với Nga và Mỹ.
Nay Đức và Mỹ cùng nhau
chống Nga. Chính sách đối
ngoại cốt lõi là lợi ích ngắn
hạn hoặc lợi ích dài hạn.
Chẳng hạn, chính sách dầu
hỏa với Irag, Arap Saudi là
lợi ích nhãn tiền. Chính
sách Domino ở Đông nam
Á là lợi ích lâu dài. 

Chính vì quyền lợi là một

Lời người dịch: Hôm 19 tháng Mười năm 2023 vừa qua,
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đệ trình lên Quốc hội bản báo
cáo về chiến lược quốc gia của Trung Quốc vốn nằm trong
khuôn khổ hiện đại hóa toàn diện hầu trở thành bá chủ thế
giới, trễ nhất là vào năm 2049. Số phận đất nước Việt Nam
nằm trong quy trình đó, như mọi người đều rõ, và bởi thế
bản báo cáo rất đáng cho chúng ta tìm đọc. Dưới đây chỉ
là phần tóm lược, xin truy cập vào đường dẫn ở cuối bài
để đọc toàn bộ bản báo cáo bằng tiếng Anh.

*

Chiến lược quốc gia của Cộng Hòa Nhân Dân Trung
Quốc (CHNDTQ) là đạt được “sự phục hưng vĩ đại của
dân tộc Trung Hoa” vào năm 2049. Chiến lược này là
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Kim Loan

Tác giả tên thật là Nguyễn
Thị Kim Loan, sinh năm
1966, là cô giáo tiểu học khi
còn ở Việt Nam. Vượt biên và
sống ở trại tỵ nạn Thailand từ
1989-1993. Định cư tại
Canada từ 1994 đến nay. Tác
giả nhận giải đặc biệt VVNM
2021.

*

Chiều mùa Thu thật mau
tối, ảm đạm dưới màn trời
xám xịt. Tôi dừng xe đổ
xăng, rồi bâng quơ nhìn qua
bên kia đường là cửa hàng
Marshalls. Tôi chợt nhớ ra
trong xe có đôi bao tay tôi
đã mua nhưng không vừa ý,
cần trả lại tiệm. Ở xứ tự do
nói chung và xứ Bắc Mỹ
này nói riêng, sướng thật.
Khi mua đồ về nhà, trong

Kể CHUYỆN MÙA HALLOWEEN
VIEÁT VEÀ NÖÔÙC MYÕ

lẽo chẳng ai muốn ra đường
giờ này. Tôi chạy nhanh vào
tiệm để tìm hơi ấm. Tiệm
sắp đến giờ đóng cửa nên
chỉ còn vài người khách, họ
cũng đang vội vàng mang
đồ ra quầy tính tiền. Cả tiệm

rộng lớn đã được dọn dẹp
thật ngăn nắp gọn gàng theo
từng khu vực. Nhân viên
bán hàng cũng chỉ còn hai
người, đó là một cô nơi
quầy cashier đang ngồi

vòng 30 ngày có thể đem
trả lại dù với bất cứ lý do gì
miễn là còn tag, còn receipt
rõ ràng. Nếu ở Việt Nam thì
... mơ đi nhé, mà nếu họ có
đồng ý cho đổi trả thì cũng
mặt mày sưng sỉa, nặng nhẹ
mắng chó chửi mèo mới hả
dạ, làm cho khách hàng
cảm thấy mình là “ tội đồ”
chớ không phải là “thượng
đế” .

Nhìn đồng hồ chỉ 5 giờ 30
chiều, tôi thầm nghĩ, hôm
nay chủ nhật, cũng còn 30
phút nữa tiệm đóng cửa,
nên quyết định chạy qua
Marshalls, vào trả lại đồ thì
mau chóng thôi.

Bước ra khỏi xe, cơn gió
lạnh làm tôi rùng mình, bãi
đậu xe vắng ngắt, chỉ còn
lác đác vài chiếc, trời lạnh
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 Năm Thứ Ba Mươi Mốt
Số báo 9108
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Ban Biên Tập & Điều Hành
Nhã Ca - Trần Dạ Từ
Phan Tấn Hải - Huỳnh Kim Quang
Trịnh Y Thư - Nguyễn Thanh Huy
Hòa Bình Lê - Hằng Nguyễn
Tiffany Đoàn - Henry Nguyễn
ĐT: 714 894 2500

Hình tác giả cung cấp.

sau, nước Tề mua chuộc
quan tể tướng nước Sở. Tề
và Sở hợp quân đánh Tấn.
Khi quân binh của hai nước
kéo đến biên giới nước Tấn,
Triệu và Ngụy liên minh
tấn công kinh thành nước
Sở. Quân Sở đành rút lui để
bảo vệ kinh đô. Nước Tề
một mình không dám trực
tiếp đối chọi với Tấn. Đành
rút quân. Thế sự là như vậy.
Lịch sử luôn luôn lập lại.
Không ai là thù lâu năm,
cũng không ai là bạn suốt
đời. Hoặc nói theo kiểu cực
đoan, ai theo ta là bạn, ai

triển kinh tế nước Mỹ? Xây
dựng những công trình nội
địa mang lợi ích đến cho
người dân? Trong lập luận
của đảng Dân Chủ, giúp
người tức là tự giúp mình. 

Thời Đông Châu Liệt
Quốc ở Trung Hoa, nước
Tấn và nước Tề hiềm khích
lẫn nhau. Giữa nước Tấn và
nước Tề là nước Triệu,
nước Ngụy, nước Hàn và
nước Sở. Nước Sở gặp hạn
hán thất mùa lâm nạn đói;
nước Tấn mang gạo sang
cứu tế. Nước Ngụy bị thiên
tai bão lụt; dân Ngụy phải
chạy qua biên giới Tấn để
tạm cư, được Tấn bảo bọc
và chăm sóc. Nước Triệu
lâm nạn nội chiến, hoàng tử
em dẫn quân về cướp hoàng
thành nơi hoàng tử anh vừa
lên ngôi kế vị. Nước Tấn
đưa quân qua giúp hoàng tử
anh giữ vững ngai vàng và
tiêu diện loạn đảng. Khi
nước Tề đã hùng mạnh,
muốn chinh phục nước Tấn,
gặp trở ngại lớn vì ba nước
Sở, Ngụy và Triệu đóng
biên giới,  không cho mượn
đường chuyển quân.  Về

Tại sao chính sách Hoa
Kỳ phải giúp đỡ
những quốc gia khác,

kể cả những quốc gia chống
đối quyền lực của Hoa Kỳ?

Có anh hàng xóm tức giận
muốn qua đốt cháy nhà
mình, mình lại đem tiền qua
giúp đỡ; đôi khi lại mang
con qua xây dựng hàng rào,
chuồng gà, sơn quét nhà
cửa cho anh ta. Chuyện thật
ngược đời. Đảng Cộng Hòa
nói: Không được. Đảng
Dân Chủ nói: Được. Đáng
giúp đỡ. Còn bạn, nghĩ sao?

Ngày 18 tháng 10 năm
2023, Hãng thông tấn ABC
News đưa tin: “Chính
quyền Biden đang soạn
thảo gói viện trợ nước
ngoài trị giá 100 tỷ USD,
bao gồm hỗ trợ cho Israel
cũng như các ưu tiên an
ninh hàng đầu khác.” Dự
thảo này phải được quốc hội
phê chuẩn. Chắc hẳn sẽ gặp
khó khăn vì Đảng Cộng
Hòa giữ đa số ở hạ viện. 

100 tỷ là số tiền khá lớn,
trong lập luận của đảng
Cộng Hòa, tại sao không
dùng số tiền này để phát

TRƯỚC THỜI CUỘC

Ngu Yên

Chiến tranh Trung Đông: 

HIỆN TRẠNG, Ý NGHĩA ĐỊA CHÍNH
TRỊ VÀ ảNH HƯởNG QUốC Tế

TÌM HIểU CHIếN LƯỢC QUốC GIA
CỦA TRUNG QUốC

Đỗ Kim Thêm

Xem  tiếp CHÍNH SÁCH trang A2

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại Bạch Ốc, Washington D.C., Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 10 năm 2023. 
(Ảnh của Celal Gunes/Anadolu qua Getty Images)

Xem tiếp TRUNG ĐÔNG trang A3

Bản đồ khu vực Trung Đông, nơi xảy ra xung đột trong nhiều thập
niên qua. Nguồn ảnh: DPA-Infografik/ Deutschland radio

Trịnh Khải Nguyên-Chương dịch

Xem tiếp VIếT trang A7

Mike Johnson, một nhà bảo
thủ xã hội ít được biết đến
đến từ Louisiana, đã làm
được điều mà ba ứng cử
viên trước ông không thể:
giành được sự ủng hộ từ các
đảng viên Cộng hòa chính
thống và phe cực hữu, tờ
New York Times đưa tin
sáng thứ Tư, 25 tháng 10.

Dân biểu Mike Johnson
của Louisiana đã chiến
thắng cuộc bầu chọn vào
ngày thứ Tư để trở thành
Chủ tịch Hạ viện thứ 56,
đánh dấu sự kết thúc cho ba
tuần hỗn loạn khiến hạ viện

như rắn mất đầu cho thấy sự
chia rẽ nội bộ sâu đậm trong
đảng Cộng hòa.

Các Đảng viên Cộng hòa
đã đưa ông Johnson, 51
tuổi, một nhà lập pháp
không mấy nổi tiếng và rất
bảo thủ sau một cuộc đấu
loạn sau khi phe cực hữu đã
lật đổ Chủ tịch Kevin
McCarthy lúc đó, và cuộc
đấu tiếp tục khi Đảng Cộng
hòa trong Hạ viện chia rẽ đã
đề cử và sau đó nhanh
chóng loại bỏ ba ứng cử

MIKE JOHNSON ĐƯỢC BẦU CHỨC CHỦ TỊCH HẠ VIỆN, 
CHẤM DỨT NHIỀU TUẦN HỖN LOẠN
Việt Báo

Hạ viện bầu Mike Johnson vào chức Chủ Tịch Hạ Viện sau nhiều
tuần lễ hỗn loạn. Xem  tiếp Hạ VIệN trang A4

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc thao diễn trên biển Hoàng
Hải.
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thứ có thể mua bán qua
nhiều hình thức, kể cả
phương cách thiện nguyện
và phát huy văn hóa, nên
ngân sách viện trợ các quốc
gia khác trên thế giới là cần
thiết. Những điểm khác biệt
giữa hai đảng là cách sử
dụng ngân sách. 

Quan Điểm Của Đảng
Cộng Hòa Về Viện Trợ
Quốc Tế.

Theo chính sách đối ngoại
của Đảng Cộng hòa, Hoa
Kỳ không nên giúp đỡ các
quốc gia khác, trừ khi làm
như vậy để phục vụ lợi ích
của Mỹ, hoặc là một
phương tiện hiệu quả hơn
để duy trì hòa bình. Họ
cũng nghĩ rằng Hoa Kỳ nên
ưu tiên các nhu cầu tài
chính của mình hơn nhu cầu
của các quốc gia khác. Họ
thực sự nghĩ rằng không
nên viện trợ cho những
quốc gia ủng hộ khủng bố
vì chúng cũng xấu xa như
khủng bố.

Theo đảng Cộng hòa, viện
trợ quốc tế sẽ phục vụ lợi
ích cho Mỹ. Bao gồm viện
trợ quốc tế nhằm thúc đẩy
"sự phát triển hòa bình của
các xã hội kém phát triển và

dễ bị tổn thương ở các khu
vực quan trọng trên thế
giới". Ngoài ra, họ ủng hộ
việc giúp đỡ để duy trì hòa
bình vì điều đó có lợi hơn
về mặt kinh tế và không gây
ra thiệt hại về nhân mạng
như những cuộc xung đột
quân sự. Vì những lý do
này, họ cho rằng cần phải
giúp đỡ những quốc gia có
lịch sử hoặc có nền tảng
vững chắc để lạc quan về
một kết quả thành công.
Đây là một chọn lựa không
dựa trên tính nhân đạo và
nhân quyền, chỉ thuần túy là
chính trị.

Mô hình Công ty Thử
thách Thiên niên kỷ (The
Millennium Challenge
Corporation Model) là tên
gọi cho cách tiếp cận chính
sách viện trợ của đảng
Cộng Hòa, cung cấp hỗ trợ
tài chính cho các quốc gia
đã thực hiện cải cách thành
công. Theo đảng Cộng hòa,
hệ thống này "trên thực tế,
các chính phủ ngoại quốc
phải cạnh tranh để giành
được đồng đô la bằng cách
thể hiện sự tôn trọng pháp
quyền, doanh nghiệp tự do
và các kết quả có thể đo
lường được". Họ nói, "tóm
lại, tiền viện trợ phải mang
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lại những kết quả tích cực
chứ không phải lời cầu xin
có thêm tiền vào túi các
quan chức tham nhũng."
Mục tiêu chính của phương
pháp này là "nhấn mạnh
vào các kết quả có thể đo
lường được để đảm bảo
rằng hỗ trợ phát triển thực
sự tạo ra sự khác biệt trong
cuộc sống của người nghèo
trên thế giới".

Đảng Cộng hòa cũng ủng
hộ việc cấp tiền cho các
quốc gia nỗ lực thiết lập chế
độ dân chủ. Vì điều này, họ
ủng hộ việc tiếp tục hỗ trợ
các quốc gia Mỹ Latinh ủng
hộ các chính phủ dân chủ,
tuyên bố rằng "việc quản lý
sẽ được hướng dẫn bởi các
nguyên tắc tôn trọng chủ
quyền, sáng kiến tư nhân,
hành động đa phương,
chính trị và thị trường tự
do, pháp quyền và tôn
trọng."

Gần đây, dưới lập trường
'Nước Mỹ trên hết' của cựu
Tổng thống Donald Trump
tiếp tục định hình chính
sách đối ngoại của Đảng
Cộng hòa. Không có dấu
hiệu nào cho thấy sẽ sớm
thay đổi. Đảng Cộng hòa sẽ
lấy tín hiệu từ 4 năm qua
của chính quyền Trump và
từ bất cứ điều gì cựu tổng
thống nói hiện nay. Giống
như Đại hội toàn quốc của
Đảng Cộng hòa năm 2020
không có cương lĩnh nêu rõ
các nguyên tắc của Đảng,
nghĩa là nó đại diện cho bất
cứ điều gì Tổng thống
Trump nói, thì Đảng Cộng
hòa cũng sẽ tiếp thu những
tín hiệu chính sách đối
ngoại của họ từ bất cứ điều
gì cựu tổng thống hiện nay
tuyên bố.

Một quan điểm hạn chế?

Điều này không phải luôn
luôn như vậy. Chính sách
đối ngoại của Đảng Cộng
hòa kể từ khi kết thúc Thế
chiến thứ hai được mô tả tốt
nhất là áp dụng quan điểm

"thực tế" về các sự kiện thế
giới. Điều này có nghĩa là
ủng hộ một quân đội hùng
mạnh, hợp tác chặt chẽ với
các đồng minh, đối tác và
thân hữu trên toàn cầu, ủng
hộ thương mại tự do và ủng
hộ việc bảo vệ nhân quyền
và thúc đẩy dân chủ. Trật tự
thế giới tự do mà Mỹ giúp
tạo ra sau Thế chiến thứ hai
phải trả giá, nhưng có sự
nhất trí rộng rãi trong Đảng
rằng điều đó đáng giá vì Mỹ
được hưởng lợi một cách
không cân đối từ việc cung
cấp hàng hóa công, đặc biệt
là an ninh và thịnh vượng.
Quả thực, trật tự này đã
được định hình, trao quyền
và xây dựng dưới sự lãnh
đạo của các ứng cử viên
tổng thống Đảng Cộng hòa
trước kia.

Thế giới ngày càng ảm
đạm trong chính sách đối
ngoại theo định hướng của
Trump. Vào tháng 9 năm
2019, Tổng thống Trump
nói với Liên Hiệp Quốc:
“Tương lai không thuộc về
những người theo chủ nghĩa
toàn cầu hóa”. "Những
người yêu nước nắm giữ
chìa khóa của tương lai."
Các nước mạnh, tự chủ là
những nước sẽ thống trị
tương lai. Ông cũng cảnh
báo toàn cầu trong cùng bài
phát biểu tại Liên Hiệp
Quốc. Tôi sẽ đặt việc bảo vệ
lợi ích của nước Mỹ lên
hàng đầu trong suốt nhiệm
kỳ của mình. Đảng Cộng
hòa hiện đang hoạt động
trong khuôn khổ chính sách
đối ngoại này. Bất kỳ sự rời
bỏ lập trường "Nước Mỹ
trên hết" sẽ gặp phải phản
ứng cực kỳ thù địch. Đường
lối của Đảng hiện nay là
chính thống của Trump.

Quan Điểm Của 
Đảng Dân Chủ Về 
Viện Trợ Quốc Tế.

Về những mục đích viện
trợ cho các quốc gia yếu
kém hoặc đang lâm vào tình

trạng khó khăn, hầu hết đều
tương tựa như chính sách
của đảng Cộng Hòa. Nhất là
việc phát triển các lãnh thổ
chưa được tự do và dân chủ.
Có thể nói đây là chính sách
chung của Hoa Kỳ. 

Sự khác biệt, chính sách
của đảng Dân Chủ là sử
dụng ngân sách viện trợ lớn
hơn vì đặt nặng vấn đề cứu
trợ nhân mạng và xây dựng
tương lai của những quốc
gia chưa phát triển, theo
mục tiêu  lợi ích lâu dài. Họ
sẵn sàng xóa bỏ các món nợ
của các quốc gia được tài
trợ, nếu cần thiết. Họ muốn
giảm khoảng cách giữa các
quốc gia giàu có và đang
phát triển bằng các phương
pháp không tranh giành
những quyền lợi nhãn tiền
về Mỹ, mà đôi khi, ưu tiên
cho những lợi ích không thể
đánh giá bằng tiền. Chuyện
này thuộc về chiến lược.

Về nội địa, Đảng Dân Chủ
khẳng định rằng những
chiến thuật nên được sử
dụng để tác động đến các
thể chế phát triển đa phương
nhằm không chỉ cung cấp
hỗ trợ khẩn cấp, mà nhằm
ổn định nền kinh tế và tạo ra
mạng lưới an toàn xã hội
như bảo hiểm thất nghiệp và
chăm sóc sức khỏe; cung
cấp cho người dân các kỹ
năng, giáo dục và đào tạo để
hỗ trợ nền kinh tế của họ về
lâu dài. Ngoài ra, hỗ trợ tài
chính sẽ được sử dụng để hỗ
trợ các mục tiêu tài chính và
tiền tệ của họ ở ngoại quốc.

Giá trị của các tổ chức
quốc tế.

Đặc biệt, Liên hiệp quốc
đã trở thành tâm điểm của
trật tự quốc tế kể từ giữa thế
kỷ 20, theo Cương lĩnh của
Đảng Dân chủ năm 2012.
Đảng Dân chủ và Tổng
thống cam kết hiện đại hóa
cơ cấu hợp tác quốc tế cho
thế kỷ 21. Nỗ lực tăng
cường năng lực quốc gia, đa
phương nhằm thúc đẩy hòa

bình, an ninh và cơ hội.
Thực thi tư cách lãnh đạo
của Mỹ trong vai trò cảnh
sát bảo an sau Thế chiến thứ
hai. Bằng cách hợp tác với
các đồng minh tại Liên Hiệp
Quốc khi có thể và nếu bất
đồng quan điểm với họ, nên
tôn trọng khi cần thiết.
Quan niệm này đi ngược với
quan niệm của cựu tổng
thống Trump, với thái độ
khinh thường đối với tổ
chức này. Đảng Dân Chủ
cam kết thực hiện hình thức
hợp tác với các tổ chức quốc
tế.  

Joe Biden và chính sách
đối ngoại.

Chương trình nghị sự về
chính sách đối ngoại của
Mỹ mà Tổng thống Joe
Biden kế thừa được gói gọn
trong khẩu hiệu tranh cử của
ông, “Nước Mỹ đã trở lại”.
Điều đó có nghĩa là xóa bỏ
những tổn hại mà người tiền
nhiệm, cựu Tổng thống
Donald Trump, đã gây ra tai
tiếng cho Hoa Kỳ trên thế
giới. Bốn năm cầm quyền
của Trump đã dẫn đến mối
quan hệ căng thẳng với các
đồng minh ở châu Âu và
châu Á, gia tăng thù địch
với các quốc gia đối thủ như
Iran và Venezuela, đồng
thời gây ra cuộc chiến
thương mại với Trung Quốc
dẫn đến mối quan hệ song
phương tồi tệ nhất trong
nhiều thập kỷ.

Nền tảng cương lĩnh của
Biden là sự bác bỏ di sản
"Nước Mỹ trên hết" của
Trump và việc thiết lập lại
trật tự quốc tế. Điều đó thể
hiện rõ trong những quyết
định ban đầu của ông nhằm
khôi phục vai trò lãnh đạo
của Hoa Kỳ trong ngoại
giao khí hậu, tái gia nhập Tổ
chức Y tế Thế giới và Hiệp
định Khí hậu Paris. Đại dịch
COVID-19 cũng tạo cơ hội
cho Biden khẳng định vai
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này để khai thác triệt để sự
phân hoá trong nội tình
chính trị Israel. Mục tiêu
trước mắt của Hamas là
gieo rắc nỗi sợ hãi trong
lòng dân chúng và gây ngờ
vực giữa xã hội dân sự và
quân đội. Thời điểm của
cuộc tấn công làm cho công
luận liên tưởng đến việc kỷ
niệm 50 năm bắt đầu Chiến
tranh Yom Kippur hồi tháng
10 năm 1973.

Được thành lập vào năm
1987, Hamas viết tắt của
cụm từ “Tổ chức Kháng
chiến Hồi giáo”, nhưng
cũng có nghĩa là “nhiệt tình
sắt đá” hoặc “tinh thần
chiến đấu” trong tiếng Ả
Rập.

Hamas thoát thai từ một
chi nhánh của tổ chức
Huynh đệ Hồi giáo chính
thống Palestine, nhằm đối
lập với đảng Fatah, do
Yasser Arafat lãnh đạo, mà
trong mục tiêu chính có
nhiều chủ trương thỏa hiệp
hơn.

Tổ chức Hamas muốn
chinh phục Israel để thành
lập một nhà nước Hồi giáo
Palestine. Nguyên nhân
Hamas chống Do Thái là
nhóm Do Thái-Zionist có
âm mưu thống trị thế giới.

Ngoài lực lượng quân sự
là Lữ đoàn Izz al-Din al-
Qassam, tổ chức Hamas
còn có một cơ quan cứu tế
xã hội và một đảng chính
trị. Họ tin tưởng cuồng
nhiệt rằng, với biện pháp
đấu tranh vũ trang sẽ mang
lại sự thắng lợi cuối cùng.

Năm 2006, Hamas trở
thành lực lượng mạnh nhất
trong các cuộc bầu cử trên
lãnh thổ Palestine; sau các
cuộc xung đột với đảng
Fatah, năm 2007, Hamas
nắm quyền kiểm soát dải
Gaza. Tổ chức Hamas bị
Liên Âu, Mỹ và Israel xếp
loại là một nhóm tổ chức
khủng bố.

Iran

Iran luôn mang tham vọng
chế ngự Trung Đông, đó là
đặc điểm chính trong bản
chất của sự xung đột khu
vực, giống như Trung Quốc
tại châu Á. Vì nhu cầu năng
lượng dầu hỏa và khí đốt,
nên châu Âu phải lệ thuộc
Trung Đông, một vấn đề
kinh tế khó giải quyết.
Trong suốt thời gian qua,
Iran không tham gia chính
thức hay đối đầu trực tiếp
với Israel, nhưng trong thực
tế là một đồng minh quan
trọng hỗ trợ cho tổ chức
Hamas. Do đó, gần đây, Mỹ
và Liên Âu lên tiếng kêu
gọi Iran không nên hợp tác
với Hamas và cáo buộc Iran
là đạo diễn cuộc tấn công
của Hamas vào Israel.

Lãnh tụ tối cao Iran,
Ayatollah Ali Khamenei,
phủ nhận các cáo buộc này
và minh định rằng Iran

không đứng đằng sau vụ tấn
công hiện nay.

Lebanon

Israel có quá nhiều kẻ thù
trong khu vực, mà nhóm
Hezbollah (“Đảng của
Chúa”) tại Lebanon là một
thí dụ điển hình. Về hình
thức, Hezbollah là một
nhóm dân quân chiến đấu,
được thành lập vào năm
1982 do Lực lượng Vệ binh
Cách mạng Iran huấn luyện
và trang bị. Thực ra, ở một
số vùng của Lebanon,
Hezbollah được tổ chức gần
như là một quân đội tinh
nhuệ, vì số lượng vũ khí
trang bị hiện nay được coi
là nguy hiểm hơn nhiều so
với số mà Hamas đang sử
dụng.

Dù tổ chức Hamas theo
tông phái Sunni, trong khi
dân quân kháng chiến
Hezbollah theo tông phái
Schia, cả hai âm thầm xây
dựng một mối quan hệ gần
gũi hơn trong những năm
gần đây qua trung gian của
Iran. Trong vai trò của nhà
tài trợ chính, Iran cung cấp
vũ khí và tài chính cho mọi
hoạt động của Hamas và
Hezbollah. Nhằm sự thể
hiện tình đoàn kết chiến đấu
với Hamas, từ Lebanon,
Hezbollah pháo kích dồn
dập vào lãnh thổ Israel. Các
cuộc pháo kích cùng lúc của
Hezbollah từ phía bắc và
của Hamas từ phía nam là
một kịch bản phối hợp, một
quyết định có hiệu quả, tất
cả đang gây thảm hoạ kinh
hoàng cho Israel. Tính đến
nay, đã có 19 chiến binh của
Hezbollah tử vong.

Các quốc gia khác

Trước viễn cảnh leo thang
chiến cuộc, nhìn chung,
hiện nay các nước Trung
Đông có hai khuynh hướng
đối nghịch. Các nước Qatar,
Iraq, Syria và Yemen luôn
tỏ tình đoàn kết với Hamas
và công khai lên án Israel.
Trong khi đó, Ai Cập và các
Tiểu vương quốc Ả Rập
Thống nhất dè dặt hơn, vì
đang muốn nối lại mối quan
hệ với Israel. Mục tiêu
trong tương lai có thể là lập
một liên minh chống Iran.
Cụ thể, Israel đã thiết lập
quan hệ chính trị và kinh tế
với Morocco, các Tiểu
vương quốc Ả Rập Thống
nhất, Bahrain và Sudan.
Một thỏa thuận hòa bình
giữa Israel và Saudi Arabia
cũng sắp hoàn tất. Nhìn
chung, triển vọng cho việc
xây dựng an ninh khu vực
đang thành hình.

Nhưng qua cuộc tấn công
của Hamas lần này, nếu có
Iran đứng đằng sau, cho dù
là trực tiếp hoặc gián tiếp,
hậu quả là, đang phá hủy
tiến trình xây dựng.

miền nam Israel, nhưng các
khu vực khác cũng được
báo động là tên lửa của
Hamas sẽ bắn phá.

Hệ thống phòng thủ tên
lửa Iron Dome của Israel
không thể đánh chặn tất cả
các loại bom đạn của
Hamas. Cho đến nay, có
hơn 1.400 người Israel bị
giết chết, hơn 4.600 người
bị thương và 212 người bị
bắt làm con tin. Israel đáp
trả bằng các cuộc không
kích khốc liệt tại Dải Gaza.
Theo số liệu của Hamas, ít
nhất 4.385 người chết,
trong đó có khoảng 1.756
trẻ em và khoảng 13.000
người khác bị thương. Vì
tình hình còn diễn biến liên
tục, nên số lượng tổn thất
của hai phía không thể kiểm
chứng và chưa dừng lại ở
các con số nói trên. Nhưng
vấn đề quan trọng là bộ
binh Israel sẽ tấn công, họ
đang trong tư thế ứng chiến
nhưng vẫn chưa rõ khi nào.
Israel kêu gọi thường dân
định cư ở phía bắc Gaza nên
rời ngay khỏi khu vực, biện
pháp di tản này sẽ làm ảnh
hưởng đến sinh hoạt của
khoảng 1,1 triệu người.
Theo một ước lượng, có
khoảng hơn 700.000 người
dân Palestine đã di tản về
phía cực nam và một số
khác định cư tạm thời tại
các trại cứu trợ xã hội của
Palestine.

Theo số thống kê dân số,
có khoảng 2 triệu 2 người
dân đang sống ở Dải Gaza
do tổ chức Hamas cai trị từ
năm 2007.

Ý nghĩa địa chính trị
Hamas

Cuộc chiến tranh giữa
Israel và Palestine là một
câu chuyện dài đẫm máu.
Khởi đầu là lúc Israel thành
lập quốc gia cách đây 75
năm, ba năm sau khi Đệ nhị
Thế chiến kết thúc, sau vụ
Đức Quốc xã sát hại sáu
triệu người Do Thái. Kể từ
ngày dựng nước, Israel luôn
trong tư thế giữ nước trước
kẻ thù.

Là một lực lượng hàng
đầu trong công cuộc đấu
tranh giải phóng của
Palestine, động cơ chính
thúc đẩy Hamas tấn công
lần này là muốn phá hoại
tiến trình hòa bình của
Israel với Ả Rập Saudi đang
xây dựng. Ngoài ra, Liên
minh cực hữu do Thủ tướng
Benjamin Netanyahu lãnh
đạo không còn được dân
chúng và cộng đồng quốc tế
coi là một chính quyền tôn
trọng dân chủ và pháp
quyền. Việc cải cách tư
pháp gây ra nhiều tranh
luận và bị đa số dân chúng
và chính giới chống đối.
Hậu quả là các hoạt động
công quyền hầu như tê liệt.

Hamas muốn nhân dịp

trò lãnh đạo của Mỹ trên thế
giới và bắt đầu hàn gắn
những rào cản đã bị sờn
mòn dưới thời Trump.

Bạn Nghĩ Sao? Tôi Nghĩ
Thế Này? 

Trước hết việc suy nghĩ
của những thường dân như
chúng ta rất bị giới hạn, vì
tin tức và dữ kiện mà chúng
ta thu thập qua báo chí và
truyền hình hầu hết là thiếu
sót, bị điều chỉnh theo
khuynh hướng chính trị và
chính họ, nhưng cơ quan
truyền thông hàng đầu, cũng
không thể biết hết những “bí
mật quốc phòng, hồ sơ kín.”
Tin của AP và Reuters đáng
quan tâm vì họ chỉ đưa tin,
không bình luận. Fox thì
theo đảng Cộng Hòa, CNN
thì khuynh hướng bênh Dân
Chủ. Mỗi hãng thông tấn
đều có chủ trương chính trị
bênh phe này hay phe kia.
Nếu người nào cảm thấy
“yêu” và “tin” một hãng
thông tấn nào đó, nghĩa là,
người đó thuộc về một
khuynh hướng chính trị xác
định. 

Nói chung, chính sách
Hoa kỳ, dù là đảng nào,
cũng có mục tiêu sau cùng
là quyền lợi Hoa Kỳ. Sự
khác biệt, thăng trầm, là do
mỗi cá nhân lãnh đạo đưa ra
những đường lối cai trị khác
nhau, có đúng có sai, có
thiển cận có tầm xa. Chính
sách đối ngoại của hai đảng
đều có ưu và khuyết. Sự
đánh giá chính sách tùy vào
khả năng và mục tiêu ngắn
hạn được thực hiện bởi đảng
nào đang cầm quyền. Dù là
“Nước Mỹ trên hết” hoặc
“Nước Mỹ trở lại”, rốt ráo,
là “Quyền lợi nước Mỹ.”

Đảng Cộng Hòa với
những ảnh hưởng quyền lực
của giới giàu có thường ủng
hộ những chính sách đối
ngoại ngắn hạn và ích lợi
nhãn tiền, trong khi cương
lĩnh của đảng Dân Chủ
nhắm đến những quyền lợi
dài hạn và đôi khi không
phải là quyền lợi cụ thể. Sự
khác biệt hàng ngày sẽ quy
lại một mối trong lịch sử. 

Theo tôi, việc Hoa Kỳ xử
lý đối với các quốc gia chưa
phát triển thông thường
mang nặng tính tôn giáo và
lý tưởng. Việc đánh giá
đúng hay sai, thiên đàng hay
hỏa ngục, của tôn giáo này
khác với tôn giáo khác.
Ngay cả trong một quốc gia
mà niềm tin tôn giáo còn
khác nhau, huống hồ chi
niềm tin của quốc gia này
đối với quốc gia kia. Muốn
thay đổi niềm tin, phải cần
một chính sách tiện tiến và
lâu dài, nhưng trước hết, tại
sao phải thay đổi niềm tin
của người khác, của dân tộc
khác? Ngoài trừ lý do của
sức mạnh, không có lý do
nào khác đủ chứng minh

niềm tin này đúng hơn niềm
tin kia.

Hoa Kỳ thường xuyên
phát huy lý tưởng “tự do và
dân chủ”. Trên thực tế, chủ
trương này không phù hợp
cho một số dân tộc có
những cá tính “không cầu
tiến,” “không tự trách
nhiệm,” “không có khả
năng để thực sự hiểu ý
nghĩa và giá trị của tự do và
dân chủ.” Không phải dễ,
ngay cả ở Hoa Kỳ, Anh
quốc, Âu châu là những
trung tâm của tinh hoa “tự
do dân chủ,” mà thiếu gì
người không hiểu, không
thực hành được tinh thần
này. Ví dụ nhỏ thôi, đi chợ,
cất hàng vào xe hơi xong,
không đẩy xe chợ vào đúng
vị trí mà để nghinh ngang
hoặc giấu vào lưng xe khác,
vậy là tự do sao? Có lá
phiếu mà không tự mình sử
dụng, phải nghe theo người
khác lôi kéo khuyến dụ để
bỏ phiếu, đó là dân chủ sao?

Tự do là gì? Dân chủ là gì?
Bạn thử tự mình viết xuống
một định nghĩa để thử xem
bạn thực sự nghĩ gì và làm
gì trong tinh thần này. Ngay
cả những vị lãnh đạo đương
thời, không chắc gì họ đã
nắm bắt vững vàng, rõ rệt
về hai ý niệm tự do và dân
chủ. Đó là lý do tại sao các
triết gia thường xuyên lập
lại và tranh cãi về hai nội
dung này. Jean-Paul Sartre
đã để dành nhiều trang sách
đầy chữ nghĩa để xác định
thế nào là tự do.

Lão Tử nói: Đạo trời là
bớt cái dư bù vào cái thiếu.
Đạo người không như thế:
bớt cái thiếu để bù vào cái
dư. (*) Cái tự do dân chủ
luôn luôn là cái thiếu. Cái
tôn phục thần tượng, quyền
lực độc tài luôn luôn là cái
dư./

Ngu Yên

(*) Thiên chi đạo tổn hữu dư nhi
bổ túc. Nhân chi đạo tắt bất
nhiên: tổn bất túc nhi bổ hữu dư.
(Đạo Đức Kinh.) 
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Mỹ và phương Tây 

Trong vụ tấn công của tổ
chức Hamas, Tổng thống
Mỹ Joe Biden lên án mạnh
mẽ và cảnh báo Hamas
không được lợi dụng tình
hình hiện tại. Mỹ bảo đảm
với Israel, sẽ hỗ trợ “vững
chắc và không thể lay
chuyển”. Để thể hiện lời
hứa, Lầu Năm Góc gửi
ngay một nhóm tác chiến
thuộc tàu sân bay “USS
Gerald R. Ford” với khoảng
5.000 thủy thủ và máy bay
chiến đấu đến phía đông
Địa Trung Hải. Lực lượng
này được hộ tống bởi các
tàu tuần dương, tàu khu
trục, các chiến hạm và máy
bay khác. Vũ khí cũng được
cung cấp cho Israel.

Ngày 9/10, các nguyên
thủ quốc gia Đức, Pháp,
Italy và Anh cũng đồng
thanh lên tiếng đoàn kết với
Israel. Họ tuyên bố trong
tương lai sẽ phối hợp hành
động trong một phản ứng
thống nhất.

Sau đó, Tổng thống Mỹ
Joe Biden, Thủ tướng Đức
Olaf Scholz và Thủ tướng
Anh Rishi Sunak lần lượt
đến gặp Thủ tướng Israel
Benjamin Netanyahu tại
Jerusalem để bày tỏ tình
đoàn kết và ủng hộ quyền tự
vệ của Israel, song cũng
nhấn mạnh đến việc cung
cấp viện trợ nhân đạo cho
người dân Palestine ở Dải
Gaza.

Theo nguồn tin mới nhất,
Tổng thống Biden yêu cầu
Quốc hội chi 14,3 tỷ đô la
để cung cấp thêm viện trợ
cho Israel. Đây chỉ là một
trong toàn bộ gói viện trợ
bao gồm các quỹ dành cho
Ukraine và Lực lượng Tuần
tra Biên giới Mỹ- Mexico,
tổng số lên tới 105 tỷ đô la.
Tuy nhiên, liệu các quỹ tài
trợ này có thông qua được
hay không và không rõ khi
nào sẽ được thông qua, vì
Quốc hội Mỹ hiện đang bị
tê liệt bởi cuộc tranh đấu
quyền lực giữa các đảng
viên Cộng hòa tại Hạ viện,
kết quả là suốt 19 ngày qua
Hạ viện không có Chủ tịch.

Theo các cuộc thăm dò
hành lang cho biết, Israel
nhận được sự ủng hộ của cả
hai đảng Cộng hòa và Dân
chủ; ngược lại, nhiều đảng
viên Cộng hòa phản đối
việc tài trợ mới cho
Ukraine. Thay vào đó, họ
yêu cầu tài trợ nhiều hơn để
đảm bảo an ninh cho biên
giới Mỹ – Mexico, một vấn
đề mà Tổng thống Biden
hiện muốn đáp ứng trước
phe đối lập.

Ảnh hưởng quốc tế

Nhìn chung, chiến tranh
Trung Đông gây ra các ảnh
hưởng khác nhau trong
chính giới và dân chúng các
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đồng giới, người đã đóng
một vai trò quan trọng trong
các nỗ lực của Quốc Hội để
lật ngược kết quả bầu cử
chính thức năm 2020, lên vị
trí thứ hai lãnh đạo Hoa Kỳ,
sau tổng thống.

Năm 2016, ông Johnson
đã được bầu vào Quốc Hội,
trở thành người mới nhất
trong nhiều thập kỷ để trở
thành Chủ tịch Hạ viện.

Ông cũng có lẽ là một
trong những người bảo thủ
nhất. Là một con chiên Tin
lành, ông Johnson đã từng
là Chủ tịch Hội đồng
Nghiên cứu Cộng hòa và đã
tài trợ luật điều hướng cấm
thảo luận về tình dục hoặc
nhận thức về giới tính tại
bất kỳ tổ chức nào phục vụ
trẻ em dưới 10 tuổi và nhận
tiền từ nguồn kinh phí liên
bang.

Ông đã tham gia vào đội
ngũ bào chữa luận tội của
cựu Tổng thống Donald J.
Trump, đóng một vai trò
quan trọng trong việc tuyển
chọn Đảng viên Cộng hòa
trong Hạ viện để ký kết một
bản tường trình pháp lý ủng
hộ một vụ kiện yêu cầu lật
ngược kết quả bầu cử năm
2020 và đã tham gia vào
việc xây dựng nỗ lực của
ông Trump phản đối việc
chứng thực kết quả bầu cử
tại Quốc hội vào ngày 6
tháng 1 năm 2021.

Ông Johnson ngay lập tức
đối diện với một loạt thách
thức mà người tiền nhiệm
của là ông McCarthy, đã
phải đối mặt: hạn chót vào
giữa tháng Mười Mười để
thông qua một biện pháp tài
trợ chính phủ để tránh đình
trệ. Và ông sẽ cần phải dẫn
dắt một hội nghị chia rẽ sâu
về chính sách ngoại giao
khi Quốc hội xem xét yêu
cầu tài trợ 105 tỷ đô la của
chính phủ Biden cho Israel,
Ukraine và biên giới phía
nam. Ông Johnson đã phản

Ukraine muốn có nhiều hệ
thống tên lửa Patriot để
chiến đấu hiệu quả hơn so
với tên lửa của Nga. Tuy
nhiên, nếu cuộc chiến ở
Gaza lan rộng, Israel sẽ cần
nhiều hơn những hệ thống
đó. Nguồn tài trợ của
Washington dành cho
Ukraine sẽ bị giới hạn. Để
giải quyết tình trạng này,
việc Mỹ chuyển giao vũ khí
cần thiết dành cho Israel, sẽ
chuyển sang Ukraine hay
ngược lại, đó là một ý kiến
được đề ra, nhưng hậu quả
sẽ là Israel hay Ukraine sẽ
nhận ít hơn. Giải pháp cho
vấn đề chưa được chung
quyết.

Nhưng điểm quan trọng
nhất là, cuối cùng đều phải
tuỳ thuộc vào việc Quốc hội
Mỹ biểu quyết cho các biện
pháp viện trợ chung. Nhưng
Quốc hội Mỹ đang bị tê liệt,
nên mọi dự báo về giải pháp
cho Ukraine cũng như
Israel càng khó lường đoán.

Nga

Sau cuộc tấn công ngày
7/10, mối bang giao Nga-
Israel trở nên phức tạp hơn.
Trước đây, mối quan hệ
thân thiết cá nhân Putin và
Netanyahu tạo nhiều thuận
lợi cho Nga. Bằng chứng là
ngay trong cuộc vận động
tranh cử năm 2019,
Netanyahu ca ngợi Putin
không tiếc lời trên các bảng
quảng cáo. Một số lượng
lớn người Nga gốc Do Thái
hồi cư tại Israel, làm cho sự
gắn bó của Israel với Nga
càng sâu đậm hơn.

Do đó, trong cuộc chiến
Ukraine, Israel không bày
tỏ lập trường rõ rệt. Cụ thể
là, Netanyahu từ chối cung
cấp vũ khí cho Ukraine và
không tham gia các lệnh
trừng phạt quốc tế. Các
quyết định này tạo nhiều
thuận lợi cho Nga và làm
cho Washington và Kyiv
tức giận. Zelensky xác nhận
rằng, tình bạn nồng ấm giữa

viên khác để thay thế ông.
Sau một thời kỳ chiến đấu

khốc liệt và bùng nổ cuộc
tranh cãi và đe dọa bạo lực
đối với các nhà lập pháp, cả
phe cực hữu và các Đảng
viên Cộng hòa trung lập đã
đoàn kết để bầu ông
Johnson với tỷ số 220-209.

Điều này đã đặt một luật
sư bảo thủ xã hội, chống
quyền phá thai và hôn nhân
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Netanyahu và Putin gây tổn
hại cho mối bang giao với
Ukraine.

Trong cuộc chiến
Ukraine, Nga trở nên phụ
thuộc Iran, một đối thủ của
Israel. Iran là nguồn cung
ứng quan trọng về máy bay
không người lái cho Nga.
Với hiệu năng cao và chi
phí rẻ, Nga tận dụng lợi thế
này. Do đó, chính giới Mỹ
nhiều lần tố giác Tehran
trao đổi hàng hóa quân sự
với Nga để nhận sự hỗ trợ
chính trị của nước này.

Vấn đề phức tạp hơn nữa
khi Putin cáo buộc nhà lãnh
đạo Zelensky chỉ là người
giúp việc cho phương Tây
và tôn vinh chủ nghĩa phát
xít. Trong Chiến tranh
Lạnh, Moscow đã trang bị
vũ khí cho các nước Ả Rập,
gây phản đối từ phía Israel,
khiến Liên Xô cắt đứt quan
hệ ngoại giao với nước này
sau cuộc chiến tranh Ả Rập-
Israel năm 1967.

Tình thế đổi thay, Ukraine
có hy vọng sẽ là ngư ông
thủ lợi khi mối quan hệ Nga
- Israel tan vỡ. Zelensky
muốn thể hiện việc xây
dựng mối quan hệ mới này
khi yêu cầu được thăm
viếng chính thức Israel.
Trong bối cảnh mới, nếu
việc xây dựng mối quan hệ
Israel và Ukraine thành
công, Putin sẽ gặp nhiều
khó khăn khó lường đoán
hơn./

-- Đỗ Kim Thêm

cuộc ra sao, chiến phí của
Nga tại Ukraine sẽ quá đắt.
Tuy nhiên, Putin không
quan tâm đến chiến phí hay
sinh mạng binh sĩ, mà chỉ
biết tận dụng tình thế cầm
cự này để kêu gọi binh sĩ
kiên trì và dân chúng hy
sinh nhiều hơn.

Tình hình chung là không
thuận lợi cho Ukraine vì tất
cả tuỳ thuộc vào kết quả
cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ
vào năm tới. Nếu Donald
Trump trở lại Nhà Trắng và
nối lại tình thân thiết với
Putin, đó sẽ là kịch bản xấu
nhất dành cho Ukraine.
Nhưng cục diện đang thay
đổi trước mắt với cuộc tấn
công của Hamas vào ngày
7/10. Các biện pháp trả đũa
khốc liệt sắp tới của Israel
sẽ làm cho công luận và
chính giới quan tâm đến
diễn biến chiến cuộc tại
Trung Đông nhiều hơn là
Ukraine.

Cho đến nay, các nước
châu Âu còn đang phải giải
quyết những thách thức về
biến đổi khí hậu và luồng di
dân. Chiến cuộc kéo dài,
trong khi kinh tế chưa hồi
phục, làm cho các nước
cảm thấy bị thử thách nhiều
hơn. Thiện cảm và kiên
nhẫn đối với Ukraine có ít
nhiều thay đổi và tạo ra
những mâu thuẫn trong
chính trị nội địa các nước.
Tác động trực tiếp là khả
năng viện trợ của châu Âu
cho Ukraine có thể bị suy
giảm và không còn lối thoát
nào khác, Ukraine sẽ lệ
thuộc viện trợ Mỹ nhiều
hơn. Nhưng Ukraine có nên
hy vọng rằng Mỹ sẽ viện trợ
dễ dàng hơn không? Thực
tế ngược lại. Một mặt, Bộ
trưởng Quốc phòng Lloyd
Austin tự tin rằng việc cung
cấp vũ khí cho cả hai nước
Ukraine và Israel cùng lúc
là không có mâu thuẫn và
khả thi. Mặt khác, viện trợ
dành cho Ukraine gặp phản
đối của Đảng Cộng hòa.

nước. Thế giới chia thành
hai phe, chính phủ các nước
lên tiếng cảnh báo tình
trạng nguy hiểm dành cho
công dân của mình đang
sống và làm việc tại Trung
Đông. Đức đang tiến hành
các biện pháp gỉải cứu cho
dân Đức bằng không vận.

Ngày 20/10 hàng ngàn
người Hồi giáo ở Ý, Jordan,
Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ,
Indonesia, Malaysia,
Marocco, Yemen, Nam Phi
và ngay cả New York, biểu
tình phản đối Israel, thể
hiện tình đoàn kết với
Palestine. Tại châu Âu, nổi
bật nhất là Anh và Đức.

Châu Âu

Ngày 21/10 có hơn
100.000 người ở London
biểu tình ủng hộ Palestine.
Họ yêu cầu Israel chấm dứt
phong tỏa và không kích
Dải Gaza. Sau cuộc tuần
hành, đám đông tập trung
trước dinh Thủ tướng Rishi
Sunak ở Phố Downing, hô
vang khẩu hiệu “Tự do cho
Palestine”.

Chính quyền Anh kêu gọi
những người biểu tình nên
nghĩ đến nỗi thống khổ của
cộng đồng Do Thái. Hiện
nay, tội phạm bài Do Thái ở
Anh tăng gấp 13 lần trong
tháng 10 so với năm ngoái,
trong khi tội ác chống Hồi
giáo tăng hơn gấp đôi.

Trong cuộc biểu tình hợp
pháp này, đã có các hành vi
bạo loạn riêng lẻ và sử dụng
ngôn từ kích động thù địch,
nhưng không đáng kể. Ở
Đức, các cuộc biểu tình ủng
hộ Palestine diễn ra khắp
nơi, riêng tại Düsseldorf
ngày 20/10 có 5.500 người
tham gia. Họ mang biểu
ngữ “Vì hòa bình, công lý,
phẩm giá con người ở
Palestine“, một biểu ngữ
khác là “Chống chiến tranh,
bạo lực và xâm lược ở
Gaza“. Nhiều người tham
gia vẫy cờ Palestine. Tuy
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Tiếp TRUNG ĐÔNG trang A1 nhiên, không có sự xung
đột bạo lực diễn ra. Tại
Opernplatz, Frankfurt, có
khoảng 700 người tham gia
cuộc biểu tình “Hòa bình và
Công lý ở Trung Đông”.
Ngoài Düsseldorf và
Frankfurt, các cuộc biểu
tình đang được dự trù sẽ tổ
chức tại Cologne, Münster,
Bielefeld và các thành phố
khác. Có nhiều cuộc biểu
tình ủng hộ cho Israel trong
cộng đồng người Do Thái ở
Đức cũng như ở Âu châu.
Một cuộc biểu tình đoàn kết
với Israel diễn ra tại Berlin
ngày 22/11. Nhân dịp này,
Tổng thống Liên bang Đức
Frank-Walter Steinmeier
lên tiếng kêu gọi người dân
Đức là: “Bảo vệ cuộc sống
của người Do Thái là nhiệm
vụ của nhà nước và đó là
nghĩa vụ công dân“. Cuộc
biểu tình được tổ chức dưới
khẩu hiệu: “Đứng lên chống
khủng bố, hận thù và chủ
nghĩa bài Do Thái trong
tình đoàn kết và lòng trắc ẩn
với Israel“. Một cuộc biểu
tình ủng hộ Palestine được
chuẩn bị tiến hành cùng lúc
tại Potsdamer Platz gần đó,
nhưng đã bị cảnh sát cấm vì
có những tiếng la hét bài Do
Thái và hành động bạo lực.
Tranh chấp của người dân
địa phương theo hai phe,
khiến cho cảnh sát Đức phải
gia tăng bảo vệ các cơ sở
thương mại và tôn giáo của
người Do thái. Nhưng
phong trào bài Do thái của
thành phần cực hữu gia tăng
khắp nơi một cách nghiêm
trọng, làm cho bất ổn xã hội
còn kéo dài.

Ukraine

Chiến sự Ukraine vẫn tiếp
tục, tương quan trên chiến
trường không rõ ràng,
nhưng phía Ukraine còn cần
nhiều viện trợ quân sự của
Mỹ và châu Âu để có thể
đạt ưu thế hơn cho một giải
pháp đàm phán trong tương
lai. Cho dù chưa biết kết

HIGHLAND, CALIF.
(23 tháng 10, 2023) —
Đầu tháng này, một
thành viên Club
Serrano đến từ
Riverside, CA đã
thắng chiếc Rolls
Royce Ghost qua rút
thăm tặng xe, và ba
ngày sau đó đã kéo
máy trúng jackpot 1
triệu Đô trên máy kéo
tại Yaamava’ Resort &
Casino at San Manuel.

Vào ngày thứ Hai,
ngày 2 tháng 10,
Yaamava’ đã trao tặng
chiếc Rolls Royce
Ghost 2023, một chiếc
xe siêu sang trị giá hơn
bốn trăm ngàn Đô
nhằm đánh dấu đợt rút

thăm thắng xe thứ 300 của
sòng bài. Để ăn mừng cột
mốc này, danh hài kiêm diễn
viên và nhà sưu tầm xe Jay
Leno đã dẫn chương trình
cho vòng rút thăm chung kết
và trao chìa khóa xe cho
thành viên may mắn của
Club Serrano.

Chỉ ba ngày sau đó vào thứ
Năm, ngày 4 tháng 10, vẫn là
thành viên Club Serrano đó
đã trúng jackpot hơn một
triệu Đô từ một lần đặt cược
với $8 trên máy kéo “Wheel
of Fortune”. Loại máy kéo
này có mặt trên khắp 16 tiểu
bang và bất kỳ người chơi
nào đều có cơ hội chiến
thắng 1 triệu Đô jackpot,
nhưng lần này giải thắng
cược đã được đặt tại

Thành Viên Club Serrano Thắng Lớn tại Yaamava’ Với

1 TRIỆU ĐÔ LA JACKPOT VÀ CHIếC ROLLS ROYCE GHOST
TRONG CÙNG MộT TUẦN

Yaamava'. Theo IGT, nhà sản
xuất của loại máy kéo này,
giải độc đắc này là một trong
những giải lớn nhất ở
California trong năm nay.
Đối với Yaamava’, chúng tôi
nghĩ rằng chúng ta thật sự
khó mà biết được khi nào thì
số phận, vận may hay thần tài
sẽ đến với mình – hoặc cũng
có khi vận may sẽ đến hai lần
một lúc chỉ trong vài ngày.

Mặc dù người thắng từ chối
tiết lộ danh tính nhưng đội
ngũ tại Yaamava’ Resort &
Casino rất vui mừng và phấn
khích được chia sẻ câu
chuyện hậu trường của hai
lần thắng lợi ấn tượng này.
Giờ đây không thể nào phủ
nhận một chút may mắn, một
thời điểm tốt và sự trung

thành của khách hàng với
thương hiệu sẽ được đền đáp
theo thời gian!

Tổng Quan về Yaamava’
Resort & Casino at San
Manuel

Yaamava' Resort & Casino
at San Manuel là địa điểm
giải trí duy nhất tại vùng
Inland Empire được xếp
hạng 5-Sao theo Cẩm Nang
Du Lịch của tạp chí Forbes,
và 4-Sao AAA Diamond, bao
gồm khách sạn 17 tầng với
phòng suite rộng rãi, trải
nghiệm hồ bơi cao cấp, spa
và salon được xếp hạng 5-
Sao từ Forbes và một rạp hát
tân kỳ. Tọa lạc tại Highland,
CA, cách trung tâm Los
Angeles chỉ 70 dặm, sòng bài

với hơn 7,000 máy kéo, năm
phòng chơi high-limit, nhiều
cửa hàng đồ hiệu sang trọng,
các lựa chọn ẩm thực đa
dạng và thật nhiều quán bar
và lounge, có cả quán bar thể
thao hiện đại nhất vùng - The
909 Food Hall. Yaamava’
Resort & Casino được sở
hữu và điều hành bởi San
Manuel Entertainment
Authority (“SMEA”).

Để biết thêm chi tiết, ghé
www.yaamava/com hoặc
theo dõi chúng tôi trên
Twitter, Instagram, TikTok và
Facebook. Yaamava’ Resort
& Casino at San Manuel tọa
lạc tại 777 San Manuel,
Highland, Calif. 92346. Điện
thoại 800-359-2464. 



VăN HọC - NGHệ THUậT

1.
Bùi Giáng qua đời tại Sài-

gòn tháng 10-1998, tới
tháng 10 năm này, 2023,
đúng là 25 năm, một phần
tư thế kỷ “Vắng bóng người
Điên giữa kinh thành”. 

Trong tất cả các bút hiệu
của Bùi Giáng, Sáu Giáng
là tên hiệu dễ thương với
mọi người, Bùi Giáng lại
thích “anh Sáu Giáng” nhất;
bởi/từ cái gốc gác quê mùa,
đồi sim, ruộng lúa, tiếng gà
trưa, con cò bãi nước xa, cái
nền nhà lát gạch hoa, đứa
con thứ sáu trong gia đình
tộc Bùi, thằng bé Giáng tập
bò tập đi. 

Con người càng bao năm
càng cao dần, nhưng chẳng
cao bằng cây mít cây tre
trong vườn. Anh Sáu rời
vườn xưa ra đi, vẫn mang
hình bóng tre mít trong
lòng, nhưng tre mít chẳng
bao giờ biết trong vuờn quê
này từng có Sáu Giáng. Sáu
Giáng là ai? Chính anh
cũng mơ màng, trôi dạt, đến
nhớ nhung chính mình. 

“Lên đường gõ cửa nhà
ma 
Kêu thằng Bùi Giáng
bước ra tao chào”

2.
Tháng 10 năm nay, 2023,

nghe râm ran qua mạng
rằng các nơi, Sàigòn. Đà
Nẵng, Huế, cả Hà Nội đều
có lễ giổ, tưởng niệm Bùi
Giáng. Cuộc đồng loạt mở
lòng tưởng nhớ này rất
đúng tầm lễ nghĩa. Nhưng
cũng ngặt cho anh Sáu. 

Hẳn là sẽ có hương trầm
chuông mõ, lời tưởng niệm,
diễn văn, hoặc ai đó đọc bài
thơ tặng Bùi Giáng. Có một
lần ở Hà Nội, mần lễ tưởng
niệm Bùi Giáng, rất nhiều
phát biểu yêu thơ ca Bùi
Giáng, bao nhiêu người
nhận đã từng gặp Bùi Giáng
chuyện trò, nhưng tấm hình
chân dung Bùi Giáng to
đùng treo trong hội trường
là hình của…họa sĩ Th. H.
Vị này, đang sống nhăn,
già, nghèo, sống nhờ tại
chùa Nghệ sĩ, một hình thức
nhà cứu tế dưỡng lão, tại
Gò Vấp. 

Gập ghềnh, gian truân
hơn, nhân dịp này, Bùi
Giáng có thể được tưởng
thưởng cái huy chương Lao
động hạng Nhứt; được nhận
giải văn chương. 

Rất khiêm nhượng, Bùi
Giáng cũng như bao người
có thực tài, khi cầm bút
chẳng ai nghĩ mình đang lao
động. Mặc dù có động --
động não; và có lao – lao
tâm lao trí, cần cù mới có
tác phẩm, nhưng nó không
nằm trong hai từ lao động
thường hằng như cày bừa
bửa củi.

Trong văn chương thi họa,
bọn người ấy cũng mang
một xác thân lấm đầy
những bụi trần gian, lẫn lộn
đời thường. Nhưng họ có
thêm một riêng Cõi để chan
hòa. Giữa khung trời huyền
vi, viễn mộng, chẳng ai
trong họ thấy nơi xa xa có
treo lơ lửng một cục tiền,
tấm huy chương, cái bằng
danh dự, trả giá. Họ ẩn
mình, lánh xa đám đông,
những trò đời làm vẩn đục
sự tinh khiết của tâm hồn. 

Bùi Giáng cũng minh triết
tự biết mình, cô đơn như
người trăm năm cũ.  

Nguyễn Du từng tự hỏi:
“Văn tự hà tằng vi ngã

dụng – chữ nghĩa ta dùng
giúp được gì cho ta”

Nguyễn Khuyến cũng từa
tựa Nguyễn Du thuở kia,
“Sách vở ích gì cho buổi
ấy!” 

Tan Đà đau đớn hơn :
“Văn chương hạ giới rẻ

như bèo”.

3.
Tôi chưa hề khen thơ Bùi

Giáng hay. Thơ không phải
chén mắm tôm, kẻ mê tơi,
người bịt mũi. 

Đến với anh Sáu Giáng là
đến với một nơi chốn có cái
để nhìn ngắm, có nắng
ngoài kia, bóng mát dưới
tầng lá này, có bốn mùa ấm
lạnh cây kia đứng một
mình.

Bùi điên, Bùi cô đơn,
nhưng Bùi rất thân ái với
cuộc đời, yêu cả những
chủng loài vô danh nhỏ bé,
bọn này chẳng dính dấp chi
tới diễn văn, tưởng thưởng.

Xin yêu mãi và yêu nhau
mãi
Trần gian ôi! cánh bướm
cánh chuồn chuồn
Con kiến bé cùng hoa
hoang cỏ dại
Con vi trùng cùng sâu bọ
cũng yêu luôn.

Bùi đầy lòng quyến
luyến, biết ơn trần gian:

Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở
lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi
đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần
gian mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui
sầu

Bùi kỹ lưỡng, thầm trách
cả chim chóc thiếu tình giả
biệt:

Bay về tổ chín từng cao, 
con chim vĩnh biệt quên
chào mái hiên

Bùi Giáng thông tuệ, linh
ứng, tiên tri chính xác, cả
ngày mình xa ngái bầy trẻ
con thân mến:

Ông chào các con,
Ông từ viễn mộng tương

lai
Về trong hiện tại ngàn mai

giậy giàng
Mậu Dần mật thể thênh

thang
Ông về chín suối đá vàng

chào con

Năm 1998 là năm Mậu
Dần, bổn mạng Thành Đầu
Thổ. Bùi Giáng mất đúng
ngày 7 tháng 10 năm ấy.

4.
Không những gởi lời tạ từ,

Sáu Giáng còn uống chung
rượu với em, tâm tình rất
mực. Em đây, em gái Huế
dịu dàng, em châu thổ thênh
thang thang Châu Đốc
Long Xuyên, em hưu nai
ngã Bảy Ngã Ba phố thị, em
Mọi từng than thở cùng
Marilyn Monroe, nàng tài
danh này tự tử bất ngờ khi
minh tinh màn bạc hãy còn
rực rỡ tháng ngày:

Mọi nhỏ – Tại sao chị tự
tử?
Monroe – Tại vì chị là

người da trắng. Huống hồ
nữa là...
Mọi nhỏ – Là sao huống

nữa?
Monroe – huống nữa là

màu da trắng của chị còn
trắng hơn tất cả màu da
của mọi người da trắng
khác.
…

Monroe – Chị tự tử đã
đành. Sao em cũng tự tử?
Em ở trong rừng mát mẻ,
em tự tử làm gì cho phí
mất màu da bồ quân bánh
mật của em như thế?
Mọi nhỏ – Em đâu có tự
tử. Chính là thật ra cái
hòn đạn nó tự tử em.
Sài-gòn vẫn sáng ửng
nắng vàng để rong chơi,
“Đi lên đi xuống đã đời
du côn”, nhưng Bùi
Giáng tự biết ngã đường
chia biệt:
Uống với em trước giờ
giã biệt.
Uống xong ly rượu cuối
cùng
Bỗng nhiên chợt nhớ đã
từng đầu tiên.
Uống như uống nước
ngọc tuyền
Từ đầu tiên mộng tới
phiền muộn sau
Uống xong ly rượu cùng
nhau
Hẹn rằng mai sẽ quên
nhau muôn đời
Em còn ở lại vui chơi
Suốt năm suốt tháng suốt
nơi lan tràn
Riêng anh về suốt suối
vàng
Trùng phùng Lý Bạch
nghênh ngang Tản Ðà
Em còn ở với sơn hà
Anh còn mất hút gần xa
mất hoài
[Uống rượu] 

Viết về Bùi Giáng, lòng ta
rưng rưng. 

Như, cái buổi sáng đầu
tiên thức giấc, sau một
khuya khoắt người thân yêu
của ta vừa qua đời. 

5.
Với Bùi Giáng, Thơ và

Sống là một. Ông có bước
qua nhiều lĩnh vực chữ
nghĩa, biên khảo, dịch
thuật, triết luận, nhưng tựu
trung dù quánh đặc hay
phiêu bồng, luôn không rời
khỏi cái hồn và phong vận
thi ca nơi ông.

Bùi Giáng là thoát ngoài,
một Tâm vô sở trú, nhưng
ông không là một người hư
vô chủ nghĩa. Ông ở trong
cõi đời thân mật và đầy
trách nhiệm, một kẻ dấn
thân. Ông xúi giục một cách
nhiệt tình cuộc vào đời, tuy
ngôn ngữ trầm tư, ẩn mật:

“Muốn suy tư đúng lối
không thể không lên đường
dâu biển mấy cuộc trải qua,
giấn mình vào sinh ra tử,
mấy lần đọ mặt với lá cỏ hư
không vắng lặng đọan
trường”. 

Từ tư thế này Bùi Giáng
luôn là một kẻ “Sống thật”,
qua cái nhìn trực diện vào
hố thẳm địa cầu. Lời Bùi
Giáng: 

“Những người làm văn
nghệ hoặc không làm văn
nghệ, nhưng có dở sống dở
chết trong bi kịch thời đại
đều nghe rõ tiếng kêu của
Weil, của Einstein. Khoa
học giết người, triết học
giết người. Khoa học giết
người, ta nhìn thấy rõ. Triết
học giết người, ta nhìn
không thấy rõ… Khoa học

đã hồn nhiên gây bóng tối.
Nhưng cái ghê tởm nhất là
cái bóng tối từ ở giữa lòng
triết học tỏa ra.” 

Bùi Giáng là một nhân
phận trọn đời hiến tế cho thi
ca. Tận hiến ấy thể hiện một
thiên tài rực rỡ và kỳ vĩ,
nhưng ông không trong
khoảnh vùng hạn hẹp, trong
cái gọi rằng thời thế, thời
cuộc, được định vị qua lịch
sử chính trị. Ông là một tự
do. Là thể điệu vĩnh trường,
trọn một đời không để mình
bị một định chế nào trói
buộc. 

Cõi thơ Bùi Giáng rộng
tỏa qua mọi thể điệu, mọi
nếp gấp nhưng ông không,
và chưa hề hô hào cho một
thể chế trị nước đương
quyền nào, một chủ nghĩa
tư tưởng, ý thức hệ chính trị
nào. Với ông, không phải
bận rộn, cực nhọc moi móc,
tìm kiếm những hận thù để
hô hào con đường lửa máu
cho đấu tranh, giải thoát.
Nơi Bùi Giáng là cõi an
nhiên tự tại. Và, thừa trí huệ
để hiểu ra sự sa đọa, cuộc
đoạn trường điêu linh như
một đương nhiên, chúng ta
không hề và chẳng thể rên rỉ
mà thoát ra ngoài. 

Từ vị trí này, trần gian chỉ
còn là một hí trường – chỉ là
nơi chốn bày ra trò vui buồn
của tạo hóa; hay chỉ là một
giấc Nam kha – một giấc
ngủ trưa ngắn ngủi, thức
giấc lúc nồi kê chưa chín,
đã thấy trọn/suốt cuộc hành
trình đời mình trong một
cơn mơ thoáng chốc, trong
ấy  đã thấy ngay mình đưa
tang mình; cũng vậy, trong
mơ trần thế, Trang Tử đã
thấy mình hóa bướm; hoặc,
rất có thể trần gian ấy, là
một “lò cừ nung nấu”, cách
nói của Nguyễn Gia Thiều -
mỗi phận người được số
mệnh trau chút qua những
nỗi đau, buồn thẳm, đọa
đày. 

6.
Có rất nhiều nhận xét, cho

rằng Việt Nam chỉ có hai
nhà thơ lớn, Nguyễn Du và
Bùi Giáng. Đúng sai hạ hồi
phân giải, nhưng đây không
là câu nói qua đường. Dịch
giả Bửu Ý có một tập sách
viết về Bùi Giáng, tựa đề,
Bùi Giáng truyền nhân của
Nguyễn Du.

Cảm hoài về nhân thế có
chỗ giống nhau, thực tế về
tự thân giữa hai thiên tài
Nguyễn Du và Bùi Giáng
lại rất đổi khác nhau. 

Nguyễn Du ra làm quan
dưới triều Vua Gia Long
với một nỗi lòng đau. Bậc sĩ
phu, kẻ nghĩa liệt không ai
làm bầy tôi, thờ hai vua –
Trung thần bất sự nhị quân,
một trung thần không thể
làm quan dưới hai vua. Vua
cuối cùng của triều trước
[tiên triều] và vị vua đầu
của triều kế tiếp. Không kể
Vua Quang Trung, triều Lê
mới là tiên triều với dòng
họ Nguyễn Du. Thân phụ
Nguyễn Du, Nguyễn
Nghiễm là đại thần của Nhà
Lê. Nổi đau này là một
Đoạn trường, một tiếng thét
Tân Thanh, nơi Nguyễn Du.
Nàng Kiều là biểu kiến của
nổi trôi, phận bạc.  

Bùi Giáng khác hơn.
Không có một tiểu sử bị
nắng mưa đời dày xéo như
Nguyễn Du.

Bùi Giáng, cõi tự tại,
thong dong rất mực. 

Lý Bạch xưa đã từng uống
rượu của triều đình, Ðào
Tiềm đã lỡ ra làm quan sau
mới “Qui khứ lai từ”;  Bùi
Giáng không hẳn đã hơn
Ðào Tiềm, Lý Bạch nhưng
ông xuất xử không như thế. 

Khuất Nguyên giải quyết
bế tắt qua buông mình
xuống dòng Mịch La, Bùi

ĐƯA CAY
Song Thao

ượu có chi cay mà uống rượu phải đưa cay. Tôi phân
vân về chữ “đưa cay” này. Gọi quách một cách trực tiếp
như dân miền Nam: nhậu là phải có mồi. Như đi câu cá.
Cá đớp mồi cá sẽ lên bàn nhậu. Nhậu một hồi sẽ “quắc cần
câu”. Quắc cần câu là… xỉn, thân hình đi đứng liêu xiêu
cong như cái cần câu cá. Xỉn quắc cần câu có biệt tài tự về
tới nhà, lăn ra ngủ, khi tỉnh dậy chẳng nhớ cái chi chi. Tại
sao người quắc cần câu lại có biệt tài như người mộng du
vậy? Mỗi khi con người trải nghiệm được một thứ mới,
thùy trước trán sẽ lưu giữ những thông tin này theo dạng
trí nhớ ngắn hạn. Sau đó hồi hải mã nằm ở não trước sẽ ghi
những thông tin ngắn hạn này để tạo thành ký ức dài hạn.
Đường truyền từ thùy trước trán tới hồi hải mã cần có
những neuron thần kinh đặc biệt dẫn lối. Say xỉn khiến
những neuron này không còn hoạt động. Vậy là xỉn xong
ngủ dậy chẳng còn nhớ mô tê gì hết!

Bợm nhậu uống rượu suông cũng được. Nhưng thông
thường nhậu phải có mồi, vừa ăn vừa uống, nhẩn nha đưa
chất cay vào miệng mới thú. Nếu quần tam tụ tứ chuyện
trò rôm rả thì càng thú vị hơn. Bàn rượu là một tổng hợp
của rượu, mồi và bạn nhậu. Nhậu vậy mới thành một bàn
nhậu chân truyền.

Anh em Montreal chúng tôi thường nhậu như vậy. Nhậu
sương sương chứ không quắc cần câu.

Quắc cần câu sao lái xe về đặng. Rượu của chúng tôi
thường là rượu vang. Cỡ tôi thì cứ có tí chất đo đỏ đổ vào
miệng là OK nhưng với hai ông Trang Châu và Hoàng
Xuân Sơn chuyện lại khác. Cái miệng hai ông này là
miệng… rượu. Rượu cũng như đàn bà, có thứ này thứ kia,
ông thích loại này, tôi thích loại kia. Hai ông thử hết thứ nọ
tới thứ kia, rượu Pháp, rượu Chili, rượu Ý, rượu Tây Ban
Nha, rượu Argentina, mỗi lần nhậu lại mang rượu ra so
sánh. Đó là khi mới nhập bàn, khi môi đã mềm, đầu óc đã
lâng lâng, các ông ấy cũng như tôi, có cái chi đo đỏ là
được. Trên bàn nhậu còn cái chi ăn được là ăn.

Nếu ông Tản Đà sống lại chắc ông sẽ trợn mắt. Quần tam
tụ tứ phá rượu phá mồi như vậy là mất cái uy của việc
nhậu. Tản Đà không nhậu mà nhắm rượu. Mỗi cuộc rượu
trang trọng như một buổi lễ. Vũ Bằng khi còn là một cậu
học trò của trường Hàng Vôi đã sùng bái chuyện Tản Đà
nhắm rượu: “Chiều nào, bất cứ bận việc gì, tôi cũng tà tà
đi đến trước cửa nhà Thăng Long, dán mũi vào cửa kính,
nhìn vào trong để xem ông Tản Đà vừa quạt cái hỏa lò con
để trên giường vừa nhắm rượu một mình. Tôi sợ ông như
một ông tiên”.

Chuyện đưa cay của Tản Đà được Nguyễn Tuân kể lại:
“Chắc cậu chưa quên, khi dư dả nhuận bút, mâm rượu của
Tản Đà là cả một hợp thành của màu sắc, hương, vị, và âm
giai. Chiếc mâm gỗ mít hình chữ nhật vành son, lòng cánh
sen. Trong đó, thi nhân phô bày những chiếc đĩa sứ trắng
nhỏ xíu như bàn tay trẻ con, những chiếc bát lá đề tinh xảo.
Nào chanh xanh cắt tư. Nào rau húng láng, nào rau ngổ,
ngỏng lên trái ớt đỏ tươi. Tương Bần ong óng. Sậm đặc
nước mắm Ô long. Hạt tiêu sọ, hạt tiêu đen. Bọc tinh cà
cuống, hành hoa, hành củ, mỡ gà chưng ớt bột, vừng xát
vỏ, lạc rang, bánh đa, bánh phở… Đặc sắc ở cái những thứ
gia vị ấy được đựng riêng cho mỗi thực khách, của ai
người nấy chấm. Mâm rượu dù sáu hay bốn thì dứt khoát
phải có hai nậm rượu để nghiêm ngắn hai bên”.

Cái triết lý nhắm rượu của nhà thơ xứ Tản đã được người
đời sau nhắc đi nhắc lại: “Đồ ăn không ngon thời không
ngon, giờ ăn không ngon thời không ngon, chỗ ngồi ăn
không ngon thời không ngon, không được người cùng ăn
cho ngon thời không ngon. Ăn mà có lo nghĩ sao cho
ngon? Có tức giận sao cho ngon? Có sợ hãi sao cho ngon?
Có thương tủi sao cho ngon? Có hổ thẹn sao cho ngon?”
Uống rượu như dọn mình nghe kinh!

Nhắm rượu cũng cùng cỡ với mần văn chương. Nhà thơ
kiêm nhà rượu ví von: “Ăn là tất cả một nghệ thuật, mà
nghệ thuật ăn nhiều khi lại khó hơn nghệ thuật viết văn.
Văn chương có giống như mâm gỏi. Đĩa cá lạng, đĩa dấm
ngọt thời người thường dễ ăn, còn miếng mắt miếng xương
phải đợi con nhà gỏi. Văn chương có giống như thịt chim.
Xào, thuôn, nướng chả thì dễ chín, hấp cách thủy lửa
không đến mà nhừ hơn!”.

Tản Đà uống rượu phải có đưa cay. Không phải đưa qua
quít cho có lệ mà phải tinh tế, trò nào ra trống nấy. Mai
Thảo “đếch” cần những chuyện đó. “Đếch” là thương hiệu
của Mai Thảo. Cái chi ông cũng đếch. Cô cháu Orchid
Lâm Quỳnh nhận xét: “Cái gì bác cũng “đếch” hết. Mà
như khi nào để tỏ dấu âu yếm, thương mến bác mới dùng
chữ đếch”.

Rượu, đủ rồi! Nguyên Sa thơ cho Mai Thảo: Ông ngồi
với hai ông Tây / Ông kia tên Mạc, ông này tên Cô / Buổi
sáng ông chỉ say vừa / Nửa khuya mới tới đúng mùa nho
ngon. Gu của Mai Thảo là cognac Martel chai mờ. Mỗi lần
qua Cali, tôi bê một ông Tây Martel tới ông, vậy là cười
mỉm vừa ý. Trong căn chung cư nhỏ dành cho người già,
chỉ cần rượu. Hai người, bốn người haychỉ mình ông, rượu
vẫn “đúng mùa nho ngon”. Rượu mình ên, đủ rồi, không
cần những thứ bá láp đi kèm.

Khi ông sang Montreal chơi, đúng gu Pháp của một nước
Pháp tại Bắc Mỹ, sáng cà phê vỉa hè trên đường Saint
Denis, tối rượu tràn môi với anh em văn nghệ. Rượu: phải
Martel. Bạn rượu: phải anh em sáng tác. Và chỉ những
người sáng tác. Mấy nhà phê bình không nên cho ngồi
chung. Mồi đầy bàn nhưng ông chẳng màng tới chuyện
đưa cay. Ông uống, thúc giục anh em kêu mồi cho nhà
hàng có tí tiền vào. Chỗ ngồi uống nhà hàng không tính
tiền, chỉ tính món nhậu kêu ra. Không kêu cho xứng với
công của nhà hàng đâu có được. Ông tì tì uống, hầu như
không cần đưa cay. Ngồi tượng hình riêng một góc quầy /
Tiếng người: kia, uống cái chi đây? / Uống ư? Một ngụm
chiều rơi lệ / Và một bình đêm rót rất đầy.

Nhìn mọi người gắp gắp chan chan là đủ. Ông uống bằng
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Lại Nhớ Anh Sáu Giáng 
Cung Tích Biền

Bùi Giáng. Ký họa của Khánh Trường



gia vào các nỗ lực sau cuộc
bầu cử để không công nhận
kết quả, mặc dù ông
Johnson đã đóng một vai trò
quan trọng trong những
hoạt động đó. "Một người
có thể phạm sai lầm nhưng
vẫn có thể là một người chủ
tịch giỏi," ông Buck nói./

Việt Báo

miệng nhưng nhắm bằng
quây quần bè bạn. Rượu, tự
thân đã đủ. Chất lỏng như
một sự cứu rỗi. Ông sống
như vậy, vui như vậy, chiêm
nghiệm như vậy. Thế giới
có triệu điều không hiểu /
Càng hiểu không ra lúc cuối
đời.

Khi ông đã “đếch” thèm
sống, ông có hiểu thêm
được chi không? Đếch ai
biết. Bạn bè tới thăm viếng
vẫn đổ rượu trên mộ phần.
Chắc ông vẫn uống. Hình
như chẳng ai mang các thứ
đưa cay tới. Biết nhau quá
mà. Uống ư? Một ngụm
chiều rơi lệ!

Song Thao
10/2023
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Giáng cũng thấy ra là đời
đời, mãi mãi nơi nao, cũng
chỉ là “Địa địa xứ xứ giai
Mịch La”- khắp chốn nơi,
đâu cũng là chốn nên nhảy
ùm tự vẩn. Nhưng ông
thanh thản rong chơi; kịch
liệt đùa rỡn, luôn thông thái
đổi mới cách chơi ngày
ngày; nguy nga tạo dựng
một nhân sinh quan rộng
tỏa trên mọi nẻo đường tư
tưởng; mãi tràn lan cuộc vui
cùng nhân gian tháng rộng
năm dài.

7. 
Ghê thật, Bùi Giáng đỉnh

cao. Bùi siêu nhiên viễn
mộng. Có thật như rứa
không? Giỡn chơi hoài. Bùi
Giáng có những chuyện vui
ít ai ngờ. Ngộ là chàng Khờ,
anh Ngố, chẳng sai.

Hai chuyện này vui . 
- Năm 1971, anh em xúi

Bùi Giáng gởi thơ dự thi
Giải thưởng Toàn quốc, lấy
tiền uống rượu chơi. Bùi
Giáng gom nhặt một mớ,
không phải nguyên một tập
thơ nào. Nộp. Không được
giải nào, thậm chí giải
khuyến khích! Hà Thượng
Nhân, một giám khảo phê,
‘Thơ cà rỡn, thiếu nghiêm
túc, khó hiểu”.

- Vào giữa thập niên 90
thế kỷ trước, trong nước,
anh Nguyễn. Đg. Tr. một
nhà thơ trẻ, đang chủ trương
một nguyệt san văn chương.
Vốn yêu mến và kính trọng
những nhà văn nhà thơ tiền
bối, anh có lòng mần một số
báo đặc biệt về Bùi Giáng.
Anh khéo nói làm sao Bùi
Giáng mê tơi, không những
đồng ý, mà còn hăng hái, tự
tay viết một lá thư vui vầy,
ký ngay tên Sáu Giáng cuối
thư. Lá thư được trình trọng
in ngay trang đầu số báo. 

Số báo ra đời, in khá đẹp.
Sáu Giáng vác một cái
chuỗi chà đi tìm nhà thơ
chủ nhiệm báo. 

Trong số báo này, anh bạn
trẻ khá vô ý, đăng những
bài viết, kể lễ ba chuyện trà
dư tửu hậu không đáng,
những giai thoại về Bùi
Giáng, hư cấu, vẽ vời, quá
dung tục. 

Gặp nhau, quán nhậu 81
đường Trần Quốc Thảo,

Sáu Giáng chửi “Thèng tồ
lô, đồ bôi boác” [giọng
Quảng Nam, dịch nghĩa,
“Thằng tào lao, đồ bôi
bác”]. 

Cô Dung mang ra ba chai
bia, ba cái ly bự. Bùi Giáng
bảo Dung, “Không bỏ đóa”.
Dung vô tình, thuận tay bỏ
luôn cục nước đá vào ly anh
Sáu. Bất ngờ, mặt hầm hầm,
Bùi Giáng thò ngay bàn tay
bụi bẩn vào ly móc cục
nước đá, nạt “Tổ choa mi
tau bổ không bỏ nước đóa
sô mi bỏ”. Dung sợ khiếp
đứng yên, chưa kịp phản
ứng gì. Chỉ một vài giây
đồng hồ, vẫn cục nước tổ
bự trong lòng tay, ông lại
nạt Dung, “Tau ném chết
cha mi sô mi còn đứng đó,
không chạy đi”.

Bùi Giáng là vậy. Cơn
giận dỗi lơ lửng như cái hoa
vàng trên dòng nước nhẹ
trôi.

Một trời dâu bể, một đời
thơ. Hai mươi lăm năm qua,
vẫn như là ngày vừa qua,
“Có phải anh Sáu đó
không?”

Giữa con đường Nguyên
Xuân:

“Xin chào nhau giữa con
đường,
Mùa Xuân phía trước
miên trường phía sau”.

Lão Xá,
Gác đền Rao, tháng 10 – 2023.

đối việc tiếp tục tài trợ cho
cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Johnson đã kết hợp
cả hai phe cánh của Đảng
Cộng hòa, cả phe cực hữu
và phe trung lập đã từng
thay phiên nhau từ chối các
ứng cử viên trong nhiều
ngày qua. Tuy nhiên, rõ
ràng rằng Đảng Cộng hòa
rất muốn kết thúc chuỗi
ngày tê liệt mà nhiều người
nói đã làm cho cử tri của họ
buồn lòng. "Ông là người
đúng thời điểm," Dân biểu
Chip Roy của Texas, một
người bảo thủ có ảnh
hưởng, nói thêm rằng ông
Johnson hiểu rất rõ về tâm
tư của nhân dân Mỹ lúc này.

Các đảng viên bảo thủ
trung lập ủng hộ ông
Johnson cho biết họ đang
háo hức đưa Hạ Viện ra
khỏi tình trạng tê liệt. "Mặc
dù có những vấn đề mà
chúng ta khác biệt, chúng ta
phải trở lại việc quản lý vì
lợi ích của đất nước," Dân
biểu Mike Lawler của New
York viết trên mạng xã hội
và đăng một bức ảnh của
mình và ông Johnson bắt
tay.

Một số Đảng viên Cộng
hòa đã phản đối ứng cử của
Dân biểu Jim Jordan, một
trong những người sáng lập
Freedom Caucus, vì vai trò
của ông trong việc dẫn đầu
nỗ lực của ông Trump để lật
ngược kết quả bầu cử. Tuy
nhiên, họ không có những
lo ngại tương tự về ông
Johnson. Đại biểu Ken
Buck của Colorado nói rằng
ông Johnson không tham

quyết tâm theo đuổi hiện
đại hóa chính trị, xã hội và
quân sự để mở rộng sức
mạnh quốc gia, hoàn thiện
quản trị và điều chỉnh trật tự
quốc tế trong hỗ trợ hệ
thống quản lý và lợi ích
quốc gia. CHNDTQ xem
Hoa Kỳ là trở ngại đáng kể
và nguy hiểm nhất cho sách
lược của họ vì Hoa Kỳ đã
và đang triển khai nỗ lực
toàn phần nhằm ngăn chặn
sự trỗi dậy của CHNDTQ.

CHNDTQ mô tả quan
điểm của mình về cạnh
tranh chiến lược dưới góc
độ cạnh tranh giữa các quốc
gia hùng mạnh, cũng như sự
xung đột giữa các hệ tư
tưởng đối lập. Các nhà lãnh
đạo Trung Quốc (TQ) tin
rằng những thay đổi về cấu
trúc trong hệ thống quốc tế
và sự đối đầu của Hoa Kỳ là
nguyên nhân sâu xa khiến
cạnh tranh chiến lược giữa
TQ và Hoa Kỳ ngày càng
gia tăng. Hôm tháng 3 năm
2023, Tập Cận Bình tuyên
bố với các đại biểu tham dự
Hội nghị Hiệp thương
Chính trị Nhân dân Trung
Quốc rằng “Các nước
phương Tây, do Hoa Kỳ
dẫn đầu, đã thực hiện ngăn
chặn, bao vây và đàn áp
toàn diện chống lại chúng
ta, mang đến những thách
thức nghiêm trọng chưa
từng có đối với sự phát triển
của đất nước ta”.

Chiến lược của CHNDTQ
đòi hỏi những nỗ lực có chủ
ý và quyết tâm nhằm tích
lũy, cải thiện và khai thác
các yếu tố bên trong cũng
như bên ngoài của sức
mạnh quốc gia để đưa TQ
lên “vị trí hàng đầu” trong
cuộc cạnh tranh lâu dài giữa
các hệ thống.

Trong Báo cáo Công tác
Chính trị của Đại hội Đảng
lần thứ XX, Đảng Cộng sản
Trung Quốc (ĐCSTQ) đã
phát tán lời kêu gọi chuẩn bị
cho một khí hậu chính trị
quốc tế ngày càng hỗn loạn,
đồng thời báo cáo rằng họ
đã “tăng cường” an ninh
của CHNDTQ trên mọi mặt
trận nhằm “đối phó với các
nguy cơ và thử thách về
chính trị, kinh tế, ý thức hệ,
thậm chí cả thiên nhiên”.

Chính Sách Đối Ngoại

Chính sách đối ngoại của
CHNDTQ, cơ bản là tìm
cách xây dựng một “cộng
đồng có vận mệnh chung”
nhằm hỗ trợ chiến lược hiện
thực hóa “sự phục hưng vĩ
đại của dân tộc Trung Hoa”.
Tham vọng của chính sách
này là định hình lại trật tự
quốc tế xuất phát từ các

mục tiêu của chiến lược
quốc gia và hệ thống chính
trị, quản lý của Đảng.

Bắt đầu từ cuối năm 2022,
Bắc Kinh phát động “cuộc
tấn công lấy lòng” ngoại
giao nhắm vào các nước
châu Âu trong  nỗ lực nhằm
cải thiện nhận thức về Bắc
Kinh sau nhiều năm áp
dụng chính sách ngoại giao
“chiến binh sói” và bị cô lập
do dịch bệnh.

Vào tháng 4 năm 2022,
Tập Cận Bình công bố Sáng
kiến An ninh Toàn cầu
(Global Security Initiative/
GSI). Lặp lại việc triển khai
Sáng kiến Phát triển Toàn
cầu (Global Development
Initiative/ GDI) vào năm
trước, Bắc Kinh đã quảng
bá rộng rãi GSI và cố gắng
đưa ngôn ngữ của GSI vào
các diễn đàn và tài liệu đa
phương.

Cuộc chiến của Nga với
Ukraine vào tháng 2 năm
2022 là một thách thức lớn
bất ngờ đối với TQ khi TQ
tìm cách ứng phó trước
cuộc xung đột quân sự lớn
nhất ở châu Âu kể từ khi
Thế chiến thứ hai kết thúc.
Bắc Kinh đã cân nhắc quy
mô và phạm vi các cam kết
về trang thiết bị cho cuộc
chiến của Nga với Ukraine,
điều này cho thấy họ tìm
cách cân bằng quan hệ đối
tác chiến lược với Nga
trong khi tránh những tổn
thất về ngoại giao hoặc kinh
tế có thể phát sinh từ thái độ
đứng về phe kẻ xâm lược.

Chính Sách Kinh Tế

Vào cuối năm 2022, TQ
đột ngột đảo ngược chính
sách zero-COVID. Quyết
định thực hiện việc mở cửa
trở lại của TQ gây ra nhiều
bất ngờ, và nguyên do có
thể là các cuộc biểu tình
trên toàn quốc chống lại
chính sách zero-COVID,
chưa kể áp lực kinh tế và
khó khăn tài chính tại chính
quyền địa phương.

Đại hội Đảng lần thứ XX
nhấn mạnh tầm quan trọng
của tăng trưởng chất lượng
hơn là tốc độ tăng trưởng.
Tổng Bí thư Tập Cận Bình
cũng nhấn mạnh “sự thịnh
vượng chung”, khả năng
tiếp cận công bằng hơn với
các dịch vụ công cộng cơ
bản, hệ thống an sinh xã hội
đa tầng tốt hơn, phát triển
văn hóa, duy trì môi trường
xanh, như là một số những
sáng kiến kinh tế.

Các mục tiêu hiện đại hóa
quân sự đang diễn ra của
TQ tương xứng với, và là
một phần, của tham vọng
phát triển quốc gia toàn
diện.

Chính Sách Quốc Phòng

Vào năm 2022, chính sách
quốc phòng của CHNDTQ
vẫn hướng tới việc bảo vệ
chủ quyền, an ninh và các
lợi ích phát triển, đồng thời
nhấn mạnh vai trò toàn cầu
lớn hơn của mình. Chiến
lược quân sự của Trung
Quốc vẫn dựa trên khái
niệm “phòng thủ tích cực” (
积 极 防 御 / Tích cực
phòng ngự).

Các nhà lãnh đạo TQ nhấn
mạnh sự cấp thiết của việc
củng cố Quân đội Giải
phóng Nhân dân (People’s
Liberation Army/ PLA)
thành một quân đội “đẳng
cấp thế giới” vào cuối năm
2049 như một yếu tố thiết
yếu trong chiến lược nhằm
phục hưng TQ thành một
“quốc gia xã hội chủ nghĩa
hiện đại vĩ đại”.

Vào tháng 10 năm 2022,
Tập Cận Bình nắm chắc
nhiệm kỳ thứ ba với tư cách
là Tổng Bí thư ĐCSTQ tại
Đại hội Đảng. Việc ông bổ
nhiệm những người trung
thành vào các vị trí then
chốt hàng đầu trong guồng
máy cai trị có thể sẽ giúp
Tập mở rộng các mục tiêu
hoạt động và hiện đại hóa
quân đội trong nhiệm kỳ 5
năm tới.

Trong bài phát biểu vào
tháng 10 năm 2022 tại lễ
khai mạc Đại hội Đảng lần
thứ XX, Tập đã tái khẳng
định cam kết của mình đối
với cột mốc hiện đại hóa
năm 2027 của PLA với mục
tiêu đẩy nhanh sự phát triển
tích hợp công cuộc cơ giới
hóa, tin học hóa và thông
minh hóa các lực lượng vũ
trang của TQ. Nếu thành
hiện thực, cột mốc năng lực
này có thể mang lại cho
PLA khả năng trở thành
một công cụ quân sự đáng
tin cậy hơn cho các nỗ lực
thống nhất Đài Loan của
ĐCSTQ.

Vào năm 2022, PLA tiếp
tục thảo luận về một “khái
niệm hoạt động cốt lõi”
mới, được mệnh danh là
“Chiến tranh chính xác đa
miền (多 域 精 确 战 / Đa
thành tinh xác chiến)”
(Multi-Domain Precision
Warfare/ MDPW). MDPW
dự định tận dụng mạng
C4ISR kết hợp những tiến
bộ về dữ liệu lớn và trí tuệ
nhân tạo để nhanh chóng
xác định các lỗ hổng chính
trong hệ điều hành của Hoa
Kỳ, sau đó kết hợp các lực
lượng miền để tiến hành các
cuộc tấn công chính xác
nhằm vào các lỗ hổng đó.

Những diễn biến quân sự
và an ninh liên quan đến các
biện pháp giảm thiểu dịch
bệnh COVID-19 và nhiều
đợt bùng phát của TQ trong
suốt năm 2022 có lẽ không
ảnh hưởng đáng kể đến khả
năng sẵn sàng chiến đấu của
PLA.

Tình Hình An Ninh Ở
Biển Đông

CHNDTQ tuyên bố rằng
sự hiện diện quân sự quốc tế
ở Biển Đông là thách thức
đối với chủ quyền của họ.

Trong suốt năm 2022,
CHNDTQ đã bố trí các tàu
của PLAN, CCG và tàu dân
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sự để duy trì sự hiện diện
trong các khu vực tranh
chấp, chẳng hạn như gần
bãi cạn Scarborough và đảo
Thị Tứ, cũng như để đáp trả
các hoạt động thăm dò dầu
khí của các quốc gia tranh
chấp trong phạm vi “đường
lưỡi bò chín đoạn” theo
tuyên bố của TQ.

Trong năm 2022,
CHNDTQ đã vi phạm
nhiều hành động cưỡng chế
chống lại Philippines ở
Biển Đông, bao gồm cắt
dây kéo tàu Hải quân
Philippines, thực hiện các
hoạt động diễn tập nguy
hiểm ở gần các tàu
Philippines; và có báo cáo
là họ cưỡng chiếm một số
biển đảo không người ở.
Philippines đã phản đối
hành vi này của TQ là vi
phạm Tuyên bố Ứng xử ở
Biển Đông, và Phán quyết
Trọng tài năm 2016.

Tình Hình An Ninh Ở 
Eo Biển Đài Loan

Vào năm 2022, CHNDTQ
đã tăng cường áp lực ngoại
giao, chính trị và quân sự
đối với Đài Loan. Các hành
động khiêu khích và gây bất
ổn gia tăng của PLA trong
và xung quanh eo biển Đài
Loan bao gồm các chuyến
bay tên lửa đạn đạo qua Đài
Loan, tăng mạnh các
chuyến bay vào vùng ADIZ
của Đài Loan và một loạt
các cuộc tập trận quân sự
lớn gần Đài Loan.

Tại Đại hội Đảng lần thứ
XX năm 2022, Tập Cận
Bình lặp lại quan điểm công
khai từ lâu của ĐCSTQ
rằng TQ tìm kiếm sự thống

nhất hòa bình với Đài Loan
nhưng sẽ không bao giờ từ
bỏ việc sử dụng vũ lực.

PLA đã tung ra đủ các
hành động quân sự nhằm
gây áp lực với Đài Loan
trong cuộc tập trận quân sự
quy mô lớn vào tháng 8
năm 2022, và một lần nữa
vào tháng 4 năm 2023 để
đáp trả việc Tổng thống Đài
Loan Thái Anh Văn viếng
thăm Hoa Kỳ.

Hành Vi Cưỡng Chế Và
Gây Hấn Của Pla

Từ mùa thu năm 2021 đến
mùa thu năm 2023, Hoa Kỳ
đã ghi nhận hơn 180 trường
hợp PLA cưỡng chế và
ngăn chặn máy bay Hoa Kỳ
trong khu vực – nhiều hơn
trong hai năm qua so với cả
thập niên trước. Trong cùng
thời gian đó, PLA đã tiến
hành khoảng 100 trường
hợp có hành vi cưỡng chế
và mạo hiểm chống lại đồng
minh và đối tác của Hoa
Kỳ, trong nỗ lực ngăn cản
cả Hoa Kỳ và các nước
khác tiến hành các hoạt
động hợp pháp trong khu
vực.

Các ví dụ về hành vi mang
tính cưỡng chế và nguy
hiểm của CHNDTQ đối với
máy bay Mỹ và Đồng minh
bao gồm việc bắn tia laser;
có hành động khiêu khích
liều lĩnh; xáp gần trên
không hoặc trên biển; thả
mảnh vụn hoặc pháo sáng ở
phía trước hoặc gần máy
bay; và các hành động khác.

Hành vi của PLA trái với
các giao thức bay an toàn và
các quy tắc hàng hải quốc
tế, đồng thời làm tăng nguy
cơ xảy ra tai nạn, sự cố hoặc
khủng hoảng lớn, bao gồm
cả khả năng thiệt hại nhân
mạng.

Gia Tăng Sự Hiện Diện
Toàn Cầu Của Pla

Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ
đánh giá sự hiện diện toàn
cầu ngày càng gia tăng của

PLA là một phần thiết yếu
trong các hoạt động quốc tế
của CHNDTQ nhằm tạo ra
một môi trường quốc tế có
lợi cho sự phục hưng quốc
gia.

ĐCSTQ giao nhiệm vụ
cho PLA phát triển khả
năng triển khai sức mạnh
bên ngoài biên giới và các
khu vực ngoại vi trực tiếp
để đảm bảo lợi ích ngày
càng tăng ở nước ngoài và
thúc đẩy các mục tiêu trong
chính sách đối ngoại. Điều
này khiến TQ sẵn sàng hơn
trong việc sử dụng biện
pháp cưỡng bức quân sự –
và khuyến khích – để thúc
đẩy các lợi ích phát triển và
an ninh toàn cầu.

Năm 2022, PLA tiếp tục
duy trì sự hiện diện của
mình ở nước ngoài thông
qua việc tham gia các hoạt
động bảo vệ hòa bình của
Liên Hợp Quốc và hộ tống
chống cướp biển ở Vịnh
Aden và vùng biển ngoài
khơi Somalia. PLA cũng đã
khởi động lại các hoạt động
ngoại giao quân sự vào năm
2022 vốn bị đình chỉ do
dịch bệnh COVID-19./

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ 
(báo cáo)
Trịnh Khải Nguyên-Chương
dịch

Bài gốc:
2023 China Military Power
Report (defense.gov)

chạy vào phòng thử đồ
khoảng mười phút chớ
nhiêu.

Thế nên tôi mạnh dạn đem
bốn chiếc áo đến khu thử
đồ, trông coi khu vực này là
một bà da trắng già lứa tuổi
đã về hưu, dáng bà cao
nghều nghệu, mái tóc tuy
vàng nhưng đã cũ theo tuổi
đời và cả với bụi đời khô
cằn lòa xòa trước khuôn mặt
chả khác gì mụ phù thủy
gian ác trong các phim cổ
tích cho trẻ con, khiến tôi
...hổng có cảm tình chút
nào. Cái nhan sắc này, chắc
rằng ngay cả khi ở lứa tuổi
thanh xuân cũng không hề
đẹp nếu không muốn nói là
xấu. Bà ta nhìn mớ áo tôi
ôm trên tay mà chẳng nói gì,
có lẽ hơi khó chịu vì bà ta
đang thong thả đợi hết giờ
làm, thế mà vẫn còn người
khách đến vào phút cuối
làm cho bà bận rộn. Nhưng
chẳng thể làm gì được tôi,
bà đếm số áo, rồi đưa tôi
tấm thẻ bằng nhựa có ghi số
4 (để chút nữa trở ra tôi đưa
lại thẻ và 4 cái áo, làm bằng
chứng không mất mát, dối
gian). Tôi nhận thẻ rồi
ngang nhiên hớn hở đi vào
khu thử đồ, không biết sau
lưng tôi bà già có liếc xéo
hay rủa thầm gì không, thây
kệ, khách hàng là Thượng
Đế.

Tôi bỗng khựng lại vì
không gian trong đây im
lặng hoang vắng một cách
đáng sợ. Bình thường thì cả
chục cái phòng thử rất rộn
ràng kẻ vào người ra, tiếng
ồn ào người ta thử áo quần
và nói chuyện với bạn bè đi
theo, kèm theo tiếng hỏi han
của nhân viên của tiệm,
nhưng giờ đây các phòng
thử đóng cửa san sát nhau,
im lìm đến rợn người. Các
phòng được dựng liền nhau
bởi những vách ngăn hở
dưới chân khoảng gần đầu
gối, các cánh cửa cũng như
thế, tôi cúi mình, liếc nhìn
dưới sàn, các phòng đều

khép kín cửa,lặng tiếng im
hơi, không một bóng người
và không có một tiếng động
nào, tự dưng cho tôi một nỗi
sợ mơ hồ, nỗi sợ ...ma quái,
muốn quay lui trở ra nhưng
hình như có một động lực
nào đó bắt tôi đứng chôn
chân tại chỗ một vài giây,
rồi quyết định đẩy cửa bước
vào một phòng thử đồ.

Tôi hít một hơi thật sâu.
Đã tới đây rồi, thì vào chớ
sao, có gì mà sợ. Vào trong
phòng, tôi cẩn thận khóa
chốt cửa, móc cái thẻ số 4
lên vách, treo giỏ của tôi
vào một góc, rồi chuẩn bị
cởi áo jacket để thử đồ. 

Thử đồ là phải ngắm nghía
trước sau, phải làm dáng
kiểu cọ y như đang có thợ
chụp hình trước mặt sẵn
sàng bấm hình cho minh. 

Tôi say sưa thử cái áo thứ
nhất đến cái áo thứ tư,
không biết tôi đã ưỡn ẹo bao
lâu, ngắm nghía bao lâu rồi
mới chịu thay ra mặc lại đồ
của mình. Bỗng tôi nghe
tiếng ai vừa nói gì đó bên
tai. Ai vậy cà? Rõ ràng hồi
nãy tôi đã check các cửa đều
đóng kín, không có ai trong
đây cơ mà? Hay là tiếng
suỵt soạt của zipper áo
jacket làm cho tôi liên tưởng
đến tiếng ai nói?

Tôi tiếp tục kéo zipper,
thật nhẹ, để tránh gây tiếng
động, thì một lần nữa, tiếng
nói ấy trở lại, lần này cũng
như cơn gió thoảng, như
quanh quẩn nơi tôi đang
đứng. 

Ôi chu choa, đang mùa
Halloween đây mà, đừng có
hù dọa tôi chớ, vả lại tôi
từng nghe nói các ma nữ
thường xuất hiện ở các khu
shopping lúc đêm hôm vắng
vẻ, chắc là để nhớ lại thời
thanh xuân huy hoàng. Tôi
toát mồ hôi hột, không cần
suy nghĩ, không cần phân
tích gì nữa, vội vã kéo
zipper của jacket trở lại, với
tay lấy cái giỏ, ôm mớ áo
mở cửa thì đúng lúc gương

mặt nhăn nheo của bà “phù
thủy” thò vào làm tôi hết
hồn. Thấy tôi có vẻ hoảng
sợ bà ta ríu rít:

-    Cô thử đồ xong rồi hả?
Tôi xin lỗi đã làm cô giật
mình.

Tôi vẫn còn run rẩy, tim
đập mạnh và chắc chắn mặt
mũi tôi xanh lè, cũng may
tôi chưa kịp la lên: “Bà là
người hay là ... ma!?” 

Thấy tôi chưa bình tĩnh
lại, bà ta nhẹ nhàng nói:

- Cô có biết là đã tới giờ
cửa hàng đóng cửa không,
tôi và cô ngoài kia chỉ đợi
có một minh cô.

Tôi hiểu ra vấn đề, vội...
xuống nước:

- Ủa...ủa...mấy giờ rồi?
Tôi cứ tưởng còn sớm mà...

- 6 giờ 15 phút rồi. Tôi đã
đứng ngoài phòng thử đồ
nhắc nhở cô 2 lần, tưởng cô
nghe rồi chứ.

Trời, thì ra trong lúc tôi
đang mê man thử đồ nghe
tiếng nói bên tai là lúc bà
“phù thủy” nhắc nhở vậy
mà tôi hoang tưởng tiếng
ma quỷ réo gọi, nào có chú
ý đến giờ giấc. Ôi, mùa
Halloween với những hình
ảnh ma quỷ chưng bày
ngoài đường phố và tại tiệm
này đã ám vào người tôi kể
từ lúc tôi bước vào cửa tiệm
rộng lớn nhưng vắng người
vì sắp tới giờ đóng cửa.

Bây giờ tôi mới có dịp
nhìn kỹ bà “phù thủy” già
(có xấu xí gì đâu nà) và
bỗng thấy giọng nói bà dịu
dàng nhã nhặn quá chừng.
Tôi líu ríu:

- Xin lỗi bà tôi không để ý.
Bà lại nở nụ cười:
- Không sao, thỉnh thoảng

chúng tôi vẫn phải chờ đợi
những khách hàng cuối
cùng như cô hôm nay.

Thì ra người khác đẹp hay
xấu, dễ ghét hay dễ thương
là do cái nhìn của mình, cái
tâm trạng buồn vui của
mình. Tôi vừa vô duyên vừa

Tiếp CHIếN LượC trang A6
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ngáp uể oải đợi những
người khách cuối cùng trả
tiền và bóng dáng một
người thấp thoáng lởn vởn
gần khu quần áo.

Tôi lại quầy trả lại món
hàng xong, tiếc rẻ công lao
đã vào tiệm nên tôi nhanh
chân đi thẳng đến khu áo
quần định xem qua cho đã
con mắt, nhưng bản tính
mua sắm của phụ nữ lại nổi
lên, tôi dừng lại ngắm nghía
những chiếc áo len mùa
đông, rồi quơ tay lựa được
sơ sơ ... bốn cái. Tôi nghĩ,

Tiếp VIếT trang A1

Hôn 120,000 ñoäc giaû 
moãi ngaøy. 

Hôn 1,500,000 hits 
moãi thaùng.

Quaûng caùo höõu hieäu treân 
vietbao.com

taïi 85 nöôùc toaøn caàu



THỨ SÁU 27-10-2023A8 VIỆT BÁO 

xớn xác chỉ nhận định người
khác qua vẻ bề ngoài. Đằng
sau cái nét mặt đăm đăm
tưởng như khó tính, cái
dung nhan không đẹp của bà
nhân viên già tôi đã nhận
thấy một con người mềm
mỏng, kiên nhẫn, và lịch sự.
Bởi không phải lúc nào
cũng “nhìn mặt mà bắt hình
dong” được đâu nhé.

Tôi trao mớ quần áo cho
bà:

-  Tôi thích 2 cái áo nhưng
trễ giờ rồi để ngày mai tôi sẽ
đến mua.

- Khoan khoan! Tôi phải
đếm đủ số áo nữa chứ, cái
thẻ số 4 hồi nãy đâu rồi?

Tôi định về nhanh trả lại
thời gian cho họ nhưng vẫn
phải đứng lại:

- Tôi để quên cái thẻ trong
phòng thử đồ rồi sao? 

Tôi và bà ấy giũ từng cái
áo vẫn không tìm thấy cái
thẻ, tôi nói:

- Cái thẻ thì quan trọng gì
chứ? Bà đã đếm đủ 4 cái áo
rồi còn gì!

-  Đúng vậy, không phải là
tôi không tin cô, nhưng tôi
cần cái thẻ cất vào tủ, ngày
mai người làm ca sáng sẽ
không bị thiếu, khỏi càm
ràm tôi, cô làm ơn vào trong
lấy cái thẻ giùm nhe.

Tôi đi vào phòng thử đồ,
bà ấy cũng đi theo, và lạ kỳ
thay không còn cái thẻ nữa.
Nó biến đi đâu vậy cà,
chẳng lẽ lại đổ thừa cho...
ma Halloween?

Bà phù thủy, í lộn, bà nhân

viên hỏi tôi:
- Cô có chắc là phòng này

không?
- Tôi bảo đảm 100% vì tôi

có một thói quen bất di bất
dịch mỗi khi đi thử đồ ngoài
shopping hoặc khi dùng nhà
vệ sinh công cộng, là tôi
luôn luôn bỏ qua phòng số
một, vào phòng số 2, nếu
phòng số 2 có người thì vào
phòng số 3, cứ thế ...

Bà cười hài hước:
- Cô có mối thù với ... số 1

hở?
- Dĩ nhiên là không, tính

của tôi là vậy đó, tôi cũng
chả biết giải thích thế nào,
nhưng mà chuyện cái thẻ
giờ tính sao, cũng quá giờ
lắm rồi. 

- Thôi chúng ta phải ra về
thôi, chuyện cái thẻ tôi sẽ
viết notes cho ca sáng, rồi
họ sẽ tìm ra đâu đó hoặc
thay cái mới. Chúc cô một
buổi tối an lành.

Tôi mỉm cười, thật lòng
hối hận, cám ơn bà “phù
thủy”. Ra tới ngoài gặp cô
cashier tôi lại ráng nở một
nụ cười hối hận thứ hai, cô
ấy đang đứng bên quầy với
cái giỏ xách tay để bên
cạnh, chỉ đợi tiễn tôi ra khỏi
cửa là cô ra về.

- Tôi xin lỗi nhé. Vì tôi mà
chiều nay cô về muộn một
chút.

-  Không có chi.
Về đến nhà, tôi vào bếp

uống ly nước ấm, rồi lên lầu
vào phòng, quăng cái giỏ
lên giường, thay quần áo, và
bất ngờ, chiếc thẻ số 4 rớt ra

từ cái giỏ, nằm chình ình
trên giường . Vậy là trong
lúc vội vã gom đồ chạy ra
ngoài phòng thử đồ, tôi đã
bỏ cái thẻ vào giỏ mà không
biết. Tôi lẳng lặng đi đánh
răng rửa mặt, không dám kể
cho ông xã nghe chuyện vừa
xảy tại tiệm Marshalls kẻo
bị chồng mắng với 3 tội
danh, thứ nhất là lúc nào
cũng mê shopping, thứ hai
là đánh giá người khác qua
vẻ bên ngoài, chồng sẽ nói
em mà là quan tòa thì bảo
đảm khối người sẽ bị xử oan
và thứ ba là hay hoang
tưởng, mê tín dị đoan, nhìn
đâu cũng thấy... ma.

Trước đây có một lần trên
đường đi làm về buổi tối,
khi lái xe qua khu bệnh viện
bỏ hoang mà người xung
quanh gọi là bệnh viện
“ma”, trong xe của tôi bỗng
nhấp nháy dấu hiệu nhắc
nhở cài seat belt mặc dù trên
xe chỉ có một mình tôi và tôi
đã cài seat belt ngay từ khi
rời chỗ làm, vậy dấu hiệu
nhắc nhở seat belt là dành
cho ghế trống bên cạnh ghế
người lái là tôi, mà tôi có
chở ai đâu, tại sao vừa tới
khu bệnh viện hoang “nó”
mới nhắc nhở, nghĩa là có
“ai đó” đã chui vào xe ngồi
cạnh tôi chăng? Tôi hoảng
hồn, lo sợ, đọc kinh tá lả,
cầu Chúa cầu Phật cầu
Thánh Ala, cầu xin “ai đó”
đang đi nhờ xe tôi làm ơn
xuống xe cho tôi về nhà, sau
đó dấu hiệu seat belt liền
biến mất. Về nhà không

những không được ông xã
an ủi mà còn bị mắng vì tội
“mê tín dị đoan”, rằng
“chiếc xe nào mà chẳng có
đôi khi bị lỗi kỹ thuật, dấu
hiệu này kia bất ngờ xuất
hiện là chuyện bình thường,
lại đúng lúc em đi qua bệnh
viện hoang mà thôi, chẳng
có ma cỏ gì sất!”

Ai tin hay không tin
chuyện ma quỷ nhưng hàng
năm mùa Halloween cả
vùng Bắc Mỹ cùng chào
đón chuyện quỷ ma, người
lớn làm tiệc tùng khiêu vũ
và trẻ em thì hớn hở sắm
sửa quần áo hóa trang, bày
biện trang hoàng những
hình ảnh máu me, kinh
hoàng rùng rợn cho đêm
Halloween.

Nhớ hồi mùa dịch Covid
phải ngưng chuyện đón
Halloween một năm, chồng
tôi đề nghị:

- Ngày xưa con mình còn
bé, nhân tiện đưa chúng đi
Trick or Treat thì nhà mình
cũng phát bánh kẹo cho vui,
nay chúng đã lớn hết rồi,
chúng ta cũng nên dẹp bỏ vụ
Halloween, cứ nghĩ đến
mấy ngày leo trèo lên nóc
nhà, các cành cây, bày biện
trang hoàng mỗi mùa
Halloween anh thấy ớn và
mệt quá. 

Tôi trả lời ngay tức thì:
- Nói vậy mà nói được à,

con chúng mình lớn, nhưng
vẫn còn những đứa trẻ trong
xóm hàng năm chỉ mong
chờ đêm Halloween để
được vui vầy với chúng bạn,

đi từng nhà trong khu phố,
gõ cửa xin kẹo, dù có khi
mưa gió lạnh lẽo hoặc lất
phất tuyết rơi mà chúng vẫn
hăng say vui vẻ lên đường.
Nội nhiêu đó thôi cũng đủ
để thương, đủ để chúng ta
“hy sinh” chút thời gian tiền
bạc và công sức, góp vào
niềm vui chung của đêm lễ
hội truyền thống
Halloween. Vợ chồng Rob
và Connie đối diện nhà
mình từng bị lũ trẻ đạp đổ
một số cây cảnh trong sân
khi Trick Or Treat, cô vợ xót
của không muốn tiếp tục
phát kẹo năm sau, anh
chồng kịch liệt phản đối,
bảo rằng tụi nhỏ ham vui
phá phách chút đỉnh, mình
sẽ rút kinh nghiệm bày biện
sân cỏ gọn gàng, chứ dứt
khoát không thể bỏ phong
tục này, vì không muốn tụi
nó thất vọng. Đó, anh thấy
chưa, có ai nỡ lòng nào tước
đi niềm vui của trẻ thơ!?

Thực ra vì ông xã tôi quá
bận rộn, nhiều khi việc làm
ở tiệm còn phải đem về nhà,
nên hầu như không có đêm
Halloween nào cùng tôi
ngồi phát kẹo cho lũ trẻ, còn
mấy mẹ con tôi vẫn say mê
dù nay chúng đã lớn. Hồi
con gái còn học Đại Học, tối
Halloween phải lên lầu học
bài mà thỉnh thoảng vẫn text
phone tôi ở dưới lầu: “Mẹ
ơi, được bao nhiêu đứa đến
xin kẹo rồi, nhà mình còn đủ
chocolate không?”.  Có năm
trời mưa gió lạnh, chỉ lác
đác vài nhóm đến gõ cửa,

tôi vẫn kiên nhẫn sáng đèn
tới khuya, con gái xuống
cùng tôi, hai mẹ con vừa ăn
chips, uống hot chocolate,
mong đón những vị khách
cuối cùng để chúng tôi sẽ
thưởng cho chúng không
phải một vài cái kẹo mà là
cả một hai vốc thiệt bự, bõ
công chúng lặn lội trong gió
lạnh ướt át và cũng để thanh
toán hết mấy thùng kẹo còn
ế ẩm.

Tôi miên man nghĩ suy
trong khi chờ đợi giấc ngủ
thảnh thơi không mộng mị.
Ngày mai, tôi sẽ trở lại tiệm
Marshalls để trả lại cái thẻ,
và mua 2 cái áo tôi đã thích,
coi như lời xin lỗi âm thầm
với bà nhân viên già mà
trong lúc bực bội tôi đã
phong tặng danh hiệu “mụ
phù thủy”. 

Rồi tôi sẽ đi shopping mua
kẹo bánh và vài đồ trang trí
trước sân nhà cho mùa
Halloween thay thế cho một
số vật dụng đã cũ từ những
năm trước. Tôi rất thích tập
tục đáng yêu này và không
năm nào quên, vì tôi biết
chắc lũ trẻ trong xóm sẽ rất
buồn, rất ngỡ ngàng nếu nhà
tôi tắt đèn tối thui, sân nhà
im ắng không trang hoàng
nhộn nhịp, và chúng sẽ nhớ
khoảnh khắc nhìn thấy cô
chủ nhà ... không còn trẻ
lắm (là tôi) mở cánh cửa,
phát kẹo cho chúng trong bộ
đồ costume của một “bà
tiên” vui tính nhất trần đời!/
Edmonton, Tháng 10/2023
Kim Loan
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Ung thư khởi phát khi các tế
bào tích tụ những tổn hại đủ
để thay đổi hành vi bình
thường của chúng. Khả
năng tích tụ tổn hại tăng
theo độ tuổi vì các biện
pháp bảo vệ trong mã di
truyền, nhằm đảm bảo các
tế bào hoạt động vì lợi ích
tối ưu của cơ thể, sẽ suy yếu
theo thời gian.

Vậy thì tại sao những đứa
trẻ chưa có đủ thời gian để
các tế bào tích tụ tổn hại lại
có thể mắc bệnh ung thư?

Nếu nhìn qua lăng kính
tiến hóa, ung thư phát triển
từ sự ‘bất hợp tác’ của tế
bào, vốn ban đầu các tế bào
sẽ cùng kết hợp với nhau và
hoạt động như một cơ quan.
Ở trẻ em, các tế bào vẫn
đang học cách hợp tác. Ung
thư ở trẻ em khởi phát khi
xuất hiện các tế bào ‘nổi
loạn’ không chịu hợp tác và
cứ phát triển bất chấp, gây
tổn hại cho cơ thể.

Ung thư ở người lớn và
ung thư ở trẻ em

Các tế bào trong cơ thể
tuân theo một tập hợp các
hướng dẫn được xác định

bởi cấu trúc di truyền của
chúng – một mã duy nhất
mang tất cả thông tin mà tế
bào cần để thực hiện chức
năng cụ thể của chúng. Khi
tế bào phân chia, mã di
truyền sẽ được sao chép và
truyền từ tế bào này sang tế
bào khác. Trong quá trình
này, có thể xảy ra lỗi sao
chép, góp phần phát triển
thành ung thư.

Ở người lớn, ung thư tiến
triển thông qua sự tích tụ
dần dần các lỗi và tổn hại
trong mã di truyền theo thời
gian. Mặc dù có các biện
pháp bảo vệ để chống lại sự
phát triển vượt tầm kiểm
soát của tế bào và các cơ
chế sửa chữa để khắc phục
lỗi di truyền, các biện pháp
và cơ chế này vẫn có thể bị
suy yếu do lão hóa, tiếp xúc
với môi trường độc hại và
lối sống không lành mạnh,
khiến cho các mô bị phá
hủy. Các loại ung thư phổ
biến nhất ở người trưởng
thành, chẳng hạn như ung
thư vú và ung thư phổi,
thường là kết quả của
những tổn thương tích tụ
kiểu này.

Ở trẻ em, các mô vẫn đang
phát triển, có sự tác động
kép giữa tăng trưởng và
phòng ngừa ung thư. Một
mặt, các tế bào phân chia rất
nhanh và sẽ tự cơ cấu chúng
thành các mô trong môi
trường hạn chế sự giám sát
miễn dịch – môi trường này
lý tưởng cho sự phát triển
của ung thư. Mặt khác, trẻ
em lại có những biện pháp
bảo vệ mạnh mẽ và các cơ
chế được kiểm soát chặt
chẽ, đóng vai trò là lực
lượng ứng phó với bệnh
ung thư, cho nên ung thư là
căn bệnh hiếm gặp ở trẻ em.

Trẻ em hiếm khi tích tụ lỗi
trong mã di truyền, và bệnh
nhi ung thư có tỷ lệ bị lỗi di
truyền thấp hơn nhiều so
với bệnh nhân ung thư
trưởng thành. Tuy nhiên, ở
Hoa Kỳ, gần 10% trường
hợp ung thư ở trẻ em là do
đột biến gen di truyền. Các
bịnh ung thư di truyền phổ
biến nhất thường là do phát
sinh từ các lỗi di truyền ảnh
hưởng đến số phận tế bào
(quyết định tế bào trở thành
cái gì) khi còn trong bụng
mẹ. Sau khi chào đời,

Y Tế - SứC KHỏE

Ung thư ở trẻ em thường xâm lấn và ác tính hơn so với người lớn. Và dù ung thư ở trẻ em rất hiếm gặp,
nhưng nó nguyên nhân gây tử vong thứ hai ở trẻ em dưới 15 tuổi ở Hoa Kỳ. (Nguồn: Chụp lại từ
YouTube)
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UNG THƯ ở TRẻ EM KHÁC GÌ SO VớI UNG THƯ ở NGƯờI LớN?
những sai sót trong tế bào
phôi thai tích tụ trong tất cả
các thế hệ tế bào tiếp theo
để rồi cuối cùng biểu hiện
thành ung thư.

Ung thư ở trẻ em cũng có
thể phát sinh một cách tự
phát trong quá trình trẻ lớn
lên. Chúng được thúc đẩy
bởi những thay đổi di
truyền khác với những thay
đổi thường thấy ở người
lớn. Ở người lớn, tổn hại
thường tích tụ dưới dạng
những lỗi nhỏ trong quá
trình phân chia tế bào dẫn
đến ung thư. Còn ở trẻ em,
ung thư thường là kết quả
của sự tái sắp xếp mã di
truyền ở quy mô lớn. Các
vùng khác nhau của mã di
truyền hoán đổi vị trí, làm
gián đoạn các hướng dẫn
của tế bào đến mức không
thể sửa chữa.

Những thay đổi này
thường xảy ra ở các mô
luân chuyển liên tục, chẳng
hạn như não, cơ và máu. Vì
vậy, các loại ung thư phổ
biến nhất ở trẻ em thường
xuất hiện từ những mô này.

Sự thay đổi về mặt di
truyền không phải là điều
kiện tiên quyết đối với bịnh
ung thư ở trẻ em. Một số
bịnh ung thư não ở trẻ em,
vùng mã di truyền chịu
trách nhiệm chuyên môn
hóa tế bào sẽ vĩnh viễn bị
im lặng. Dù bản thân mã di
truyền không có lỗi, nhưng
tế bào lại không thể đọc
được nó. Hậu quả là những
tế bào này bị mắc kẹt trong
tình trạng phân chia không
kiểm soát được, cuối cùng
dẫn đến ung thư.

Những phương pháp điều
trị phù hợp cho bệnh nhi
ung thư

Các tế bào ở trẻ em
thường có sự tăng trưởng,
tính di động và tính linh

hoạt cao hơn. Điều này có
nghĩa là ung thư ở trẻ em
thường xâm lấn và hung
hãn hơn so với ở người lớn,
và có thể ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sự phát triển ngay
cả sau khi điều trị thành
công do tổn thương lâu dài.
Bởi vì quỹ đạo ung thư ở trẻ
em và ở người lớn rất khác
nhau, nên phương pháp
điều trị đối với 2 đối tượng
cũng sẽ khác nhau.

Liệu pháp điều trị ung thư
tiêu chuẩn bao gồm xạ trị
hoặc hóa trị, ảnh hưởng đến
cả tế bào ung thư và tế bào
khỏe mạnh đang phân chia
tích cực. Nếu bệnh nhân
không đáp ứng với các
phương pháp điều trị này,
bác sĩ sẽ thử dùng loại
thuốc khác.

Ở trẻ em, hiệu ứng phụ
của một số phương pháp
điều trị sẽ bị khuếch đại lên
bởi vì các tế bào của trẻ
đang phát triển tích cực.
Không giống như ung thư ở
người trưởng thành, có thể
sử dụng các loại thuốc khác
nhau để nhắm mục tiêu vào
các lỗi di truyền khác nhau,
ung thư ở trẻ em có ít loại
mục tiêu hơn. Sự hiếm gặp
của bịnh ung thư ở trẻ em
cũng gây khó khăn trong
việc thử nghiệm các liệu
pháp mới ở quy mô lớn.

Một lý do phổ biến dẫn
đến điều trị bị thất bại là khi
tế bào ung thư thích nghi,
trốn tránh điều trị và trở nên
kháng thuốc. Vấn đề này có
thể được giải quyết khi áp
dụng các nguyên tắc từ sinh
học tiến hóa vào điều trị
ung thư.

Thí dụ, liệu pháp tiêu diệt
(extinction therapy) là một
phương pháp điều trị dựa
vào các sự kiện tuyệt chủng
hàng loạt trong tự nhiên.
Mục tiêu của liệu pháp này
là tiêu diệt tất cả các tế bào

ung thư trước khi chúng có
thể tiến hóa. Nó sử dụng
một loại thuốc “tiên phong
phủ đầu” (first strike) để
tiêu diệt hầu hết các tế bào
ung thư. Sau đó là nhắm
mục tiêu vào các tế bào ung
thư còn sót lại thông qua
các biện pháp can thiệp tập
trung, quy mô nhỏ hơn.

Nếu không thể tiêu diệt
toàn bộ, mục tiêu điều trị sẽ
chuyển sang ngăn ngừa tình
trạng kháng thuốc và giữ
cho khối u không phát triển.
Có thể sử dụng liệu pháp
thích ứng (adaptive
therapy), tận dụng sự cạnh
tranh sinh tồn giữa các tế
bào ung thư. Phương pháp
điều trị được “bật” và “tắt”
một cách linh hoạt để giữ
cho khối u ổn định, đồng
thời cho phép các tế bào
nhạy cảm với liệu pháp
cạnh tranh và ngăn chặn các
tế bào kháng thuốc. Cách
tiếp cận này sẽ giữ lại mô
khỏe và cải thiện khả năng
sống sót.

Dù bệnh nhi ung thư có
tiên lượng tốt hơn người lớn
sau khi điều trị, nhưng ung
thư vẫn là nguyên nhân gây
tử vong thứ hai ở trẻ em
dưới 15 tuổi ở Hoa Kỳ.
Nhận thức được sự khác
biệt về phát triển giữa bịnh
ung thư ở trẻ em và ở người
lớn và sử dụng lý thuyết
tiến hóa để “dự đoán và
định hướng” quỹ đạo của
bịnh ung thư có thể giúp
nâng cao kết quả điều trị
cho trẻ em, mở rộng cơ hội
cho các em có một tương lai
tươi sáng hơn./

Nguồn: “Cancer in kids is differ-
ent from cancer in grown-ups –
figuring out how could lead to
better pediatric treatments” của
Ranjini Bhattacharya, được đăng
trên trang
TheConversation.com.

Không có tình yêu nào
thành thật bằng tình yêu ăn
uống
There is no sincerer love
than the love of food. 

(George Bernard Shaw).

*

Thỉnh thoảng chúng ta
mới thấy một thứ thuốc mới
làm chấn động không
những giới y tế mà còn làm
chấn động thị trường kinh
tế thế giới. Thí dụ trước đây
là thuốc phục vụ trong
những nhu cầu căn bản và
mạnh mẻ nhất của con
người, Viagra, thuốc giúp
chữa chứng rối loạn cương
cứng (ED) của nam giới, do
Pfizer phát triển, đã có tác
động kinh tế đáng kể đến
ngành dược phẩm kể từ khi
được FDA phê duyệt vào
năm 1998. Viagra là loại
thuốc mang lại lợi nhuận
cao cho Pfizer, doanh thu
toàn cầu khoảng 1,6 tỷ
USD trong năm 2016 mặc
dù đã có thuốc generic rẻ
tiền hơn nhiều.

Trong bài này chúng ta
bàn về một thuốc mới và
mạnh khác, nhưng mục
đích là kềm hãm một đam
mê khác của con người,
“tình yêu ăn uống”.

Ozempic, tên khoa học
là semaglutide, là một
thuốc được Cơ quan Quản
lý Thực phẩm và Dược
phẩm Hoa Kỳ (FDA, 2017)
phê duyệt để sử dụng cho
người lớn mắc bệnh tiểu
đường loại 2. Đây là loại
thuốc tiêm hằng tuần giúp
giảm lượng đường trong
máu bằng cách hỗ trợ tuyến
tụy (pancreas) sản xuất
nhiều insulin hơn.

Theo Hiệp hội Tiểu
đường Hoa Kỳ (ADA),
Metformin vẫn là liệu pháp
ưu tiên hàng đầu để điều trị
bệnh tiểu đường loại 2. Tuy
nhiên, việc bổ sung bằng

một chất có tác dụng tương
tự như GLP-1 (GLP-1
analog) nên được xem xét ở
những bệnh nhân có chống
chỉ định hoặc không chịu
được (không dung nạp/
non-tolerance) với
Metformin, ở những bệnh
nhân có HbA1c cao hơn
1,5% so với mục tiêu hoặc
ở những bệnh nhân không
đạt được A1c mục tiêu
(Hemoglobin A1c dùng để
theo dõi mức đường trong
máu theo dài hạn) sau ba
tháng, đặc biệt ở những
bệnh nhân bị xơ vữa động
mạch, suy tim hoặc bệnh
thận mãn tính.

Ozempic hoạt động
bằng cách tác dụng giống
một loại hormone tên là
Glucagon-like peptide-1
(GLP-1); do đó Ozempic
thuộc vào nhóm “GLP-1
agonist” hayGLP-1analog,
nghĩa là hoạt động giống
như GLP-1 trên các thụ thể.

GLP-1 là một loại
hormone được sản xuất tự
nhiên bởi các tế bào trong
ruột và trong não bộ, và
được phóng thích để đáp
ứng với thức ăn, làm giảm
sự thèm ăn và phóng thích
insulin cần thiết để dùng
chất đường trong thức ăn.
GLP-1 gửi tín hiệu đến não
báo hiệu đã ăn no và làm
chậm quá trình tiêu hóa
bằng cách tăng thời gian
thức ăn đi từ dạ dày qua
ruột, tác dụng tương tự như
phẫu thuật để giảm cân
nặng (bariatric surgery).

Mặc dù Ozempic không
được phê duyệt chính thức
để giảm cân nhưng một số
bác sĩ vẫn kê đơn cho mục
đích này (off-label) và một
số bệnh nhân cho biết họ đã
giảm cân khi sử dụng nó.
Thuốc semaglutide được
chuẩn thuận dùng để giảm
cân nặng qua một thương
hiệu khác là Wegovy với

liều cao hơn một chút (năm
2021).

Theo một nghiên cứu, liều
Ozempic cao hơn (2,4
miligam semaglutide mỗi
tuần) rất hiệu quả để giảm
cân ở những người mắc
bệnh béo phì. Trong một
nghiên cứu, những người
mắc bệnh béo phì sử dụng
thuốc kết hợp với các biện
pháp can thiệp lối sống đã
giảm khoảng 15% trọng
lượng cơ thể trong 68 tuần.
Trung bình họ giảm được
khoảng 34 pound.

Ozempic cũng được thấy
làm giảm nguy cơ mắc các
biến cố tim mạch lớn như
đột quỵ, đau tim hoặc tử
vong ở người lớn mắc sẵn
bệnh tim.

Các tác dụng phụ thường
gặp của Ozempic: buồn
nôn, tiêu chảy, đau bụng,
nôn mửa và táo bón. Các
tác dụng phụ nghiêm trọng
có thể xảy ra: phản ứng dị
ứng, viêm tụy (pancreatitis)
và các vấn đề về thận.
Những tác dụng phụ này
được báo cáo phổ biến nhất
khi tăng liều thuốc cho đến
khi đạt được liều tối đa.

Ngoài những tác dụng
phụ thường gặp này,
Ozempic còn có thể gây ra
những tác dụng phụ nghiêm
trọng bao gồm: phản ứng dị
ứng, thay đổi thị lực, viêm
tụy (pancreatitis) và các vấn
đề về thận.

Hạ đường huyết
(hypoglycemia) hoặc lượng
đường trong máu thấp cũng
có thể xảy ra khi sử dụng
Ozempic với thuốc kích
thích tiết insulin
(secretagogue) hoặc
insulin. Ozempic chống chỉ
định (không được dùng) ở
những bệnh nhân có tiền sử
cá nhân hoặc gia đình mắc
ung thư “biểu mô tuyến
giáp thể tủy” (MTC,
medullary thyroid
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carcinoma) hoặc ở những
bệnh nhân mắc hội chứng
“Tân sinh đa nội tiết loại 2”
(MEN 2, multiple
endocrine neoplasia
syndrome).

Sốc phản vệ (anaphylaxis)
và phù mạch (angioedema
làm sưng dưới da, môi,
họng có thể nguy hiểm) đã
được báo cáo với các GLP-
1 agonist khác và nên thận
trọng ở những bệnh nhân có
tiền sử mắc các bệnh này.

Ngoài ra, có những lo
ngại về sự an toàn lâu dài
của Ozempic. Nghiên cứu
chỉ ra rằng Ozempic có thể
làm tăng nguy cơ mắc bệnh
sỏi mật và đề xuất nghiên
cứu sâu hơn để đánh giá
nguy cơ lâu dài của ung thư
tuyến tụy, ung thư tuyến
giáp và bệnh võng mạc tiểu
đường.

Ozempic thường được
bảo hiểm y tế chi trả (vì chỉ
định là bệnh tiểu đường),
Wegovy thì không vì chỉ
định chính thức là giảm cân.

Daniel Drucker, giáo sư
Đại học Toronto, người đã

giúp khám phá cách thức
hoạt động của thuốc, cho
biết: “Tôi không nghĩ bất kỳ
ai trong chúng tôi có tầm
nhìn rằng, 40 năm sau,
chúng tôi sẽ nghĩ về tất cả
những tác dụng khác nhau
của GLP-1”... “Phải mất rất
nhiều công sức trong nhiều
thập kỷ để thực sự đưa
chúng tôi đến được vị trí
hiện tại”.

Chỉ sáu năm kể từ khi có
mặt trên thị trường,
Ozempic đã trở thành loại
thuốc kê đơn bán chạy nhất
ở Mỹ. Ozempic và Wegovy
không phải là những thuốc
duy nhất được ưa chuộng
nhờ tác dụng giảm cân. Nhu
cầu ngày càng tăng đối với
Mounjaro, một loại thuốc
trị tiểu đường, vì Eli Lilly,
công ty sản xuất nó, khoe
kết quả giảm cân ấn tượng ở
người mắc bệnh béo phì và
tiểu đường trong các thử
nghiệm sử dụng tirzepatide,
thành phần hoạt chất trong
Mounjaro. Các loại thuốc
khác sử dụng cơ chế tương
tự Wegovy và Ozempic

đang được phát triển.
Hiện nay, Ozempic được

cho là loại thuốc nổi tiếng
nhất thế giới, một phương
pháp điều trị bệnh tiểu
đường đã trở thành
“phương pháp giảm cân
thần kỳ” đã tăng vọt bảng
xếp hạng doanh số bán hàng
bất chấp nguồn cung hạn
chế và đây có thể chỉ là sự
khởi đầu. Nhà tỷ phú Elon
Musk cũng thú nhận là
mình trông khỏe, nổi cơ bắp
(“fit, ripped and healthy,”)
là nhờ Ozempic. Các tài tử
đóng phim cũng ca ngợi
thuốc này.

Các nghiên cứu gần đây
đã bắt đầu làm sáng tỏ
những lợi ích sâu rộng của
Ozempic và các loại thuốc
khác cùng loại GLP-1
receptor agonist. Các loại
thuốc này dường như có tác
dụng bảo vệ tim, gan và
thận ngoài việc giúp giảm
cân, và chỉ riêng việc giảm
cân cũng làm giảm nguy cơ
mắc nhiều bệnh. Cũng có lý

Phụ nữ trung niên rất khó kiểm soát cân nặng. (nguồn hình WSJ).
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do để tin rằng GLP-1 có thể
giúp chống lạm dụng chất
gây nghiện (substance
abuse) hoặc thậm chí là
bệnh Alzheimer gây lú lẫn.
Thuốc càng được công
nhận hiệu nghiệm cho nhiều
chỉ định (nhiều bệnh khác
nhau) lợi tức cho nhà sản
xuất bào chế càng gia tăng.

Và đây lại là tin xấu đối
với nhiều nhà sản xuất
thuốc và thiết bị y khoa. Ví
dụ, người Mỹ chi khoảng
250 tỷ USD mỗi năm để
điều trị bệnh tim mạch,
nguyên nhân gây tử vong
hàng đầu ở Mỹ. Số tiền này
bao gồm những gì các công
ty bảo hiểm và bệnh nhân
phải trả cho thuốc huyết áp,
phẫu thuật “bắc cầu” động
mạch tim (bypass surgery)
và các thiết bị cấy ghép vào
tim như máy điều hòa nhịp
tim (pace maker). Các nhà
phân tích tại Wells Fargo
Securities ước tính rằng
thuốc nhómGLP-1 có thể
làm giảm thị trường điều trị
bệnh tim mạch khoảng 10%
vào năm 2050.

Khi ngày càng có nhiều
bằng chứng cho việc sử
dụng GLP-1 lan rộng, các
nhà đầu tư đang nhận thức
được những hậu quả tiềm
ẩn. Khi Novo Nordisk A/S
công bố vào ngày 10 tháng
10 rằng hiệu quả của
Ozempic trong điều trị

người tiểu đường kèm với
bệnh thận mạn tính chắc
chắn đến mức hãng phải
dừng thử nghiệm sớm, nó
đã gây ra đợt bán tháo cổ
phiếu trị giá 3,6 tỷ USD của
các nhà cung cấp dịch vụ
lọc máu (dialysis) Fresenius
Medical Care AG và DaVita
Inc, và đương nhiên DaVita
chất vấn kết quả thử nghiệm
này.

Theo Bloomberg
Businessweek, một nhà
phân tích phụ trách cổ phiếu
thiết bị y tế đã viết trong
một báo cáo nghiên cứu:
“Thị trường đã đạt đến mức
cuồng loạn gần như đỉnh
điểm (peak hysteria) liên
quan đến tác động của các
thuốc loại GLP-1”… “Cuộc
tàn sát trong lĩnh vực công
nghệ y tế rất đáng chú ý và
có phạm vi rộng, gần như
bừa bãi, tác động đến những
cái tên (thương hiệu) tường
như không có mối liên hệ
nào với các thuốc GLP-1.”

Tóm lại, Ozempic là một
loại thuốc được dùng trong
trị liệu bệnh tiểu đường và
đang được dùng rất phổ
biến cho việc giảm cân
ngay ở những người không
bị bệnh tiểu đường, ngoài
chỉ định được FDA cho
phép. Những người cân quá
nặng hay bệnh nhân tiểu
đường có thể muốn tìm hiểu
thêm về một thứ thuốc
chích mới rất hiệu nghiệm

nhưng rất đắt đỏ này (chừng
1000 đô la mỗi tháng nếu
trả bằng tiền túi, và thời
gian cần dùng không hạn
định).

Một điểm thú vị khác là
thuốc này cũng như những
thuốc tương tự tác dụng trên
thụ thể GLP-1 đang có triển
vọng làm thay đổi sâu xa
các bệnh về tim mạch, về
biến dưỡng (bệnh mập),
bệnh nghiện thuốc, bệnh
Alzheimer, làm mất khách
hàng, thu hẹp thị trường của
các nhà sản xuất thuốc hay
thiết bị y học phục vụ cho
các nhóm bệnh nhân này
(phẫu thuật nối mạch tim,
thị trường lọc máu bằng
thận nhân tạo).

Mặt khác kỹ nghệ thực
phẩm của Mỹ cũng bắt đầu
lo lắng vì người dùng thuốc
giảm cân ăn uống ít đi và họ
đang cố gắng thích ứng
“dụ” khách tiêu thụ bằng
những sản phẩm mới cho
người ăn kiêng nhưng vẫn
còn “yêu” ăn uống.

Tựu chung, thức ăn ở xứ
này vẫn dư thừa và cám dỗ,
giảm cân để khỏe hơn, đẹp
hơn chủ yếu là vấn đề ý chí,
tự chế ăn ít lại và hoạt động
nhiều hơn. Nếu không tự
kiềm chế được thì nhờ
thuốc, hiệu nghiệm hơn
trước nhưng rất đắt tiền, có
khi còn biến chứng./

Bác sĩ Hồ Văn Hiền
(20/10/2023)

Israel đang tập trung quân
đội tại khu vực biên giới
giáp với Dải Gaza dự kiến
cho một cuộc tấn công trên
bộ. Đồng thời, họ cũng
đang gấp rút sơ tán các ngôi
làng ở gần biên giới với
Lebanon vì lo ngại mặt trận
thứ hai mở ra ở phía bắc.
Hizbullah, một nhóm chiến
binh Shia được Iran hậu
thuẫn có trụ sở tại Lebanon,
từng đụng độ với Israel. Cả
hai bên, một nhà báo và ít
nhất hai thường dân
Lebanon đã thiệt mạng.
Iran cảnh báo lực lượng ủy
nhiệm sắp tung ra “đòn phủ
đầu” chống lại Israel. Trước
đây, Hizbullah đã từng
tham chiến để ủng hộ
Hamas, nhóm chiến binh
kiểm soát Gaza. Sự tham
gia của họ vào cuộc xung
đột hiện tại sẽ đẩy căng
thẳng leo thang đáng kể.
Vậy Hizbullah là gì và đáng
gờm đến mức nào?

Sau khi Lebanon giành
được độc lập từ Pháp vào
năm 1943, quyền lực chính
trị được phân chia dựa trên
cơ sở giáo phái. Ba nhóm
tôn giáo có số tín đồ đông
nhất – Hồi giáo Sunni
(Sunni Muslims), Cơ đốc
giáo Maronite (Maronite
Christians) và Hồi giáo
Shia (Shia Muslims) – đã
đồng ý phân bổ các vị trí

trong chính phủ tương ứng
với quy mô của họ. Họ
cũng đảm bảo quyền đại
diện chính trị cho các giáo
phái nhỏ hơn. Sau năm
1948, làn sóng người
Palestine tràn vào Lebanon
đã gây ra sự thay đổi về
nhân khẩu học ở nước này;
đến năm 1975, căng thẳng
giáo phái đã làm dấy lên
cuộc nội chiến kéo dài 15
năm. Trong thời gian đó,
Israel đã hai lần gởi quân
tới Lebanon để đẩy lùi các
cuộc tấn công của lực lượng
dân quân Palestine đóng tại
đây. Đến năm 1982, họ
chiếm phần lớn miền nam
Lebanon và một phần thủ
đô Beirut.

Hizbullah, trong tiếng Ả
Rập có nghĩa là “Đảng của
Chúa,” nổi lên trong thời kỳ
này. Năm 1982, Iran bắt
đầu huấn luyện các chiến
binh Shia trẻ tuổi để chống
lại sự chiếm đóng của Israel
ở miền nam Lebanon và
chiến đấu vì chính nghĩa
của người Shia trong cuộc
nội chiến. Đến giữa những
năm 1980, Hizbullah đã là
một tổ chức chặt chẽ, được
cả Iran và Syria hậu thuẫn.
Trong một bức thư ngỏ xuất
bản năm 1985, lực lượng
này thề sẽ chiến đấu với
Israel và phương Tây –
đồng thời kêu gọi người

dân thành lập một nhà nước
Hồi giáo. Hizbullah đã trau
dồi, mài giũa các chiến
thuật du kích của họ, bao
gồm cả việc sử dụng bom
xe và ám sát.

Cuộc nội chiến kết thúc
vào năm 1990. Trong cuộc
bầu cử năm 1992,
Hizbullah và một số đảng
đồng minh ngoài Shia đã
giành được 12 ghế Quốc
hội. Lực lượng này đã giúp
‘hất cẳng’ Israel ra khỏi
miền nam Lebanon vào
năm 2000; nhờ đó, họ đã
giành được ảnh hưởng
chính trị trong lòng những
người đồng hương. Đến
năm 2008, nhiều phe phái
khác nhau ở Lebanon đã
đồng ý rằng Hizbullah và
các đồng minh của họ phải
được đảm bảo khoảng hơn
một phần ba số ghế trong
nội các, trao cho nhóm này
quyền phủ quyết các chính
sách của chính phủ. Năm
2009, họ xuất bản bản cập
nhật tuyên ngôn, kêu gọi
hướng tới “nền dân chủ
thực sự” hơn là thành lập
một nhà nước Hồi giáo.
(Lập trường đối với Israel
vẫn không thay đổi.) Năm
2018, Hizbullah và các
đồng minh đã giành được
đa số trong Quốc hội. Đến
năm 2022, tỷ lệ đa số này
không còn nhưng họ vẫn

HIZBULLAH LÀ GÌ?

Các chiến binh Hizbullah ở Baalbek, Lebanon. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

giữ được 62 trong số 128
ghế.

Lực lượng Hizbullah vẫn
là một nhân tố quan trọng
trong khu vực. Họ tiếp tục
được Iran cung cấp vũ khí
và vẫn duy trì mối quan hệ
tốt đẹp với Syria. Hizbullah
thường bắn hỏa tiễn vào
miền bắc Israel và tiến hành
một số cuộc tấn công xuyên
biên giới trong hai thập niên
qua. Năm 2006, lực lượng
này gây chiến với Israel sau
khi tiến hành chiến dịch
trên bộ ở Gaza. Trong cuộc
chiến kéo dài hơn 1 tháng,
họ đã bắn hơn 4,000 quả
rocket (phần lớn không
trúng mục tiêu) vào Israel.

Khi cuộc nội chiến nổ ra ở
Syria vào năm 2011,
Hizbullah đã cử hàng ngàn
chiến binh đến hỗ trợ
Bashar al-Assad. Ở Syria,
họ bắt đầu giống như một
đội quân được huấn luyện
chính quy, sử dụng máy bay
không người lái cho cả mục
đích tình báo và tấn công
cũng như giành và giữ lãnh
thổ.

Kho dự trữ hỏa tiễn của
Hizbullah hiện được cho là
có khoảng 150,000 cái. Họ
tuyên bố đã mua được hỏa
tiễn dẫn đường chính xác
với sự trợ giúp của Iran,
một số cái có khả năng hạ
cánh cách mục tiêu trong

vòng 10 mét. Điều đó càng
làm lo ngại hơn về viễn
cảnh lực lượng này có thể
can thiệp vào cuộc xung đột
Israel-Hamas. Ngày 15
tháng 10 năm 2023, Hoa Kỳ
cho biết sẽ cử một hàng
không mẫu hạm thứ hai tới
Lebanon nhằm “ngăn chặn
bất kỳ chủ thể nhà nước
hoặc phi nhà nước nào đang
tìm cách leo thang cuộc
chiến.” Và có vẻ như
Hizbullah không bận tâm
lắm đến lời cảnh báo này./

Nguyên Hòa biên dịch

Nguồn: “What is Hizbullah?”
được đăng trên trang
Economist.com.

Theo tạp chí Rolling Stone,
Trump lại hăm dọa sẽ rút
Mỹ ra khỏi khối NATO nếu
tái đắc cử Tổng Thống
2024. Trong nhiệm kỳ đầu
tiên của mình, Trump muốn
loại bỏ phần liên minh
trong NATO, trong đó việc
tấn công vào một quốc gia
thành viên được coi là tấn
công vào tất cả. Một cựu
quan chức chính quyền nói
với Rolling Stone rằng,
trong nhiệm kỳ tổng thống
của mình, Trump đã nhiều
lần nói rằng ông sẽ không
“bắt đầu Thế chiến III” để
giúp đỡ những quốc gia mà
Trump cho là tầm thường.

Bây giờ khi vận động
tranh cử, Trump lại một lần
nữa đe dọa rút khỏi NATO
nếu các thành viên khác
không tăng cường chi tiêu
quân sự. Các nguồn tin nói

TRUMP LẠI HăM DọA Sẽ RÚT Mỹ RA KHỏI KHốI NATO 
NếU TÁI ĐắC Cử TổNG THốNG 2024

với Rolling Stone rằng
Trump đang xem xét chính
sách "NATO ở chế độ chờ".
Cựu cố vấn an ninh quốc
gia của Trump, John Bolton
đã viết trong hồi ký của
mình rằng Trump không
hiểu các yêu cầu chi tiêu
quốc phòng của NATO hoạt
động như thế nào, đồng thời
nhớ lại rằng Trump cảm
thấy khó chịu khi các quốc
gia thành viên được cho là
không trả đủ tiền. Những lo
ngại này xuất hiện khi
Trump bày tỏ sự thất vọng
trước viện trợ quân sự của
Mỹ cho Ukraine.

Các chuyên gia nói Mỹ sẽ
nguy ngập nếu Trump thắng
cử và rút Mỹ ra khỏi NATO.
Tổng biên tập tạp chí
Rolling Stone, Noah
Shachtman, viết: “Trump và
nhóm của Trump đang tích
cực lên kế hoạch rút Hoa
Kỳ ra khỏi NATO - hoặc
nếu ngăn chặn điều đó, sẽ
cắt bỏ các điều khoản
phòng thủ tập thể ở trung
tâm của liên minh”.

Nhà khoa học chính trị
Norman Ornstein của tờ
The Atlantic cảnh báo:
“Như thế này và những
đoạn băng ghi âm cuộc trò
chuyện của Trump/Pratt cho

thấy, Trump là mối đe dọa
nội bộ lớn nhất đối với an
ninh quốc gia của Mỹ mà
chúng ta gặp phải kể từ Nội
chiến.”

Tờ Rolling Stone đưa tin:
“Donald Trump muốn rút
Hoa Kỳ ra khỏi NATO
trong nhiệm kỳ đầu tiên của
mình, nhưng đã nhiều lần bị
các quan chức chính quyền
cấp cao phản đối. Đối với
nhiệm kỳ thứ hai có thể xảy
ra tại Bạch Ốc, Trump thảo
luận về cách Trump thực sự
có thể hoàn thành công việc
đó, nếu các yêu cầu của
Trump không được NATO
đáp ứng thì Trump sẽ giảm
sự tham gia của Mỹ xuống
chỉ còn ở vị trí 'dự phòng'
trong NATO."

Cựu nghị sĩ Đảng Cộng
hòa và cựu Dân biểu Đảng
Cộng hòa Joe Walsh lưu ý:
"Đây chính xác là điều mà
ông chủ của Trump, Putin,
mong muốn."

Chiến lược gia chính trị kỳ
cựu của Đảng Cộng hòa
Mike Madrid viết: "Đây là
lý do tại sao Nga không
xâm lược Ukraine trong
thời kỳ Tổng thống của
Trump. Bạn không xâm
lược khi con rối của bạn
đang trao cho bạn mọi thứ

bạn muốn từ bên trong."
Phó giáo sư sử học và

chính trị toàn cầu tại Đại
học College London, Brian
Klass cảnh báo: “Đây sẽ là
một đòn không thể tưởng
tượng được đối với trụ cột
của an ninh toàn cầu”.

Một viên chức chính phủ
Biden, Giám đốc Phản Ứng
Nhanh Ammar Moussa,
viết: "Mọi thứ về viễn cảnh
nhiệm kỳ thứ hai của
Donald Trump đều hướng
tới một thế giới kém an toàn
hơn, hỗn loạn hơn, từ bỏ các
đồng minh của chúng ta và
khuyến khích kẻ thù của
chúng ta."

Nhà cựu phân tích CIA
Gail Helt, hiện là giám đốc
Viện Nghiên Cứu Tình Báo
và An Ninh King của Đại
học King, cảnh báo:
“Chúng ta không thể cho
phép kẻ ngu ngốc này đến
gần văn phòng bầu dục một
lần nữa. Nước Mỹ trên hết
(MAGA) có nghĩa là nước
Mỹ một mình.”

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ
Donald Trump hôm đầu
tuần xác nhận rằng Ông đã
nộp đơn tham gia cuộc bầu
cử sơ bộ của Đảng Cộng
hòa vào năm 2024 tại New
Hampshire./

Hình: từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Fulton.
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các giảng viên, học viên,
thiện nguyện viên và anh
chị em trong Trung Tâm.
Quí vị sẽ thấy Trung Tâm
đang sinh hoạt như một đại
gia đình mà tất cả đều yêu
thương, kính trọng lẫn
nhau, cảm thông, và cư xử
với nhau trong tinh thần
khiêm cung đạo hạnh. Anh
chị em trong Trung Tâm
hiểu rõ chỉ có tình thương
và sự kính trọng, hiểu biết
lẫn nhau mới dẫn Trung
Tâm đến một tương lai tươi
sáng. 

Với tư cách là Giám Đốc
Trung Tâm, tôi xin gửi đến
tất cả anh chị em thành
viên, thiện nguyện viên và
thân hữu lòng biết ơn vô
hạn về những đóng góp vô
vị lợi của tất cả mọi người
trong năm năm qua. 

Cũng cần nhắc lại là
Trung Tâm này chưa bao
giờ làm đơn xin hay nhận
được bất cứ một đồng bạc
trợ cấp tài chánh nào của
các bất cứ cơ quan chính
phủ dưới bất cứ hình thức
nào. 

Hôm nay cũng là lúc tôi
hy vọng sẽ bước vào giai
đoạn sửa soạn chuyển giao
Trung Tâm này cho những
người trách nhiệm kế tiếp.
Tôi xin thân ái mời gọi
những người có thiện tâm
thiện chí sẵn sàng xung
phong gánh vác. 

Với tư cách là một Phật tử
thuần thành, Con cũng xin
chân thành tri ân HT Thích
Viên Lý với trên 30 năm
được gần HT để phục vụ
Phật pháp, từ khi HT còn ở
một ngôi chùa rất nhỏ ở
vùng Monterey Park cho tới
khi Thầy lập ngôi chùa mới
tại quận Cam. Con cũng xin
ghi ơn HT đã đặt niềm tin
trọn vẹn, không lay chuyển,
nơi chúng con trong việc
thành lập, tổ chức và điều
hành Trung Tâm. Lời
khuyến khích chân tình vô
cùng qúi báu “hãy coi
những trở ngại chỉ là những
thử thách để vượt qua” là
động lực quí báu để Trung
Tâm còn sinh hoạt tới ngày
nay. 

Con cũng xin đảnh lễ lên
HT Thích Chơn Thành, HT
Thích Minh Mẫn đã trợ cấp
chút ít tài chánh, và luôn
thương yêu chúng con và
trợ giúp tinh thần chúng con
trong mọi công việc cộng
đồng, xã hội và sinh hoạt
của Trung Tâm. 

Chúng con tin tưởng chư
Phật chư Bồ Tát mười
phương sẽ nhìn rõ tâm

thanh tịnh và tấm lòng quí
báu của chư vị và sẽ hộ trì
chư vị Hòa Thượng luôn
pháp thể khinh an. 

Thay mặt Trung Tâm
chúng tôi xin cảm ơn toàn
thể quí vị khách đã đến dự
hôm nay, tấm lòng của quí
vị với Trung Tâm vô cùng
đáng quí và chúng tôi sẽ
mãi ghi nhớ. Ước mong quí
vị sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các
sinh hoạt của Trung
Tâm…”

Sau đó là Đạo Từ của Hòa
Thượng Tiến Sĩ Thích Viên
Lý, HT. Cảm tạ chư tôn
đức, quý vị quan khách và
đồng hương tham dự, cảm
ơn Giáo Sư Vân Bằng, ông
Chánh Án Nguyễn Trọng
Nho đã hy sinh công sức,
phục vụ tha nhân. HT. tiếp:
“Không có GS. Vân Bằng,
không có Trung Tâm nầy,
bắt đầu từ con số không,
đến nay đã có thể tự hào về
những thành tích đóng góp
của trung tâm. Giữa bối
cảnh xã hội ‘Phục Vụ
Chúng Sanh là Cúng
Dường Chư Phật’; ‘Phục vụ
Bồ Đề Nguyện, Bồ Đề
Hạnh’, Giáo Sư Vân Bằng
đã thực hiện theo lời Phật
dạy. Tương lai Trung Tâm
Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật
Giáo Điều Ngự sẽ phát triển
không những cho Cộng
Đồng Phật Giáo mà là cho
Cộng Đồng Việt Nam. Với
những thành quả rất lớn lao
mà Giáo Sư Vân Bằng đã
trình bày, chúng tôi hết lòng
thâm tạ quý vị Luật Sư, Bác
Sĩ, Giáo Sư, chuyên viên,
cùng những vị thiện nguyện
viên đã hết lòng phục vụ
cho Trung Tâm Sinh Hoạt
Cộng Đồng Phật Giáo Điều
Ngự của chúng ta. Nói đến
GS. Vân Bằng mà không
nhắc đến ông Chánh Án
Nguyễn Trọng Nho người
đứng sau lưng đã phục vụ
‘Bất Khả Tư Nghị”. Sự hiện
diện của tất cả quý vị hôm
nay đã thể hiện được tinh
thần “Phục vụ chúng sanh
là cúng dường Chư Phật”.

Trong dịp nầy Hòa
Thượng Tiến Sĩ Thích Viên
Lý cũng đã tặng cho Giáo
Sư Vân Bằng cuốn sách mà
Hòa Thượng mới viết đó là
cuốn “Hoa Ngiêm Khái
Luận”.

Tiếp theo lời Đạo Từ của
Trưởng Lão HT. Thích
Chơn Thành, trong lời Đạo
Từ Trưởng Lão Hòa
Thượng đã hết lời khen
ngợi và tán thán công đức
mà GS, Vân Bằng cùng ông
Chánh Án Nguyễn Trọng

Nho đang thực hiện, những
nghĩa cử dấn thân phục vụ
là tấm gương sáng để cho
thế hệ con cháu chúng ta
noi theo.

Sau đó Giáo Sư Vân Bằng
mời HT. Thích Minh Mẫn
lên có lời phát biểu. HT.
cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn
Giáo Sư Vân Bằng, ông
Chánh Án Nguyễn Trọng
Nho đã bỏ nhiều công sức
nhằm phục vụ cộng đồng đó
là điều đáng ghi nhận.

Sau đó ban tổ chức mời
GS. Trần Huy Bích cùng
các vị Chánh Án lên trao
quà lưu niệm. Buổi tiệc bắt
đầu, mọi người cùng
thưởng thức chương trình
văn nghệ, mở đầu phần văn
nghệ với bản “Nhà Việt
Nam” do ban Điều Hành và
lớp Thanh Nhạc hợp ca, tiếp
theo phần biểu diễn khí
công do Thầy Phước hướng
dẫn, chương trình tiếp tục
với phần trình diễn áo dài
và line dance do Luật Sư
Thu Cúc hướng dẫn, trình
diễn gậy dưỡng sinh do
Kim Cúc hướng dẫn trình
diễn, chương trình tiếp theo
qua những tiết mục như:
Múa “Mùa Xuân Với Hoa
Anh Đào”, Nhạc cảnh “Lúa
Mùa Duyên Thắm”…
Chương trình văn nghệ
phong phú qua phần trình
diễn xuất sắc của anh chị
em trong Trung Tâm, “cây
nhà lá vườn” nhưng được
nhiều người khen ngợi, qua
sau phần trình diễn những
tràng pháo tay tán thưởng
đã làm vang dội nhà hàng.

Kết thúc chương trình với
phần dạ vũ mừng 5 năm
thành lập trung tâm.

Mọi chi tiết liên lạc Trung
Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng
Điều Ngự: P.O. Box 10762
Westminster, CA 92685
hoặc: 

ttshcdpgdn@gmail.com./

CộNG ĐồNG

Anaheim, California
(Thanh Huy) – Tại nhà
hàng Golden Sea, thành
phố Anaheim chiều Chủ
Nhật, ngày 22 tháng 10
năm 2023, Sahya
Community Service Center
Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng
Đồng Phật Giáo Điều Ngự
đã tổ chức tiệc kỷ niệm 5
năm thành lập.

Tham dự buổi tiệc ngoài
quý vị giáo sư, quý thành
viên trong ban điều hành
của trung tâm, các học viên
và gia đình còn có quý vị
quan khách, quý vị chánh
án, quý vị nhân sĩ, một số
quý vị đại diện các hội
đoàn, đoàn thể, hội cựu nữ
sinh Trưng Vương, các cơ
quan truyền thông. Chư
Tôn Đức chứng minh có:
Trưởng Lão Hòa Thượng
Thích Chơn Thành, Thượng
Thủ Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Trên Thế Giới,
Viện Chủ Chùa Liên Hoa;
Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích
Viên Lý, Chủ Tịch Hội
Đồng Điều Hành Tăng
Đoàn Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Thống Nhất Hải
Ngoại, Viện Chủ Chùa
Điều Ngự và Chùa Diệu
Pháp; Hòa Thượng Thích
Tâm Thành, Tổng Vụ
Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại
Hội Đồng Điều Hành Tăng
Đoàn Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Thống Nhất Hải
Ngoại, Viện Chủ Phật Quan
Âm Thiền Tự, Thượng Tọa
Thích Thánh Minh, Viện
Chủ Chùa Hội Phước New
Mexico.

Điều hợp chương trình Cô
Tina Đỗ. Trước khi chương
trình chính thức bắt đầu,
nhóm múa Việt Cầm trình
diễn vũ điệu “Hồn Sử Việt”.
Tiếp đến nghi thức chào
quốc kỳ Việt Nam Cộng
Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc
niệm do các em Hướng Đạo
thực hiện. Sau đó Giáo Sư
Vân Bằng, Giám Đốc
Sahya Community Service
Center (Trung Tâm Sinh
Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo
Điều Ngự), lên có lời khai
mạc, mở đầu Bà nói:

“Thay mặt Trung Tâm
SHCĐPGĐN Sakya
Community Service Center,
tôi hân hạnh chào mừng và
cảm ơn sự hiện diện quý
báu của toàn thể quí vị
trong dạ tiệc mừng năm
năm hoạt động của Trung
Tâm.

Trước hết tôi xin kính mời
qúi vị vui lòng khởi tâm từ
bi, dành một phút thật yên
lặng, trải rộng lòng mình

tưởng nghĩ tới biết bao
nhiêu sinh linh đang lầm
than trong chiến tranh ở
nhiều nơi trên thế giới.
Những người đã chết vì
bom đạn. Những người
đang thoi thóp chờ chết
trong vô vọng. Những trẻ
em chờ giọt sữa bên xác của
người mẹ không còn nữa.
Chúng ta những người Việt,
đã từng trải qua bao đau
thương của thời chiến chắc
cũng đang xót thương cho
hàng trăm ngàn người xấu
số. Chúng ta cũng xin cùng
nhau biết ơn Trời Phật đã
cho chúng ta được bình yên
vô sự nơi đây.

Với tấm lòng từ bi lân
mẫn, muốn mang niềm vui
và lợi ích cho bá tánh, năm
năm trước đây, HT Thích
Viên Lý đã khởi ý khuyến
kích chúng tôi thiết lập vài
lớp học Anh văn và luyện
thi quốc tịch cho cộng
đồng. Từ đó, Trung tâm
sinh hoạt cộng đồng Phật
giáo Điều Ngự đã được
thành lập với Ban Điều
Hành, Ban Cố vấn, Ban
Giảng huấn và các thiện
nguyện viên.

Thật là một niềm vui lớn
lao khi gặp gỡ những người
đầy tâm đạo, vô vụ lợi, và
tận tụy đã tìm đến với nhau
trong Trung Tâm này. Mục
đích của họ không phải tìm
danh, không phải kiếm lợi,
hầu hết là những người trí
thức hay chuyên viên đã
từng trải trên trường đời.
Tất cả chỉ mang trong lòng
chí hướng muốn đóng góp
sự hiểu biết, kinh nghiệm
của mình để mang lợi ích
thiết thực cho đồng hương.
Không một ai nhận được
tiền thù lao trong việc giảng
dạy. Tất cả đều tự túc. Thế
nhưng lúc nào nụ cười vẫn
tươi trên môi, và ánh mắt
vẫn sáng ngời hạnh phúc và
sự đối xử với nhau vẫn ân
cần lịch sự và tương kính.

Năm năm phục vụ, Trung
tâm đã gặp rất nhiều gian
nan, chướng ngại. Nhưng,
tất cả mọi người trong
Trung Tâm quyết chí một
lòng, vượt qua sóng gió, để
phát triển vững vàng đến
hôm nay. Chúng ta đã có
trên 300 học viên ghi danh
học trên 20 lớp huấn luyện,
từ Anh văn, Pháp Văn,
Spanish, Khí Công, Thể
dục nhịp điệu, Yoga, Thiền,
Hội hoạ, thanh nhạc, đàn
Guitar và nhiều lớp khác
nữa. Chỉ tiếc lớp học Phật
pháp đã không thành công
được. Tất cả các lớp học

đều được hướng dẫn bởi
các giảng viên đầy kinh
nghiệm giảng dạy lâu năm,
năm ngày mỗi tuần, tại trụ
sở mà Trung Tâm chúng tôi
đã thuê được cho việc giảng
dạy. Trung Tâm có bốn vị
có bằng Tiến Sĩ tại các đại
học Hoa Kỳ và Pháp quốc,
trên 10 vị có văn bằng Bác
Sĩ, Dược Sĩ, Luật Sư, và
hầu hết có văn bằng Cử
nhân hay Thạc sĩ, hoặc các
chứng chỉ chuyên ngành
của các môn giảng dạy.

Nhưng khó khăn vẫn còn
đó trong thời gian lâu nữa.
Chỗ thuê mướn có giới hạn
thời gian và ngày giờ sử
dụng. Vì thế rất nhiều dự án
đều bị ngưng lại.  Chẳng
hạn như Trung Tâm có thể
tìm ra nguồn tài trợ cho việc
mua một dàn trống, và đã
kiếm được một huấn luyện
viên rất giỏi để hướng dẫn
lập một đoàn trống dân tộc.
Thế nhưng tập dượt ở đâu,
lúc nào, là một vấn đề
không có lời giải đáp.
“Mưu sự tại nhân thành sự
tại thiên.” Chúng tôi sẽ kiên
nhẫn chờ dịp giải quyết để
hoàn thành tâm nguyện của
anh chị em của Trung Tâm.
Biết đâu “tâm động quỉ thần
tri” Trời Phật sẽ chứng
giám cho những người có
lòng. 

Vì những giới hạn còn đó
nên Trung Tâm vẫn chưa
cài được những cành hoa
tươi vào bể khổ của cuộc
đời, mặc dù chí hướng, khả
năng và kỹ thuật tổ chức
đều đã sẵn sàng. Vì  rằng
“đã đi nên sẽ đến”, anh chị
em chúng tôi sẽ kiên nhẫn
bước lên những khó khăn
để thành tựu những ước ao
phục vụ cộng đồng và xã
hội. Khó khăn sẽ chẳng làm
nao núng niềm tin sâu sắc
của chúng tôi vào tinh thần
Từ Bi cao cả của chư Phật.
Trở ngại thiếu thốn chỉ làm
tăng quyết tâm của những
con người có lý tưởng cao
cả hơn cả tiền tài và vật chất
phù du. Dù đã có nước mắt
rơi và rất nhiều đêm mất
ngủ. Nhưng, mặt trời lại
mọc và một ngày mới của
hy vọng với năng lực mới
lại đến với bình minh tươi
đẹp.

Hôm nay quí vị sẽ xem
một phần nhỏ các sinh hoạt
của Trung tâm qua sự biểu
diễn của các học viên.
Mong quí vị sẽ thấy được
niềm vui chan chứa trong
sự hài hoà, vui vẻ trong tinh
thần vô uý, và hạnh phúc
trong ánh mắt, nụ cười của

SAHYA COMMUNITY SERVICE CENTER (TRUNG TÂM SINH HOẠT 
CộNG ĐồNG PHậT GIÁO ĐIỀU NGự) Kỷ NIỆM 5 NăM THÀNH LậP

Hình trên từ trái qua phải; 1- Quang cảnh lễ chào cờ. 2- Hai em Hướng Đạo làm nghi thức chào cờ, 2- , 3- Giáo Sư Vân Bằng chào mừng và cảm ơn.
Hình dưới từ trái qua phải: 4-  HT. Thích Viên Lý ban Đạo Từ và tặng quà lưu niệm cho GS. Vân Bằng. 5- Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành ban Đạo Từ. 6- HT. Thích Minh Mẫn phát biểu.
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khách, quý cơ quan truyền
thông cùng đồng hương
Phật tử, nữ sĩ Ái Cầm nói:
“Phụng sự niềm vui và hạnh
phúc cho tha nhân với tấm
lòng bất vụ lợi là phương
cách mang đến cho chúng ta
phước báu và sự an lạc.
Theo triết lý của Đạo Phật,
nhân sinh làm người ai cũng
có những hạt giống từ bi
nhân ái, chỉ cần chúng ta
nuôi dưỡng và phát huy đức
tin tình thương như một
bông hoa trí tuệ cao quý.

Thưa quý vị, đối với
những người nghèo khổ neo
đơn, bất hạnh, thiếu mọi
phương tiện vật chất tại Việt
Nam, họ sẽ hạnh phúc biết
bao khi nhận được những
phần quà, xe lăn, mái nhà
tình thương, giếng nước,
những cây cầu v.v..đầy tình
yêu thương từ quý vị.
Chúng ta hôm nay hiện diện
trong buổi tiệc chay gây quỹ
tại chùa Điều Ngự, sự hiện
diện quý báu của chư liệt vị
để chúng ta cùng chung tay
tạo duyên lành, đóng góp
tịnh tài một miếng khi đói
bằng một gói khi no; mang
an vui hạnh phúc cho người
khác như Đức Phật đã dạy
‘Bố Thí Trì Giới Tham

Thiền’. Tuyết Nha, Ái Cầm
xin kính đảnh lễ chư tôn
giáo phẩm và chào đón sự
hiện diện của chư liệt vị.”

Sau đó, cô Tuyết Nha trình
bày hoạt động của Hoa Sen
Việt trong những năm qua
như đã nói phần trên. Tiếp
theo Ban tổ chức cung thỉnh
Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích
Viên Lý lên ban đạo từ. Hòa
Thượng tán thán công đức
vô lượng của cô Tuyết Nha,
Giám Đốc Điều Hành và
quý vị trong Ban Điều Hành
Hoa Sen Việt trong 9 năm
qua đã  tích cực thực hiện
các chương trình từ thiện
giúp cho những mảnh đời
nghèo khó tại Việt Nam,
cám ơn tấm lòng từ bi bác ái
của các vị mạnh thường
quân, quý ân nhân và  quý
cơ quan truyền thông, quý
Phật tử; Hòa Thượng cũng
có lời cám ơn ông bà Dân
Biểu Tạ Đức Trí, cô Anh
Nguyễn đại diện Dân Biểu
Liên Bang Michell Steel và
bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ
Tịch Hội Đồng Liên Kết
Quốc Nội Hải Ngoại, các vị
rất bận rộn với công việc
nhưng cũng dành thì giờ đến
đây tham dự. Xin cám ơn
tấm lòng của quý vị.

Sau đạo từ của Hòa
Thượng Viện Chủ Thích
Viên Lý, ban tổ chức giới
thiệu và mời Dân Biểu Tạ
Đức Trí, cô Anh Nguyễn và
bác sĩ Võ Đình Hữu lên sân
khấu. Sau mấy lời ngắn gọn
ca ngợi tinh thần dấn thân
phục vụ người nghèo tại
Việt Nam của Hội Hoa Sen
Việt của cả ba vị trên, Dân
biểu Tạ Đức Trí đã trao tặng
Bằng Tưởng Lục của Hạ
Viện Tiểu bang California
cho cô  Giám Đốc Tuyết
Nha, cô Anh Nguyễn cũng
đại diện Dân Biểu LB
Micheel Steel đang công tác
tại Washington D.C  trao
Bằng Tưởng Lục của
Thượng Viện Hoa Kỳ cho
cô Tuyết Nha.

Sau các tiết mục trên,
chương trình Tiệc gây quỹ
và văn nghệ, đấu giá, xổ số
bắt đầu hết sức sôi nổi với
các Xướng ngôn viên: Ái
Cầm, Tuyết Nha, Minh
Đăng, Hà Anh, Xuân Anh,
Bảo Khanh, Linh Trịnh và
Phạm Hùng Cường. Kết quả
thu được số tiền $78,000.00.
Kết thúc chương trình  là
màn hợp ca Hoa Sen Việt,
ban tổ chức cảm tạ mọi
người và tuyên bố bế mạc./

Westminster (Bình Sa) – Tại
Hội Trường Chùa Điều Ngự
vào lúc 5 giờ chiều Thứ
Bảy, ngày 21 tháng10 năm
2023 Hội Từ Thiện Hoa Sen
Việt đã tổ chức buổi tiệc
chay gây quỹ nhằm mục
đích để có ngân sách thực
hiện các dự án từ thiện tại
những vùng quê hẻo lánh
Việt Nam. Hội Từ Thiện
Hoa Sen Việt do Xướng
Ngôn Viên Đài Truyền Hình
IBC 57.19 cô Tuyết Nha
làm Giám Đốc Điều Hành
trực thuộc chùa Điều Ngự
do Hòa Thượng Thích Viên
Lý, Chủ Tịch Hội Đồng
Điều Hành Tăng Đoàn Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất Hải Ngoại  làm
Viện Chủ, Hòa Thượng
Thích Viên Huy, Phó Chủ
Tịch Thường Trực Hội
Đồng Điều Hành Tăng
Đoàn GHPGVNTNHN làm
Trụ Trì

Tiếp xúc với cô Tuyết
Nha, Giám Đốc Hội Từ
Thiện Hoa Sen Việt được cô
cho biết: “Hội Hoa Sen Việt
được thành lập 9 năm, trong
9 năm nay chúng tôi cũng
cố gắng hết mình trong việc
thiện nguyện để giúp người,
giúp đời; mỗi tháng làm ít
nhất một hai chuyến từ
thiện, chúng tôi đi thăm trại
phong cùi, trẻ mồ côi rồi
đồng bào bị lũ lụt, v.v...
Những lúc có thiên tai thì
chúng tôi đi nhiều hơn, cho
nên tùy theo  tình hình khẩn
cấp vào ngay thời điểm nào,
ở địa phương nào. Hiện tại
từ năm 2014 đến bây giờ
chúng tôi đã làm 300
chuyến từ thiện, xây được
160 cây cầu, 41 giếng nước
và 11 căn nhà tình thương.
Được như vậy cũng nhờ
công sức của các mạnh
thường quân và mọi người
cũng như các Phật tử phát
tâm, mỗi tháng như vậy các
Phật tử phát tâm hay những
người thiện nguyện ở bên
đây hay những ai muốn tháp
tùng đi thì chúng tôi cho địa
chỉ để tháp tùng, mỗi tháng
ít nhất 2 chuyến. Ngoài Việt
Nam chúng tôi có giúp đỡ
cho  nạn nhân động đất năm
2014, 2015 tại Nepal, quý
Thầy cũng có đi qua Nepal
để giúp đỡ, rồi như
Houston-Texas bị lụt, chúng
tôi cũng có giúp, rồi những
nơi như Indonesia bị động
đất trong những năm  trước
chúng tôi cũng gởi tiền qua

để giúp đỡ họ qua Hội Liên
Hữu Phật Giáo Thế Giới.
Sắp tới đây, sau đêm gây
quỹ này sẽ trích ra một phần
gởi đi cho những nạn nhân
bị hỏa hoạn vừa rồi tại
Hawaii rồi chúng ta cũng
giúp cho những nạn nhân
đang bị chiến tranh hiện tại
trên thế giới, nạn nhân bị lũ
lụt như ở Lybie và nhiều nơi
khác, chúng tôi sẽ cố gắng
để gửi  tiền cứu trợ cho họ,
và mùa đông sắp tới chúng
tôi sẽ tặng trên một ngàn áo
ấm cho các em  nhỏ tại
những miền núi ở Việt Nam,
năm nay sẽ tặng áo ấm cho
các em vùng Quảng Trị.
Chúng tôi đi khắp nơi như
Quảng Bình, Thanh Hóa,
Nghệ An, còn miền Nam thì
có Sóc Trăng, Vĩnh Long,
Bến Tre, Cà Mau... Cái này
năm nào cũng làm, rồi tặng
xe lăn cho những người tàn
tật, xe đạp cho những em
học sinh nghèo ở vùng xa
xôi hẻo lánh khắp Nam,
Trung Bắc, xây nhà vệ sinh;
những nơi không có nước
sạch mình tới mình cho
những bồn nước hoặc khoan
những giếng nước cho họ.
Nói chung là chỗ nào thuận
duyên thì mình đi tới đó
mình giúp”.

Về buổi gây quỹ, cô Tuyết
Nha cho biết mỗi năm tổ
chức tiệc gây quỹ một lần
và cũng chỉ tổ chức mới đây
thôi còn mấy năm có bệnh
dịch thì không tổ chức
được. Buổi gây quỹ hôm
nay may mắn có nhiều nhà
bảo trợ tặng những phẩm
vật quý để đấu giá mà lát
nữa đây chúng tôi sẽ công
bố, ngoài ra có xổ số với các
lô trúng tiền mặt từ $200
đến $1,000.00 và các giải
phụ do IBC Homeshopinh
bảo trợ.

Chương trình văn nghệ
giúp vui trong bữa tiệc với
bản hợp ca “Về Chùa Công
Quả” do các ca sĩ Vũ Quang
Vinh, Giang Nhân, Hà Tiên
và Jessie Thảo Vy trình bày
. Kế tiếp ca sĩ Thúy Lê đơn
ca nhạc phẩm “Nếu  Không
Còn Ngày Mai” nhạc sĩ
Trần Duy Đức phổ thơ
Thích Thanh Tuệ, ca sĩ Bảo
Vi lần đầu tiên hát “Phút
Cuối” do nhạc sĩ Lam
Phương sáng tác. Sau đó,
Jessie Thảo Vy, người đã
đoạt giải 3 trong chương
trình Tâm Ca Đạo Hiếu do
đài IBC thực hiện năm 2018

HộI Từ THIỆN HOA SEN VIỆT Tổ CHỨC TIỆC CHAY GÂY QUỹ 

Hình từ trái qua phải: 
1- Cô Tuyết Nha Giám đốc 

Hội Hoa Sen Việt phát biểu.
2- Hòa Thượng.Thích Viên Lý 

ban đạo từ.
3- Các dân cử trao bằng 

Tưởng Lục cho cô Tuyết Nha
4- Quang cảnh buổi tiệc.

đơn ca  nhạc phẩm “Sao
Trời Làm Gió” được nồng
nhiệt tán thưởng.

Sau các tiết mục văn nghệ
vừa kể, đúng 6 giờ chiều
MC Ái Cầm kính mời chư
tôn đức, quan khách cùng
toàn thể Phật tử đứng lên
Niệm Phật cầu gia bị và
Phút Nhập Từ Bi Quán.
Tiếp đến bà giới thiệu thành
phần tham dự. Trước hết có
sự hiện diện của Hòa
Thượng Thích Viên Lý,
Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất Hải Ngoại
( T D G H P G V N T N H N ) ,
Viện Chủ chùa Điều Ngự;
Hòa Thượng Thích Viên
Huy, Phó Chủ Tịch Thường
Trực TDGHPGVNTNHN,
trụ trì chùa Điều Ngự; Hòa
Thượng Thích Tâm Thành,
Viện Chủ Phật Quan Âm
Thiền Tự, Hòa Thượng
Thích Nhật Tôn, chùa
Khánh An, Atlanta,
Georgia, Ni sư Thích Nữ
Minh Huệ chùa Đại Bi
Quan Âm, Ni sư Trí Minh,
Thiền Đường Hoa Lâm, Sư
cô Chơn Nhi và Sư cô Ấn
Trí chùa Diệu Pháp. Về
phía quan khách có ông Tạ
Đức Trí, Dân biểu Tiểu
Bang và phu nhân, cô Anh
Nguyễn đại diện Dân Biểu
Liên Bang Michelle Steel,
Địa Hạt 45 California;  Bác
sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch
Hội Đồng Liên Kết Quốc
Nội Hải Ngoại, nhà báo
Thái Tú Hạp của báo
Saigon Times; Phóng viên
báo Viễn Đông và Việt Báo.
Sau khi kính bạch nhị vị
Hòa Thượng Viện Chủ và
Hòa Thượng trụ trì chùa
Điều Ngự cùng chư tôn
Đức Tăng, Ni, quý quan
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BIÊN KHẢO 

thể [cùng nhau] kiểm soát
thị trường cam quýt,” tờ Los
Angeles Times loan tin vào
năm 1885, lập luận về lợi
ích chung trong việc quảng
bá cam. 

Cả 2 tiểu bang cũng đã
thay đổi cảnh quan, định
tuyến lại nguồn nước để tạo
ra các khu định cư ở những
nơi vốn từng khó sống trước
đây. Ở California, việc mở
rộng hệ thống tưới tiêu để
biến “sa mạc thành vườn”
đã tạo điều kiện cho sự phát
triển của các thị trấn trồng
cam quýt như Riverside,
trong khi các hệ thống dẫn
nước rộng lớn sẽ cung cấp
nước đến các thành phố
thiếu thốn như Los Angeles.

Ở Florida, người ta lên kế
hoạch để tìm chỗ thoát nước
cho các vùng đất ngập nước,
bao gồm cả Everglades.

Một nguồn tài nguyên 
vô tận

Theo Robert Hodgson từ
University of California, so
sánh Florida và California
đã trở thành một trò tiêu
khiển phổ biến trên toàn
quốc, tựa như trò chơi mạt

chược và giải ô chữ.
Không bàn tới vụ đó thì

khí hậu và lối sống mà
Southern California và
Florida mang lại cho tầng
lớp trung lưu Mỹ đã khiến 2
bang trở nên nổi bật. Theo
Hodgson, 2 tiểu bang này
cũng được “các vị thần phù
hộ” khi ban cho “khoảng
90% vùng khí hậu cận nhiệt
đới của Hoa Kỳ.”

Hơn nữa, khí hậu không
giống như các tài nguyên
thiên nhiên khác. Trong khi
rừng hay các kim loại quý
có thể bị khai thác hoặc chặt
phá, thì khí hậu lại khác: nó
là một nguồn tài nguyên vô
tận. 

Khí hậu giờ là cơn 
khủng hoảng

Ngày nay, California và
Florida đều đang phải đối
mặt với kỷ nguyên khủng
hoảng khí hậu. Những thảm
họa thiên nhiên tái diễn liên
tục và ngày càng trầm trọng
hơn bởi biến đổi khí hậu do
con người gây ra: cháy rừng
ở California, bão và lũ lụt ở
Florida, cũng như nhiệt độ
ngày càng cao ở cả hai tiểu

bang.
Việc xây dựng nhà cửa ở

các vùng dễ cháy rừng và
ven biển càng mang đến
nhiều rủi ro, vì các công ty
bảo hiểm từ chối bảo hiểm
cho những tài sản có nguy
cơ bị hỏa hoạn hoặc thiệt
hại do bão. 

Từng được quảng bá rất
thành công với tư cách là
hai thiên đường cận nhiệt
đới của Hoa Kỳ, Southern
California và Florida hiện
đang cùng có những tương
lai không mấy xán lạn, cũng
bởi vì khí hậu.

Câu hỏi đặt ra là làm thế
nào mà tầm nhìn về tăng
trưởng kinh tế và cuộc sống
tươi đẹp mà California và
Florida từng hứa hẹn sẽ có
thể dung hòa được với khí
hậu chẳng còn thân thiện
hay bền vững nữa?/

Cung Đô biên dịch

Nguồn: “California and Florida
grew quickly on the promise of
perfect climates in the 1900s –
today, they lead the country in
climate change risks,” được
đăng trên trang
TheConversation.com.

Cuối thế kỷ 19, những tờ rơi
và mẫu quảng cáo Southern
California và Florida tràn
ngập hình ảnh những vườn
cam và các khách sạn mang
hơi hướng Tây Ban Nha với
vườn cọ xanh mướt, hứa
hẹn rằng mùa đông sẽ
không còn băng giá.

Viễn cảnh về một “nước Ý
kiểu Mỹ” đã khiến người
người người nuôi mộng
tưởng và yêu thích không
thôi. Florida và California
vẽ ra một khung cảnh đầy
ánh nắng thơ mộng, một
cuộc sống viên mãn, với khí
hậu đẹp như mơ.

Nhưng rồi cũng chính khí
hậu đã khiến 2 tiểu bang,
vốn là giấc mơ của nhiều
người trong thế kỷ 20, có
nguy cơ trở thành ác mộng
kinh hoàng trong thế kỷ 21.

Ở California, mọi người
đang phải đối mặt với
những đợt nắng nóng nguy
hiểm, hạn hán kéo dài đe
dọa nguồn nước và những
trận cháy rừng vượt ngoài
tầm kiểm soát. Ở Florida,
mực nước biển dâng cao
đang khiến cho nguy cơ lũ
lụt trầm trọng thêm, cùng
với đó, nhiệt độ cũng tăng
cao. Florida và California
đều được đưa lên đầu danh
sách các tiểu bang có nguy
cơ cao nhất do biến đổi khí
hậu.

Và thế hệ con cháu của
những làn sóng cư dân đầu
tiên đến 2 tiểu bang này
đang phải đối mặt với một
thế giới hoàn toàn khác.

Chỗ ở trong mơ

Khi đường sắt lần đầu tiên
được mở đến Southern
California và bán đảo
Florida vào những năm
1870 và 1880, nhiều người
đã dẹp đổ niềm tin rằng con
người chỉ phát triển mạnh
mẽ ở những vùng có khí hậu

lạnh hơn. Trong những thập
niên sau Cuộc Nội Chiến,
người Mỹ gốc da trắng sống
ở miền Bắc và Trung Tây đã
bị thuyết phục rằng khí hậu
nhiều nắng sẽ mang lại
nhiều lợi ích cho họ hơn là
tác hại.

Được trả tiền bởi các
tuyến đường sắt xuyên lục
địa, các nhà văn có ảnh
hưởng như Charles
Nordhoff đã tranh cãi với ý
niệm của người miền đông
cho rằng Southern
California là nơi đồng
không mông quạnh, và
“người Mỹ gốc Anh” mà
sống ở đây thì chắc chắn sẽ
không thể chống chọi được
với “căn bệnh” lười biếng.

Để gạt qua quan niệm về
một vùng đầm lầy sốt rét,
những người quảng bá cho
Florida, bao gồm cả cơ quan
Bureau of Immigration của
bang, cũng nhấn mạnh
nhiều vào khí hậu, tung hô
rằng đây là một nguồn tài
nguyên quan trọng cho các
nhà trồng trọt và những ai
quan tâm đến sức khỏe.

Khí hậu đã trở thành một
phần không thể thiếu để
giúp tiếng thơm của
California và Florida ngày
càng lan xa; 2 tiểu bang này
trở thành những điểm đến lý
tưởng ở Hoa Kỳ. Hơn nữa,
khí hậu cũng sẽ không cạn
kiệt giống như các nguồn tài
nguyên tự nhiên khác: nó là
một nguồn tài nguyên vô
tận.

Khách du lịch và dân định
cư cũng rất đồng ý với
những đặc trưng này. Một
du khách từ Chicago đến
thăm Pasadena đã viết trên
tờ Chicago Tribune vào năm
1886: “Điểm thu hút của
Southern California là nét
đẹp, kể cả khí hậu.” Bán đảo
Florida “được thiên nhiên
ưu ái với khí hậu bán nhiệt

đới,” một du khách đã viết
trong Hiến pháp Atlanta
năm 1890, và đưa ra viễn
cảnh rằng nó sẽ thu hút
những ai thích “đắm mình
trong ánh nắng dìu dịu, dễ
chịu.”

Viễn cảnh hấp dẫn này đã
được chứng minh. Vào
những năm 1880, cả
Southern California và miền
đông Florida đều chứng
kiến sự bùng nổ về định cư
và du lịch. Dân số ở
Southern California đã tăng
hơn gấp ba lần trong thập
niên này, lên hơn 201,000
người, trong khi dân số bán
đảo Florida tăng gấp đôi lên
hơn 147,000 người.

Dân giàu người Mỹ gốc da
trắng đã cân nhắc giá trị của
từng mục tiêu: trồng cam
quýt, nghỉ dưỡng mùa đông,
đầu tư đất đai. Tất nhiên, sự
khác biệt rất lớn. Một bang
ở phía tây, bang kia ở phía
nam; một bên là đồi núi,
một bên là đồng bằng. Hai
bên cũng có lúc chê bai lẫn
nhau.

Một cây bút trên tờ Florida
Dispatch khẳng định
Southern California quá khô
cằn, rằng đây là mảnh đất
“khô cằn không có giọt
nước.” Trong khi đó, các bài
xã luận ở California thì đáp
trả: Florida thì nhiều nước
lắm; cả một vùng đất ngập
nước, các loài bò sát thì ưng
đó, nhưng dân lạ nước lạ cái
tới đó có khả năng bỏ mạng.

Tuy nhiên, sau đó
Southern California và
Florida đã bắt tay nhau để
xây dựng tương lai kinh tế
phát triển dựa trên việc
quảng bá khí hậu và các
ngành liên quan đến trồng
trọt cam quýt, du lịch và bất
động sản. Họ có chung tham
vọng sở hữu thị trường
riêng biệt.

“California và Florida có

CALIFORNIA VÀ FLORIDA: LÊN NHờ KHÍ HậU, XUốNG CũNG VÌ KHÍ HậU

Southern California, cùng với Florida, từng là điểm đến lý tưởng ở Hoa Kỳ nhờ khí hậu, nay lại đang đối
mặt với những rủi ro khôn lường vì biến đổi khí hậu. (Nguồn: pixabay.com)
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Cung Đô biên dịch
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kẹo bơ cứng; còn giờ đây,
kẹo đã được định nghĩa như
món để “treat.”

Đến giữa thế kỷ 20, các
trò Halloween cũ đã không
còn. Trẻ em chỉ muốn kẹo
và nhà nào muốn cho kẹo sẽ
bật đèn, nhà nào không
muốn cho kẹo thì tắt hết
đèn.

Nhưng ngay cả khi
Halloween đã trở thành một
hoạt động lành mạnh cho cả
gia đình, những câu chuyện
truyền miệng vào những
năm 1960 đã làm dấy lên
mối lo ngại rằng việc trẻ em
lấy kẹo từ người lạ có thực
sự an toàn không. Thật khó
để truy tìm nguồn gốc của
những câu chuyện như
trong táo có dao lam, hay
kẹo có tẩm ma túy. Vào
năm 1964, một bà nội trợ ở
New York đã khiến mọi
người ‘hoảng hồn’ sau khi
đưa cho trẻ em những gói
bánh quy dành cho chó, có
tẩm thuốc diệt kiến và kẹp
bùi nhùi kim loại; lý do là
bà tưởng những đứa trẻ chơi
trò trick-or-treat đã đủ lớn
để nhận biết.

Vụ đó đã dẫn đến các
chương trình giáo dục dạy
trẻ em nếu nhận được
những món ăn chưa được
đóng gói thì hãy vứt bỏ, nếu
muốn ăn thì ăn những loại
kẹo thương mại có vỏ bọc
đàng hoàng. Vậy là các nhà
sản xuất kẹo vô tình được
hưởng lợi.

Sự bùng nổ kẹo của
Halloween

Kể từ khi trào lưu trick-or-
treat rộ lên sau Thế Chiến
II, sô-cô-la là món đồ ngọt
được ưa chuộng nhất để
phân phát cho trẻ em trong
dịp này. Đến năm 2009,
Halloween đã trở thành
ngày lễ hàng đầu ở Hoa Kỳ
về doanh số bán sô-cô-la và
con số đó vẫn tiếp tục tăng.

Haloween đã trở thành
ngày lễ thương mại lớn thứ
hai của Hoa Kỳ và theo
National Retail Federation,
năm nay người Mỹ dự kiến
sẽ chi khoảng 3 tỷ MK cho
kẹo Halloween. Một trong
những sản phẩm được ưa
chuộng nhất có Reese’s
Peanut Butter Cups, nhà

phân phối toàn quốc Candy
Store cho biết đây là loại
kẹo Halloween được yêu
thích nhất ở Mỹ.

Kẹo bắp (candy corn),
được sản xuất lần đầu tiên
vào những năm 1880, vẫn là
một món cổ điển, dù nó
luôn được xếp hạng là món
ăn Halloween ít được yêu
thích nhất ở Mỹ. Theo
National Confectioners
Association, khoảng 35
triệu pound kẹo hình nón
màu cam, vàng và trắng
được sản xuất mỗi năm,
phần lớn được bán cho dịp
Halloween.

Vào năm 2020, doanh số
bán bánh kẹo đã giảm do
các hạn chế về COVID-19.
Nhưng bây giờ, trẻ em Hoa
Kỳ sẽ lại được xuống
đường để xin hàng xóm
bánh kẹo và thậm chí có thể
chơi một số trò đùa vui vẻ
như xưa./
Cung Đô sưu tầm/biên dịch

Nguồn: “The history of trick-or-
treating, and how it became a
Halloween tradition,” được đăng
trên trang
Nationalgeographic.com.
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Hàng năm vào ngày 31
tháng 10, khắp phố phường
văng vẳng tiếng gõ cửa của
những đứa trẻ mặc trang
phục hóa trang, hai tay dang
rộng với một chiếc túi đang
mở để lấy kẹo cùng tiếng hô
“trick-or-treat.” Trong thời
hiện đại, trò “trick-or-treat”
(cho kẹo hay bị ghẹo) hầu
như đã trở thành một truyền
thống Halloween thiêng
liêng ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các nhà sử học
cho rằng nguồn gốc của
việc trẻ em đi xin đồ ăn
hàng xóm có thể bắt nguồn
từ các dịp lễ cổ xưa của
người Celtic, hoặc thậm chí
là một phong tục Giáng
Sinh đã thất truyền từ lâu.
Và bản thân cụm từ “trick-
or-treat” đã có từ những
năm 1920, khi những trò
đùa Halloween từng khiến
nhà nhà lo lắng hồi hộp. 

Nguồn gốc của Halloween

Halloween được cho là đã
có từ hơn 2,000 năm trước
kể từ Samhain, một ngày
đầu năm mới của người
Celtic rơi vào ngày 1 tháng
11. Theo truyền thuyết, thì
ác quỷ, thần tiên và linh hồn
của người đã khuất sẽ xuất
hiện trên Trái Đất vào đêm
hôm trước. Đây cũng là thời
điểm mà ranh giới giữa các
thế giới của người sống và
người chết trở nên mong
manh, mờ nhạt nhất.

Người Celt đốt lửa và bày
những món quà là đồ ăn
thức uống với hy vọng linh
hồn những người đã khuất
trong năm qua sẽ dành sự
ưu ái cho mình. Họ cũng cải
trang để các linh hồn không
nhận ra họ.

Vào thế kỷ thứ bảy,
Samhain đã được đổi thành
Ngày lễ Các thánh (All
Saints’ Day) hoặc Ngày lễ
Thiêng liêng (All Hallows’
Day) khi các nhà lãnh đạo
Cơ Đốc Giáo cùng chọn các
ngày lễ ngoại giáo. Nhưng
đêm trước đó vẫn tiếp tục
được tổ chức với lửa trại,
trang phục và diễu hành
dưới cái tên mới Đêm trước
Lễ các Thánh (All Hallows'
Eve) – sau này là
“Halloween.”

Rồi những người nhập cư
Châu Âu đã mang
Halloween đến Hoa Kỳ, và
lễ kỷ niệm này trở nên phổ
biến vào những năm 1800,
khi làn sóng nhập cư của
người Mỹ gốc Ireland bùng
nổ. Phong tục và tín ngưỡng
dân gian của họ hòa nhập
với các truyền thống nông
nghiệp hiện có, có nghĩa là
Halloween mang tính
huyền bí nhưng vẫn dựa
trên nền tảng của vụ thu
hoạch mùa thu. Qua nhiều
năm, ngày lễ này đã trở
thành thời điểm để trẻ em
hóa trang thành những hồn
ma mà tổ tiên chúng từng sợ
hãi.

Tục lệ “Trick-or-treat”
đã trở thành truyền
thống như thế nào?

Nhưng làm thế nào mà
những truyền thống đó của
người Celt lại phát triển
thành trò “trick-or-treat,”
một trong những trò để trẻ
em vui vầy với các bộ trang
phục và kẹo – chứ không
phải để được an toàn, khỏi
bị các linh hồn đeo bám?

Theo ấn bản thứ năm của
‘Holiday Symbols and
Customs,’ ngay từ thế kỷ
16, ở Anh đã có phong tục
là những người nghèo sẽ đi
ăn xin vào Ngày lễ Các
Linh Hồn (All Souls’ Day),
để rồi cuối cùng trẻ em
cũng đã tiếp nối phong tục
này. Vào thời đó, việc tặng
trẻ em những chiếc bánh có
hình thánh giá ở trên, gọi là
“bánh linh hồn,” để đổi lấy
những lời cầu nguyện là
điều phổ biến.

Lisa Morton, tác giả của
‘Trick or Treat: A History of
Halloween,’ đã tìm ra một
trong những đề cập sớm
nhất về ngày lễ Halloween
điển hình trong bức thư của
Nữ hoàng Victoria về việc
tổ chức Halloween quanh
đống lửa trại ở Scotland vào
năm 1869.

Trong thư có viết rằng,
“Sau khi được mang đi
vòng quanh Lâu đài, những
ngọn đuốc được ném thành
một đống lớn ở góc phía tây
nam, rồi được thêm vào
bằng các vật liệu dễ cháy
khác cho đến khi nó tạo
thành một đống lửa lớn và
cháy rực rỡ. Người người
vây xung quanh, cùng
những điệu nhảy sôi nổi.”

Morton viết rằng những
người thuộc tầng lớp trung
lưu Mỹ thường nóng lòng
muốn bắt chước những
người anh em họ người Anh
của mình, điều này giải
thích cho một câu chuyện
ngắn năm 1870 miêu tả
Halloween là một ngày lễ ở
Anh được trẻ em tổ chức
bằng bói toán và các trò
chơi để giành giải thưởng.

Tuy nhiên, Morton viết
rằng trò “trick-or-treat” có
thể là một truyền thống mới
xuất hiện sau này, và đáng
ngạc nhiên là nó có thể
được lấy cảm hứng từ Lễ
Giáng Sinh.

Vào thế kỷ 18 và 19, một
phong tục Giáng Sinh phổ
biến được gọi là
‘belsnickling’ ở các khu vực
phía đông của Hoa Kỳ và
Canada, tương tự như trò
“trick-or-treat”: những
nhóm người tham gia sẽ
mặc trang phục hóa trang và
đi từ nhà này sang nhà khác
để thực hiện các mẹo nhỏ
để đổi lấy thức ăn và đồ
uống. Một số người
‘belsnickler’ thậm chí còn
cố tình dọa mấy đứa nhỏ rồi
hỏi chúng có ngoan không
để được thưởng. Và theo

một số mô tả khác, nhà nào
bị gõ cửa thì người ra mở
cửa sẽ phải đoán danh tính
của những người hóa trang
ghé đến, nếu không đoán ra
thì sẽ phải đưa đồ ăn cho
họ.

Vào thế kỷ 19, “trick” –
những hành động như rung
cửa sổ và buộc cửa đóng lại
– thường được tạo ra để
trông như thể các thế lực
siêu nhiên đã ‘ra tay.’ Một
số người tặng kẹo như một
cách để bảo vệ nhà mình
khỏi những kẻ chơi khăm –
những người này có thể phá
hoại bằng cách tháo rời
thiết bị nông trại và lắp ráp
lại trên sân thượng. Vào đầu
thế kỷ 20, một số chủ nhà
thậm chí đã bắt đầu phản
kháng và các nhà lập pháp
khuyến khích cộng đồng
kiểm soát trẻ em bằng
những trò vui lành mạnh.

Những trò phá bĩnh này có
thể đã dẫn đến việc sử dụng
cụm từ “trick-or-treat.”
Barry Popik, một nhà
nghiên cứu về lịch sử và
nguồn gốc của các từ, đã
tìm ra cách sử dụng sớm
nhất của cụm từ này liên
quan đến Halloween trong
một bài báo trên tờ Alberta
năm 1927, đưa tin về những
kẻ chơi khăm tới nhiều nhà
để đòi “cho kẹo hay bị
ghẹo.”

Tục lệ “trick-or-treat”
trở nên phổ biến như thế
nào?

“Trick-or-treat” trở nên
phổ biến ở Hoa Kỳ sau Thế
Chiến II, khi chế độ chia
khẩu phần theo định mức
kết thúc và kẹo để sẵn có trở
lại. Sự phát triển nhanh
chóng của các khu dân cư
ngoại ô, nơi trẻ em có thể đi
lại từ nhà này sang nhà khác
dễ dàng hơn bao giờ hết,
cũng thúc đẩy truyền thống
này phát triển.

Vào những năm 1950,
hình ảnh và các hoạt động
buôn bán liên quan đến
Halloween bắt đầu phổ biến
rộng rãi, và ngày lễ này trở
nên mang tính tiêu dùng
hơn. Trang phục cũng rất đa
dạng, từ những bộ đơn giản,
tự chế bắt chước ma và
cướp biển, đến những bộ
được sản xuất hàng loạt mô
phỏng theo các nhân vật
truyền hình và điện ảnh
được yêu thích.

Khi mức độ phổ biến của
trò “trick-or-treat” ngày
càng tăng, người ta nhận
thấy việc phát những cục
kẹo được gói riêng lẻ dễ
dàng hơn nhiều so với táo,
các loại hạt và đồ ăn vặt tự
làm. Lần đầu tiên kẹo xuất
hiện tại các bữa tiệc
Halloween ở Hoa Kỳ là vào
những năm 1800, dưới dạng

TụC LỆ TRICK-OR-TREAT NGÀY HALLOWEEN BắT NGUồN Từ ĐÂU?
Cung Đô sưu tầm

Trò “treat-or-trick” diễn ra trong mỗi dịp lễ Halloween. Trẻ em mặc trang phục hóa trang và đến gõ cửa
từng nhà để xin kẹo. Nhiều nhà sẽ chuẩn bị kẹo để phát cho chúng. Nó cũng được xem như món quà
may mắn cho trẻ em khi đến nhà chơi. (Nguồn: Healthpark Pediatric.)

Mua baùo, ñoïc baùo laø
goùp phaàn baûo veä phaåm

giaù cuûa chöõ Vieät
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QUẬN CAM – Hành khách
trên một trong những đường
cao tốc đông đúc nhất quốc
gia sắp thấy việc lái xe của
họ được cải thiện khi có hai
làn đường thông thường
mới và Làn Đường Cao Tốc
405 dự kiến sẽ được mở cho
xe chạy vào ngày 1 tháng
12, như một phần của Dự án
Cải thiện I-405 của Cơ quan
Giao thông Vận tải Quận
Cam. 

Trước khi khai trương, các
đội nhân viên sẽ bắt đầu thử
nghiệm Làn đường Cao tốc
405 vào cuối tháng 10. Việc
thử nghiệm sẽ yêu cầu đóng
các làn đường đi chung xe
hiện có trong giới hạn dự
án. 

Làn đường đi chung xe I-
405 đi về phía bắc sẽ đóng
tại SR-73 sớm nhất là 11 giờ
tối Thứ Tư, ngày 25 tháng
10. Các làn đường đi chung
xe ở cả hai hướng cũng sẽ
đóng giữa SR-22 và I-405,
và giữa I-605 và I-405, sớm
nhất là vào 11 giờ tối Thứ
Tư, ngày 1 tháng 11. 

Người lái xe có thể sẽ bị
chậm trễ trong thời gian
đóng cửa và được khuyến
khích sử dụng các tuyến
đường thay thế nếu có thể.
Sau khi quá trình kiểm tra
hoàn tất, các làn đường sẽ
mở lại như một phần của
Làn Đường Cao Tốc 405. 

Xin lưu ý rằng ngày dự

kiến khai mạc sẽ là ngày 1
tháng 12, có thể thay đổi
dựa trên một số yếu tố.

Một tương lai nhanh hơn 

OCTA đã khởi công Dự án
Cải thiện I-405 vào năm
2018 để cải thiện thời gian
đi lại và đáp ứng sự tăng
trưởng dự kiến về việc làm,
dân số và nhà ở trên toàn
khu vực. 

Nhìn chung, dự án đang
bổ sung thêm một làn
đường thông thường theo
mỗi hướng của I-405 giữa
đường Euclid ở Fountain
Valley và xa lộ 605 ở Seal
Beach như đã hứa với cử tri
thông qua Biện pháp M,
thuế bán hàng nửa xu của
Quận Cam cho giao thông
vận tải. 
Dự án cũng đang tiến hành
cải tiến đường phố và các
đoạn đường nối vào và ra xa
lộ khắp các thành phố dọc
theo khu vực dự án dài 16
dặm. Và 18 cây cầu đã được
xây dựng lại như một phần
của dự án, trong số đó có
nhiều vỉa hè và làn đường
mới dành cho xe đạp. 

Ngoài ra, dự án đang xây
dựng Làn đường Cao tốc
405 giữa SR-73 ở Costa
Mesa và xa lộ 605 tại biên
giới Quận Cam với Quận
Los Angeles, cung cấp các
lựa chọn cho những người
đi chung xe để đi lại miễn

phí và những người lái xe
một mình có thể lựa chọn
trả phí để tăng tốc độ đi lại
của họ. 

Làn đường cao tốc 405 

Làn đường cao tốc 405 có
hai làn đường mỗi hướng ở
giữa xa lộ. Các phương tiện
bắt buộc phải có bộ tiếp
sóng FasTrak và tài khoản
hợp lệ với bất kỳ cơ quan
thu phí nào ở California để
đi vào 405 Express Lanes,
nơi sẽ cung cấp cho người
lái xe một lộ trình đi lại an
toàn, đáng tin cậy, đồng thời
tối đa hóa số lượng xe di
chuyển với tốc độ 405 làn
đường cao tốc. 

Làn đường cao tốc 405 có
hai làn đường mỗi hướng ở
giữa xa lộ. Các phương tiện
bắt buộc phải có bộ tiếp
sóng FasTrak và tài khoản
hợp lệ với bất kỳ cơ quan
thu phí nào ở California để
đi vào 405 Express Lanes,
nơi sẽ cung cấp cho người
lái xe một lộ trình đi lại an
toàn, đáng tin cậy, đồng thời
tối đa hóa số lượng xe di
chuyển với tốc độ luồng tự
do. 

Các xe chở từ ba người trở
lên, cùng với xe máy và các
phương tiện có biển số dành
riêng cho cựu chiến binh
hoặc biển số dành cho
người khuyết tật, sẽ luôn
được di chuyển miễn phí

Dự ÁN HOÀN THÀNH XA Lộ 405 TRONG TẦM MắT 

trên 405 Express Lanes với
bộ tiếp sóng FasTrak và tài
khoản hợp lệ với bất kỳ cơ
quan thu phí nào ở
California. 

Các xe chở hai người sẽ
được đi lại miễn phí trên
405 Express Lanes trong
giờ không cao điểm khi
tuyến này mở cửa. 

Người lái xe một mình –
và đi chung xe hai người
trong giờ cao điểm – sẽ có
tùy chọn trả phí để sử dụng
làn đường, giúp họ đến đích
nhanh hơn. Tất cả các
phương tiện đều phải có bộ

phát đáp FasTrak, có thể
được sử dụng tại bất kỳ cơ
sở thu phí nào ở California
và một tài khoản hợp lệ. Để
tận dụng phí cầu đường
miễn phí dành cho người đi
chung xe trên 405 Express
Lanes, người lái xe phải có
bộ tiếp sóng FasTrak Flex
có thể chuyển đổi. Bạn có
thể mua bộ tiếp sóng Flex
có thể chuyển đổi thông qua
bất kỳ cơ quan thu phí nào ở
California. 

Phí cầu đường sẽ thay đổi
theo giờ, ngày trong tuần,
hướng di chuyển và khoảng

cách di chuyển, đồng thời sẽ
được điều chỉnh thường
xuyên để bảo đảm việc đi lại
thông suốt. Người lái xe có
thể vào hoặc ra khỏi cơ sở từ
xa lộ I-405, SR-73, SR-22
và I-605. Ngoài ra, người lái
xe trên I 405 có thể vào
hoặc ra khỏi 405 Express
Lanes tại Magnolia
Street/Warner Avenue và
Bolsa Avenue / Goldenwest
Street, tạo cơ hội tiếp cận
mọi nút giao thông và cơ sở
kinh doanh dọc theo hành
lang. /

Vào ngày 1 tháng 12, hai làn đường thông thường mới và làn đường cao tốc 405 dự kiến sẽ được mở
cho xe chạy; Các đầu nối đi chung xe trực tiếp I-605 và SR-22 tới I-405 dự kiến sẽ đóng cửa vào ngày
1 tháng 11 để thử nghiệm 

Garden Grove (VB) - Vào
trưa ngày Thứ Ba
24/10/2023, Tổ Chức Phục
Vụ Truyền Thông Sắc Tộc
(Ethnic Media Services -
EMS) phối hợp với Trung
Tâm Nguồn Lực Pháp Lý
Người Nhập Cư (ILRC), và
Tổ Chức Các Trường Đại
Học Cộng Đồng California
đã tổ chức buổi họp báo qua
zoom. Buổi họp này giới
thiệu về chương trình Find
Your Ally
(www.findyourally.com ),
chuyên cung cấp dịch vụ
pháp lý miễn phí cho những
sinh viên nhập cư chưa có
giấy tờ trong các đại học
cộng đồng. 

Tham dự buổi họp báo có
đại diện các cơ quan truyền
thông báo chí cộng đồng
sắc tộc ở California. Các
diễn giả của buổi hội thảo
bao gồm:

- Alonso Garcia-  đại diện
chương trình Find Your
Ally

- Manoj Govindaiah-
Managing Attorney của tổ
chức  Immigrant Legal
Defense

- Dr. Kelly Fletes, Giám
Đốc Phòng Phục Vụ Sinh
Viên của Monterey
Peninsula College

- Sabrina P-  một sinh viên
nhập cư 

Find Your Ally
(www.findyourally.com ) là
một chương trình dịch vụ
của Dự Án Dịch Vụ Pháp
Lý Nhập Cư Giáo Dục Đại
Học. Dự án được hình
thành bởi Tổ Chức Các
Trường Đại Học Cộng
Đồng California, hợp tác
cùng Bộ Dịch Vụ Xã Hội
California (CDSS) và Quỹ

Đại Học Cộng Đồng
C a l i f o r n i a
(FoundationCCC). Chương
trình này cung cấp nhiều
loại dịch vụ pháp lý nhập cư
miễn phí, để giúp đỡ cho
các sinh viên là người nhập
cư chưa có giấy tờ. Theo
ước tính, tại California, có
khoảng 70,000 sinh viên
nhập cư chưa có giấy tờ
đang theo học tại các
trường đại học cộng đồng.

Chương trình này có ở tất
cả 115 các trường đại học
cộng đồng California, cho
đến nay đã và đang giúp đỡ
khoảng 10,000 sinh viên
nhập cư. Để hội đủ điều
kiện tham gia chương trình
này, sinh viên có thể là toàn
thời gian hay bán thời gian,
tham gia các khóa học có
tín chỉ hoặc không có tín
chỉ, hoặc các khóa học dành
cho người lớn. 

Ông Alonso Garcia, đại
diện của Find Your Ally,
cho biết để bắt đầu nhận sự
trợ giúp, sinh viên có thể
lên trang mạng
www.findyourally.com điền
những thông tin cá nhân,
zip code vùng cư trú, sau đó
sẽ nhận được trả lời từ
người tư vấn pháp lý.
Những thông tin này được
bảo mật hoàn toàn, sinh
viên không phải lo lắng về
tình trạng nhập cư của
mình. Những dịch vụ pháp
lý trợ giúp có liên quan đến
tình trạng nhập cư của sinh
viên, thí dụ như trợ giúp
điền đơn để tham gia hay
gia hạn chương trình
DACA; trợ giúp hoàn thành
thủ tục để có giấy tờ làm
việc hợp pháp; trợ giúp làm
hồ sơ xin thẻ xanh…

HộI THảO EMS VỀ DỊCH Vụ PHÁP LÝ MIễN PHÍ DÀNH 
CHO SINH VIÊN NHậP CƯ ĐẠI HọC CộNG ĐồNG

miễn phí cho sinh viên.
Theo ông, Find Your Ally là
một chương trình tuyệt vời
để kết nối những người
nhập cư với các tổ chức
chuyên trợ giúp về pháp lý.
Trước đây, những người
nhập cư rất khó để tìm được
những tổ chức như
Immigrant Legal Defense
và ngược lại. Nay với Find
Your Ally, người nhập cư
chỉ cần ghi danh học một
lớp học nào đó, thí dụ như
lớp ESL, tại một đại học
cộng đồng là có thể tham
gia vào chương trình.

Ông Manoj kể lại kinh
nghiệm của một sinh viên
nhập cư không có giấy tờ,
nhờ chương trình này giúp
đỡ đã vào chương trình
DACA để trở thành di dân
hợp pháp, và hiện đang
chuẩn bị có thẻ xanh. Trước
đó, sinh viên này có đi hỏi
một số văn phòng tư vấn
pháp lý nhưng không có kết
quả. Hiện nay, văn phòng
của ông Manoj đang hoạt
động gần quá tải, vì có
nhiều sinh viên cần giúp đỡ.

Tiến Sĩ Kelly Fletes,
Giám Đốc Phòng Phục Vụ

Sinh Viên của Monterey
Peninsula College, cảm ơn
Find Your Ally đã liên kết
với các đại học cộng đồng
để giúp đỡ nhiều sinh viên,
giúp họ hoàn thành giấc mơ
giáo dục tại Mỹ. Bà cho biết
nhiều sinh viên là người
nhập cư vì vấn đề pháp lý
mà sao lãng việc học. Có
sinh viên cho biết đã từng
mất hàng ngàn đô cho các
văn phòng dịch vụ pháp lý,
nhưng họ không giúp đỡ
được gì. Trong khi đó, một
sinh viên nhờ Find Your
Ally mà nay đã có green
card, và hiện  đã chuyển lên
học tại một đại học CSU
của California.

Sabrina P. là một sinh viên
nhập cư của một đại học
cộng đồng ở vùng Nam
California. Cô cho biết
trước đây cô là một người
nhập cư chưa có giấy tờ; và
cô không hề biết mình là
hội đủ điều kiện để tham gia
chương trình DACA. Cô
sống ở Mỹ trong tình trạng
lo lắng vì tình trạng di trú,
phải đi làm nhiều công việc
không chính thức để trả tiền
học. Nhưng khi được Find

Your Ally giúp đỡ, cô đã
tham gia vào chương trình
DACA để trở thành di dân
hợp pháp, có giấy tờ để đi
làm việc chính thức. Hơn
thế nữa, cô đang hoàn thành
thủ tục để xin nhận được thẻ
xanh. 

Cô Sabrina kể lại kinh
nghiệm cá nhân của mình
để khuyến khích các sinh
viên nhập cư khác sử dụng
dịch vụ miễn phí từ Find
Your Ally, để có được sự trợ
giúp pháp lý chuyên
nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi
tiết, xin vào trang web:
www.findyourally.com 

Hoặc liên lạc:
Alonso Garcia, Senior

Program Manager of
Equity, Foundation for
California Community
Colleges (algarcia@foun-
dationccc.org )

Sarah London, Senior
Director of External and
E x e c u t i v e
C o m m u n i c a t i o n s ,
Foundation for California
Community Colleges (slon-
don@foundationccc.org ) 

Nhiều sinh viên có đủ
điều kiện để trở thành người
nhập cư hơp pháp mà
không hề hay biết. Ông
Alonso cũng lưu ý rằng
không phải tất cả các sinh
viên chưa có giấy tờ đều hội
đủ điều kiện để trở thành
người nhập cư hợp pháp.
Tuy nhiên, với sự tư vấn
của Find Your Ally, sinh
viên sẽ hiểu rõ về tình trạng
pháp lý của mình, tránh mất
tiền cho những tổ chức dịch
vụ di trú không chuyên
nghiệp. 

Mỗi năm, chương trình
Find Your Ally nhận được
nguồn tài trợ khoảng $10
triệu từ chính quyền tiểu
bang California để giúp đỡ
pháp lý cho sinh viên đại
học cộng đồng. 

Trong phần phát biểu của
mình, ông Manoj
Govindaiah cho  biết
Immigrant Legal Defense là
một tổ chức pháp lý phi lơi
nhuận có văn phòng ở
Oakland. Hiện nay tổ chức
này đang phối hợp với các
đại học cộng đồng
California thông qua Find
Your Ally để hỗ trợ pháp lý

Hình từ trái qua phải: Diễn giả Alonso Garcia. Diễn giả Manoj Govindaiah. Diễn giả Tiến Sĩ Kelly Fletes. Sinh viên Sabrina
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BUổI TRÌNH DIễN VăN NGHỆ "GIRLS NIGHT LIVE" VớI CLB Hồ THUYếT BÁT ĐẠO

nhiều nhất trong lịch sử
Hoa Kỳ.

DOS cũng đưa ra những
gợi ý sau cho người xin sổ
thông hành (passport) Hoa
Kỳ:

1. Nếu bạn đang xin cấp
lại sổ mới, hãy gửi sổ thông
hành gần đây nhất cùng với
mẫu  đơn của bạn. Ký tên
và ghi ngày vào Mẫu đơn
DS-82.

2. Hoàn thành tất cả các
phần trong mẫu đơn của
bạn, bao gồm cả việc nhập
số An sinh xã hội chính xác
của bạn. Đừng để trống bất
cứ điều gì.

Nếu bạn nộp đơn lần đầu
tiên và hiện diện trực tiếp
tại cơ sở cấp sổ thông hành,
hoặc bạn đang nộp đơn hiện
diện trực tiếp cùng với con
cái dưới 16 tuổi của mình,

hãy đợi để ký tên vào mẫu
đơn cho đến khi nào bạn
được hướng dẫn làm như
vậy.

Nếu bạn xin cấp lại sổ mới
qua thư, hãy tự mình ký tên
và ghi ngày vào mẫu đơn.

3. Tuân thủ chặt chẽ các
yêu cầu về ảnh passport.
Điều đó có nghĩa là một bức
ảnh được chụp gần đây,
không phải ảnh selfie và
không có đeo mắt kính.

4. Cung cấp bằng chứng
về quốc tịch Hoa Kỳ, chẳng
hạn như bản sao Giấy
chứng nhận Nhập tịch của
bạn.

5. Nếu tên hiện tại của bạn
không giống với tên trên sổ
thông hành gần đây nhất
của bạn, hãy gửi kèm theo
giấy thay đổi tên của bạn
(chẳng hạn như giấy đăng

ký kết hôn, giấy ly hôn hoặc
lệnh của Tòa án).

Quý độc giả muốn có
thêm tin tức cập nhật, xin
liên lạc với một văn phòng
Robert Mullins
International gần nhất:
Westminster: (714) 890-
9933, San Jose (408) 294-
3888, Sacramento (916)
393-3388   Email:
info@rmiodp.com Hoặc
www.facebook.com/rmiodp

DI TRÚ VIỆT BÁO B7THỨ SÁU 27-10-2023

(Robert Mullins
International)  Tị nạn
Asylum là một hình thức
bảo vệ, cho phép người
được lưu lại ở Hoa Kỳ,
tránh bị trục xuất về một
quốc gia, nơi họ lo sợ bị
ngược đãi hoặc bị bức hại vì
lý do danh tính, tôn giáo
hoặc quan điểm chính trị
của họ.

Theo luật pháp Hoa Kỳ và
luật pháp quốc tế, những
người mà gặp nguy hiểm ở
quê hương họ có quyền đến
các quốc gia khác để tìm
kiếm sự an toàn và được
xem xét yêu cầu tị nạn của
họ.

Để xin tị nạn Asylum tại
Hoa Kỳ, người đó phải có
mặt tại Hoa Kỳ. Họ cũng
phải đáp ứng được định
nghĩa về người tị nạn.

Theo luật, người tị nạn là
người không thể hoặc
không muốn trở về quốc gia
của họ vì lo sợ bị bức hại.
Sự bức hại có thể vì lý do
chủng tộc, tôn giáo, quốc
tịch, thành viên của một
nhóm xã hội cụ thể hoặc
quan điểm chính trị.

Điều gì xảy ra với người
sau khi họ xin tị nạn?

Ở Hoa Kỳ, không có câu
trả lời rõ ràng. Một số người
xin tị nạn bị ICE - Cơ quan
Thực thi Di trú và Hải quan
giam giữ, một số thì được
gửi đến các nơi trú ẩn đông
đúc của chính phủ, và một
số thì được tự do chờ đợi
cùng gia đình trong khi yêu
cầu tị nạn của họ chờ được
xem xét. Thời gian chờ đợi
trung bình là 4 năm. Hiện

có hơn 1,3 triệu đơn xin tị
nạn Asylum đang chờ duyệt
xét.

Bộ Ngoại Giao (DOS)
công bố thời gian duyệt
xét cấp sổ thông hành
Hoa Kỳ

Bộ Ngoại Giao (DOS)
thông báo rằng thời gian
duyệt xét sổ thông hành
(passport) Hoa Kỳ đã thay
đổi nhiều lần vào năm
2023. Tính đến ngày 2
tháng 10 năm 2023, các đơn
xin thông thường sẽ được
duyệt xét trong 8 đến 11
tuần. Các đơn xin cấp khẩn
sẽ được hoàn thành trong
vòng 5 đến 7 tuần.

DOS cho biết, từ tháng
10/2022 đến tháng 9/2023,
DOS đã cấp phát hơn 24
triệu sổ và thẻ thông hành,

TỊ NẠN ASYLUM LÀ GÌ?

Leâ Minh Haûi.

Pechanga Resort Casino
hân hạnh giới thiệu chương
trình văn nghệ “Girls Night
Live” vào tối Thứ Bảy 16
Tháng Mười Hai, tại
Pechanga Summit. Kính
mời quý vị thưởng thức một
đêm tuyệt vời với 5 nghệ sĩ
CLB Hồ Thuyết Bát Đạo
(Hội Bà Tám): Diêu Tử
Linh, Hồ Hạnh Nhi, Hồ
Định Hân, Lý Thi Hoa,
Huỳnh Trí Văn, và một vị
khách đặc biệt là Ngũ Vịnh
Vy.

Thân tình giữa các nữ
nghệ sĩ trong "CLB Hồ
Thuyết Bát Đạo" vô cùng
khắng khít, cứ như chị em
trong nhà; và kể từ sau khi
quay 'show' du lịch TVB
đặc biệt, bây giờ thì các cô
mới lại có dịp gặp gỡ và
cùng nhau trình diễn trước
công chúng. 

Hồ Định Hân vào ngành
'show' vào năm 1999 khi
tham dự "Cuộc Thi Tuyển
Tài Năng Mới Người Hoa
Toàn Cầu của TVB", và
hiện đang là nữ nghệ sĩ
chính rất được mọi người
yêu thích của TVB. Cô đã
đoạt giải hai lần, đầu tiên là
thắng "Giải Nữ Diễn Viên
Xuất Sắc Nhất" trong "Lễ
Trao Giải Ngàn Sao TVB
2015" với phim "Chơi Với
Ma", và rồi thắng "Giải
Thưởng StarHub TVB
2016", "Giải Thưởng Ngôi
Sao TVB Malaysia 2016"
và "Lễ Trao Giải Ngàn Sao

TVB 2016" trong "Anh
Hùng Thành Trại", và trong
"Lễ Trao Giải Ngàn Sao
TVB 2016". Là nữ diễn
viên thứ hai chiếm ngôi Nữ
Hoàng của 'khúc chiếu sau
phần danh-đề – post-
viewing scene', cô cũng đã
hát ca khúc nền và nhiều
bài hát xen kẽ khác cho
nhiều phim TVB được yêu
chuộng.

Hồ Hạnh Nhi đoạt giải đệ
tam á hậu trong cuộc Thi
Tuyển Hoa Hậu HongKong
1999, và từ 2004, cô đã
phát hành các khúc nhạc
phim nền và xen kẽ, trong
đó bài "Đơn Thân Lữ
Hành" đã trở nên ca khúc
vô địch đầu tiên của cô.
Năm 2011, cô đã đoạt "Giải
Nữ Diễn Viên Xuất Sắc
Nhất" tại Lễ Trao Giải
Ngàn Sao TVB 2011 với
"Tòa Án Lương Tâm" và
"Vạn Phụng Chi Vương".
Cô cũng đã đoạt "Giải Nữ
Diễn Viên Xuất Sắc Nhất
trong Phim Truyện TV
Trung Hoa" tại Lễ Phát Giải
Hoa Đỉnh lần thứ 7 vào
năm 2012.

Diêu Tử Linh, nữ nghệ sĩ
chính rất được mọi người
yêu thích của TVB, đã tham
dự vào cuộc thi sáng tác ca
khúc nhạc 'pop' CASH vào
năm 2006 và đã cùng hát
phiên bản "Ngưu Lang
Chức Nữ" bằng tiếng phổ
thông với Thôi Kiến Bang.
Năm 2021, cô đã tiến được

vào danh sách năm người
tuyển chung kết "Nữ Diễn
Viên Xuất Sắc Nhất" và
"Nhân Vật Nữ TV Được
Yêu Thích Nhất" với phim
"Quyền Vương" của TVB. 

Huỳnh Trí Văn là một ca
sĩ và vũ công tài ba. Cô đã
nhận Văn Bằng Tốt Nghiệp
Vũ Thuật từ Học Viện Nghệ
Thuật Biểu Diễn
HongKong vào năm 2002.
Rồi đã trở lại Học Viện này
vào năm 2005 để lấy Văn
Bằng Tốt Nghiệp Kịch
Nghệ. Năm 2018, cô đoạt 2
giải trong Lễ Trao Giải
Thường Niên TVB cho Nữ
Diễn Viên TVB Được Ái
Mộ ở cả Singapore và
Malaysia với bộ phim
truyền hình thời thượng,
tâm lý, hài hước "Ba Người
Phụ Nữ Một Nguyên Nhân"
của TVB. Cô đã bắt đầu thủ
diễn các vai trên sân khấu
kịch nghệ vào năm 2020.

Lý Thi Hoa đã đoạt các
giải "Ăn Ảnh Nhất" và "Tài
Năng" trong cuộc Thi Hoa
Hậu HongKong 2003, và
sau đó đã gia nhập TVB.
Năm 2013, cô đi Singapore
quay mùa đầu bộ phim hài
hước "Spouse for House"
và đã đoạt giải nữ diễn viên
phim hài hước xuất sắc nhất
của Giải Truyền Hình Á
Châu. Năm 2017, cô đoạt
giải "Nữ Diễn Viên Xuất
Sắc Nhất" tại Giải Thưởng
Điện Ảnh Châu Âu và Giải
Thưởng Điện Ảnh Los
Angeles cho vai "Selina" cô
đóng trong phim ngắn
"Once More” và lần đầu
tiên đã được mang danh
hiệu "Nữ Hoàng". Năm
2019, cô diễn xuất trong
phim "Barrack O'Karma"
của TVB, và với phim này,
cô đã đoạt giải "Nữ Diễn
Viên Xuất Sắc Nhất" tại Lễ
Hội Truyền Hình và Phim
Ảnh New York 2021. Cô
cũng đã hát bài 'single'
"Second Love" với Gabriel
Harrison, đoạt được giải
cho bài hát đầu tiên của cô.
Rồi sau đó "Love Forever"
trong phim "Barrack
O'Karma 2" cũng đã được
chọn làm "Ca Khúc Truyền
Hình Được Yêu Chuộng
Nhất".

Ngũ Vịnh Vy là một nữ ca
sĩ, kiêm tài tử, kiêm 'host
chương trình' HongKong
lừng danh. Cô đã đoạt danh
hiệu "Hoa Hậu Ăn Ảnh
Nhất" trong lần tranh giải
Hoa Hậu Á Châu 1989.

Pechanga Resort Casino
kính mời quý vị tới thưởng
thức chương trình biểu diễn
“Girls Night Live” tuyệt
vời tại Pechanga Summit.
Vé có các loại $68, $78,
$98, $108, $148, $198,
$228. Muốn biết thêm
thông tin, xin gọi (888)
810-8871 hay vào thăm

www.Pechanga.com.
Pechanga Summit có một

diện tích 40,000-sqft để các
nghệ sĩ ngành giải trí, các
nhạc hội, các trận đấu thể
thao tại chỗ, các 'show'
thương mại, đám cưới, hay
bất kỳ nhóm đông người
nào thuê sử dụng. Gom
chung tất cả lại, Pechanga
hiện đang cống hiến một
không gian hội họp, tổ chức
hoạt động 274,500 sqft
trong nhà/lộ thiên hiện đại,
nâng cao đáng kể các tiện
nghi, không gian và tầm
nhìn của các chương trình
hoạt động tổ chức ở
Pechanga.

Về Pechanga Resort
Casino

Pechanga Resort Casino
cống hiến một trong những

cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh
bài phong phú nhất, trọn
vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được
USA Today bầu làm sòng
bài tuyệt vời nhất Miền Tây
và được AAA đánh giá là
một cơ sở hạng Four
Diamond từ năm 2002,
Pechanga Resort Casino
cung cấp một cơ hội vui
nghỉ không đâu sánh bằng,
dù là quý vị chỉ tận hưởng
trong một ngày hay nhiều
ngày tại cơ sở sang trọng xa
hoa này. Cống hiến  5,500
máy kéo "nóng" nhất, 152
bàn bài, một khách sạn
1,100 phòng và 'suite', món
ăn thức uống, Spa, và thú
chơi Golf tại Journey at
Pechanga, Pechanga
Resort Casino rõ ràng là
một chốn đến không đâu
sánh kịp ở Cali. Pechanga

Resort Casino thuộc quyền
sở hữu và được điều hành
bởi Pechanga Band of
Indians. Muốn biết thêm
thông tin, xin gọi số miễn
phí (877) 711-2946 hay vào
thăm trang mạng
www.Pechanga.com. Xin
Follow Pechanga Resort
Casino trên Instagram,
Facebook và trên X
@PechangaCasino.

tờ quảng cáo trình diễn văn
nghệ “Girls Night Live” tại
Pechanga Resort Casino. 

Hôn 120,000 ñoäc giaû 
moãi ngaøy. 

Hôn 1,500,000 hits 
moãi thaùng.

Quaûng caùo höõu hieäu treân 
vietbao.com

taïi 85 nöôùc toaøn caàu
Lieân laïc 

Web@vietbao.com
714-988-5388
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